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Ay là bán dich tử phiên bản tiếng Anh của 

Jim Poggi, the Order of the Universe, 
(xuất bán lån đầu bằng tiếng Anh vào năm 1986 
của cd sở George Ohsawa Macrobiotic Foundation, 
California), quyển sách ruột của Ohsawa và Jim đã 
thể nhập Tiên sinh để tường thuật bài giới thiệu mà 
chúng tôi đọc thấy khá thú vị và cảm nhận quả là 
giọng điệu của Tiên sinh lúc sinh tiền, 

Bàn dich này có chú thích của Jim và mội bài 
của Herman Aihara với nhiêu biểu đồ rất rõ, thành 
thử khá đẩy ай cho độc già tham khảo. Còn Jim 
Poggi là ai, chúng tôi chưa được biết, hy vọng độc 
giả nếu có tài liệu liên quan, cho chúng tôi biết 
với để lần in sau, sách được bổ túc và tác phẩm 
của Tiên sinh it ai thắc mắc vé nhân vật chính liên 
quan. Chúng lôi cùng mong quí vị đừng tha thú 
những lỗi lâm không thể nào tránh khỏi của dich 
gíá bàn tiếng Việt mà chỉ giáo mạnh cho; chúng 
tôi, những người ham học hỏi, không tụ ái róm, xin 
vô vàn cảm iạ. 
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Để phán này thú vị hơn, chúng tôi xin có sơ đôi 
lời để chúng 1а cùng suy nghĩ thêm. 


Nếu như qui vi là Phát 17, phán đông chắc 
cũng rõ là trong đạo Phật, đức Phật tránh việc giải 
thích nguồn gốc vũ trụ vì cho rằng nó không thực 
1é bằng việc giải quyết bổn cái khổ của kiếp ngưỡi 
(theo các kinh A-hàm). Phải xong các đại nạn này 
đã, còn vân dé lún của vũ trụ sẽ tính sau cũng 
không muộn gi! Vi sao ? Bởi lúc bẩy giờ ta đã lên 
chiếc xe giải thoát, tinh thân thánh thoi, nên cái 
tàm không còn nhiều vọng tuóng mới аё lãnh hội 
cái chỗ muôn đời thắc mắc này. Ngày xưa là vậy, 
nhưng nay thì thời thế đổi thay, tôn giáo cổ lùi dán 
nhường chó cho tôn giáo mới là khoa học thống trị 
ai mà chả biết. Tự do giải thoát tính sau, chớ cái lý 
trí cán tìm hiểu môi trường sống quanh minh là vũ 
trụ, không thể nào nhường buóc cho bát cứ thứ gi. 
Phải xông xáo vào, phải húc đầu mạnh vào, có 
sút đầu mẻ trán cũng thây kệ! Chúng ta khi còn ở 
ghế nhà trường cũng đã học nhiều giả thuyết về sự 
hình thành của vũ trụ, có khi quả sở sải, như giã 
thuyết La Place chẳng han.. Có thỏa một chát còn 
hơn không! Càng ngày chúng іа càng thấy xuất 
hiện những giả thuyết mới hấp dẫn hơn. Rôi đến 
thế ký 21 này, công cụ phát kiến vi mó và siêu vĩ 
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mô của khoa hoc di đến chó quá tinh vi và người 
ia dà dva ra nhiễu thuyết mỗi lạ khiến một bó ác 
bình thường khó mà lãnh hội cho nói. Nhưng rồi 
đi tới đâu, có chắc chắn không? Thì đây: Stephen 
Hawking, chuyên gia bàng đầu lý thuyết lỗ den 
vũ irụ của Nasa, Hoa Kỳ, trong một cuộc hội nghị 
quốc té về thuyết tương đối và lực hấp dẫn lần thứ 
17 ở Dublin, ireland, diễn ra ngày 21/7/2004, đã thú 
nhận: "Tôi đã sai lầm suốt 29 năm qua" Và mặc 
dầu bị nhiều nhà khoa học đự hội nghị cười chế 
nhạo nhưng ông chẳng tó vé buồn phiền và đã đáp 
gọn lỗn: “Tôi chẳng biết g) nữa” khi có câu hôi tiếp 
theo mà ông không kham trả lời (Báo Tuổi Trẻ 
ngày thứ Sáu 23 tháng Bảy năm 2004). Ohsawa 
nếu còn sống chắc chẳng lấy làm lạ khi trong khoa 
hoc vừa xây ra những đổ vỡ như thế.Vì sac? Ai dec , 
sách của Tiên sinh đầu có thể nhận biết khoa hoc 
vi đứng trên bình diện nhị nguyên mà khảo sát hiện 
tượng nên không thể nào đi đến chỗ vững chãi. 
Qua quyển sách chúng ta sắp đọc đây, chúng lôi 
tin chắc rằng quí vị sẽ vừa bụng giống như Sagen 
và Tiên sinh đã vừa bung khi đọc Hoàng đế Nội 
kinh.. Trong quá trình diễn đạt nguồn cội của con 
người và vũ trụ, chúng lôi vô cùng ngạc nhiên và 
ngơ ngác tại sao lại có một phát kiến lớn lao đến 
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thế mà được trình bảy một cách dễ hiểu đến thế ! 
Và không ngạc nhiên khi nghe Herman Aihara (có 
bài viết trong tập sách này) thốt lên: Tôi chưa bao 
giờ bál gặp môt giải thích xuất sắc như thế về Trí 
phản đoán tối cao và cái Một trong một hình thức 
ngắn gọn và rõ ràng như quyển Bát nhã Tâm kinh 
trừ ra trong Trát tự Vũ trụ của Ohsawa. Chúng ta 
từ lâu có khi cử nghĩ tường, đối vói chi dé này là 
nên "kinh nhi viễn chỉ. Ngày nay, su kiện đã xoay 
chiêu. Tuy nhiên coi “оё ăn" nhưng rốt lại chẳng 
“ăn dễ" chút nào! Đó là vì chúng ta phải chuyển 
hóa “cái ta" ti tiểu, bệnh hoan, kiêu kỳ thành "cái 
Ta" rộng lớn, khỏe mạnh, bao dung đựa trên nên 
tảng thực phẩm tức "Sinh våt hoc" quyết định Suc 
khỏe và TỰ do tức “Sinh lý học và Tâm lý học Tói 
hòng tiếp cận. : 

Tóm lại, dù khó đến đâu, không biết qui vị và 
các bạn nghĩ sao chớ chúng tôi vẫn thấy, thực 
hành điều này thì "dễ, chắc, và cu thé" hơn là dựa 
trên cơ sở Tâm lý học để xông vào lãnh vực Tinh 
thân rất khó kiểm soát. 


Và thế là, trong thời đại nhiễu nhương, nhờ có 
phương pháp trường sinh tức thực đưỡng Ohsawa 
mà chúng ta sẽ không thấy mình bạc phước, hám 
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hiu vl nhà sinh ra trong một thời ky mat pháp như 
đạo Phật thường tuyên! 

Hy vọng tất cà chúng ta chuyển đổi được đời 
mình nếu muốn, và tự thấy sống nhu trong thời 
chánh pháp! 

HUỲNH VĂN BA 


LỜI GIỚI THIỆU 


« /ÄNhúng tài hài tưởng những người tiên 
phong của thế kỷ trước, những tâm hỗn 
mãnh hệt dà dem gia dinh và thân quyến của 
minh cất bước lên đường ra biên cương miền Tây 
nude Mỹ... Ngày nay bién giới là không gian và 
những đường ranh của trí thức con người thì... 
Chúng tôi cam đoan với Dick và đồng đội của 
anh rằng giấc mộng của họ vẫn cần tiếp tục, rằng 
tương lai mà họ đã cật lực xây dựng sẽ trở thành 
hiện thực... Dick, Mike, Judy, El, Ron, Greg và 
Christa, gia dinh các ban và xứ sở thương tiếc, 
cuộc ra di.. Chúng tôi có thể tìm kiếm sự an 
ủi chi trong nim tin mà thôi, bởi vi chúng tôi 
biết trong trái tìm mình răng các bạn, những 
người đã bay cao đến dường ấy và hãnh diện biết 
nhường nào, giờ đây đang xây tổ ấm của mình 
bên kia những vì sao, bình an trong hứa khả của 
Chúa về cuộc đời vĩnh cửu,” 


- Diễn vän truy điệu cúa Tổng thống Ronald 
Reagan dé zà lòng tôn kính những thành 
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viên phi hành đoàn tàu Con thoi Challenger 
(kè Thách thúc), Houston, ngày 31 tháng 
Giêng, năm 1986. 

Caveat lector! (Độc giá lưu ý!) Diu dán sau 
đây không phái là lời chỉ day của George Ohsawa, 
Nó là một phiên bản — của tôi, trong trường hợp 
này, được viết ra như là một bài phỏng vấn - về 
việc Ohsawa đã được yêu cầu cho biết phần ứng 
đối với một biến cố mang ý nghĩa quốc tế đương 
thời như thế nào, và về phiên bản này nó có thể 
có liên hệ ra sao đối với nội dung và tỉnh thần 
cuốn sách, Trật tự của Vũ trụ, quyến ruột của 
Ohsawa. Mỗi độc giả chắc chán sẽ mang hiểu biết 
riêng của mình để chĩa mũi dài vào cái riêng của 
tôi, Điều này như thé nào thì nó sẽ như vậy (This 
is as it should be), trong tinh thần của George 
Ohsawa và Đội Thám hiểm Sinh mạng. Đối với 
những độc giả khác, họ không quen với Ohsawa 
và các tác phẩm cửa tiên sinh, tôi xin đưa ra 
một cảnh báo khác: Cave canum! (Coi chừng! Chó 
này cắn!) Tuy nhiên, nếu ai đó có thể chấp nhận 
nó, thì một cuộc đương đầu với Ohsawa có thể 
chuyển hóa cuộc đời mình. 

Jim Poggi: Trước hết, tôi xin Tiên sinh bình 
phẩm vé thám hoa Challenger. 
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George Ohsawa; (Hãy tưởng Lượng một giọng 
Nhật sâu lắng, rất vui, trầm, nói bằng tiếng Anh 
nhấn giọng Pháp rất rõ] Tôi không muốn gọi nó 
là một thám hoa. Sớm muộn gì nó cũng buộc phải. 
xảy ra thôi. Dó là một biến cố buôn đối với gia 
đình của bảy nhà du hành vũ trụ quá cố, nhưng 
thực ra đó là điều tốt che Hoa Kỳ và cho mọi 
nước khác trên thế giới. 

JP: Xin Tiên sinh làm ơn cát nghĩa được 
không? 

GO: Nó bắt mọi người phái nghĩ và tự hồi một 
số vấn đề rất quan trọng. Nếu Ô. Reagan, Quốc 
hội, NASA, các kỹ thuật gia, và chính những nhà 
du hành võ trụ đã tự hỏi những vấn để này trước 
khi gởi chiếc Challenger lên không gian, thì có lẽ ` 
cái gì đã xây ra có thể đã được tránh khói. 

JP: Tôi chua hiểu. Vấn dé gì оду? 

GO: A, nó rất hiển nhiên đối với tôi. Câu hỏi 
đầu tiên phải là: khi chiếc tàu không gian rời bệ 
phóng, nó đi đâu?” Nói cách khác, “Nơi đến của 
nó là gì” Cái chi là 'giấc mộng này mà ngài Tổng 
Thống nói đến trong thông điệp của ông?” Tất cả 
chúng ta dóu có giấc mộng của mình. Trong quyển 
sách này tôi có nói với các bạn cái gì là giấc móng 
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của tôi. Ông Reagan không bảo cho chúng ta biết 
cái gì là giấc móng của ông. Theo ý kiến của tôi, 
ông ta không là bởi vì chính ông không biết đấy 
thói. Ông chỉ nói những từ trống rỗng, 

JP: Nhung điều này không có ý nghĩa gì cả. 
Moi người déu biết giấc mộng đó là: Chinh phục 
không gian, phanh phui những bí mái của hệ 
mặt trời và và tru, khoan dò những nguón lài 
nguyên mới mà không gian mó ra cho chúng ta, 
nhất là bây giờ, những nguón của trái đất đều 
quá cạn kiệt. 


GO: Nghiên cứu dến mức đó là kỳ quặc. Chüng 
ta đang đi vào không gian là bởi chúng ta đã phá 
hoại Hành tinh của chúng ta mất rải. Hệ mật. 
trời đã trở thành một cái sân rác. Và sắp tới đây, 
chúng ta sẽ tiếp tục phá hủy toàn vũ trụ. 

JP: Nhưng Tiên sinh nghi sao cái goi là 
“thương mai hóa" không gian? Việc này há không 
phải là môt điều tốt sao? Khi dán số tang thì 
thực phẩm và công vic trở nên hiểm hoi, chúng 
ta hẳn không сіп đến những bién cương mới để 
cung cốp những cơ hội tươi mươi cho dân số thé 
giới sao? 


GO: Tôi trả lời bằng cách doc cho bạn nghe 
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bản sao chép lại này lấy từ một buổi truyền thanh. 
tin tức phát ngắn, sau thám họa tàu Con Thoi: 


Khi tàu Con Thoi của Mỹ gám thớt rời 
khói bé phóng tai Mũi Canaveral, nó mang 
theo những hoài vong của một quốc gia coi 
không gian như là biên giới cuối cùng củu 
Mỹ. Và nó mang theo lòng mong ngóng của 
giới hinh doanh trong xử sở này, họ xem 
viée thuong mại hóa không gian như ca hội 
làm ăn tốt đẹp nhất cua phán tu thé hy tới. 
Những nhà phân tích công nghệ nói không 
gian thương mai có thể trå thành một nên 
câng nghiệp ngàn ti dô la kế tt năm 2010... 
Nguyên phi hành gia Deke Slayton dà phát 
triển hóa tiễn Conestoga và là người đầu 
tién được cấp chứng chỉ cha viéc phóng vào ` 
không gian những gi (ro hài côt chẳng 
hạn) của tư nhân (chứ không phải của 
chính phủ). Khách hàng đầu tiên của ông 
là một nhóm người lo việc tang ma, họ hia 
phóng những hài cốt được hóa thiêu vào 
qui đạo vinh vién. Nhung Slayion nói, dẫu 
cho oiệc phóng đó cách dày hai пат, mà 
ông vån không thấy một tương lai xán lạn 
nào cho uiệc thương mại hóa không gian. 
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- Phát thanh viên Elizabeth Bracheit, The 
Macneil j Lehrer News Hour, Houston, Ngày 
7 tháng Hai, năm 1986. 


Tôi muấn xin hỏi Ó.Reagan vài câu: “Tại sao 
ông tiêu pha quá nhiều đô la và liểu nhiều nhân 
mạng trong chương trình không gian của ông? Vì 
cái gì mà báy thanh niên nam nữ đã dũng cầm hy 
sinh mạng sống của mình?” Có lẽ như vậy là để 
những người giàu muốn thỏa cái lòng thèm khát. 
được tưởng nhớ bằng cách trả tiên để có hài cốt 
của mình gởi lên không gian. Bạn suy nghĩ gì? 
Bạn thấy đấy, Ô. Reagan và nhân dân Mỹ đang 
trả tiền cho chương trình này, tin tưởng rằng có 
một cái gì đó ngoài kia mà ho phái cất công di 
tìm. Đây là giấc mộng của họ. Nhưng thật sự họ 
sẽ không tìm thấy cái gì đâu. Một giấc mộng 
như laại đó mà không thể thực hiện được thì 
hoàn toàn là sự biểu là cái tinh cảm ủy mi. 

JP: Hình như một sự phê phán quá gay gối. 

GO: Có lẽ như vậy, nhưng trong trường hợp. 
này đó là mức cao nhất của trí phán đoán. Nếu 
anh không hiểu những gì tôi nói, thì phải đọc 
quyển sách này. 
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JP: Tôi đã, và cái gây cho tôi chán động tức 
thì là chỗ tả của Tiên sinh ở chương I nói vé Đội 
Thám hiểm Sinh Mạng hoàn thành con đường 
trên Gióng sông Sinh Mang. Nếu Tiên sinh 
viét quyển sách này ngày hóm nay, tôi tự hỏi 
Tiên sinh có thay đổi đột của mình thành một 
trong “Những nhà thám hiểm Không gian” hay 
không? 

GO: Phải, trong cái nghĩa mà tôi vẫn thường 
dùng không gian thế cho môt gióng sông như cái 
nên. Tôi muốn sơn tấm hình thám hiểm không 
gian để làm trọng tâm của tôi, bởi vì ngày hôm 
nay ngay những đứa trễ con cũng có thể hiểu nó. 
Nhiều người bày giờ không có cái may khám phá 
một con sông đẹp... Nhưng mà tất cả đều như 
nhau thôi. Anh thấy đấy, đối với mọi người, khám 
phá chỉ là việc đương nhiên. Đời sống chính nó 
là một cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất. Chúng ta đều 
- anh nghĩ sao?- "tò mò như mèo u." Nếu chúng 
ta không tò mò, chúng ta không thể sống sót và 
không thể biết trước những tai họa thiên nhiên 
hay các cuộc tấn công của địch thủ. Vì vậy, Ô. 
Reagan và đội ngũ chuyên gia của ông ai nấy đều 
háo hức thám hiểm là điều tốt. 
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JP: Nhung tiên sinh vita nói chương trinh 
hhóng gian của chúng tôi là một lỗi lâm đấy thôi. 
Вау giờ ngài lại nói thám hiểm côi xa xôi kia là 
điều tốt. 

GO: Nếu anh nhớ lại những gì đọc trong quyền 
sách của tôi, tôi đã nói cốt 151 là cái gì. Thám hiểm 
chỉ là môt việc làm tự nhiên thôi, nhưng để thám 
hiểm, các người cần phải có mắt tôt. Họ đều cận 
thi nặng. Nếu anh bị cận thị mà lái xe, thì anh sẽ 
đâm såm vào phía trước, anh phải có thị lực tốt. 

JP: Trước đây không lâu, tiếp theo cuộc thám 
hiểm không gian, Tiên sinh đã nói rằng, không 
có gi được tìm thấy bên ngoài đó cả. 

GO: Đúng thế. Không có gì bên ngoài đó cả, 
nó cũng không có trên Trái Đất này. Có lê những 
nhà khoa học sẽ khám phá những nguyên tố mới 
không hiện hữu trèn Địa Cầu, nhưng chúng sẽ chỉ 
là những nguyên tố có thêm váy thói và những 
nhà vật lý học chỉ có cái việc là sẽ gắn chúng vào 
biểu đồ của mình. Ngoài ra họ sẽ không tìm thấy 
cái gì hết. 

JP: Trở lại những năm sáu mươi, một linh 
mục người Anh có tên John Robinson đã uit 
một cuốn sách gây chán động nhan dé Honest 
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to God (Xin thê trước Chúa). Nếu tôi nhớ không 
nhằm thì niêm tin chủ yếu của quyển sách là như 
thé này, nếu mà biếm tim Chúa “ngoài kia", thì 
giống như chúng ta "dang gài ngứa ngoài giày, 
hay tước cây không vå” (barking up the wrong 
tree) обу. Xin Tiên sinh thứ lỗi cho cdi tội trộn 
vào một ổn dụ. 

GO: [Cười.] Phải, rất tốt! Tôi đồng ý với Đức 
cha Robinson. Cá lẽ Ô. Reagan và đội ngũ của 
ông đang đi tìm Chúa, phải không? Ông ta đã nói 
gì trong bài điễn văn?: “... Trong thám tám chúng 
tôi biết rằng các anh, những người đã bay cao 
đến nhường nào, hãnh diện biết bao nhiêu, giờ 
đây đang tạo tổ ấm bên kia những vì sao.” Đây là 
những lời đẹp, nhưng tôi không nghĩ rằng những 
nhà du hành vũ trụ sẽ tìm thấy Chúa ở phía bên 
kia... Vì vậy, tôi có một câu hỏi khác cho anh, câu 
hỏi này đã được chính Ó. Reagan đưa ra: “Вау 
nhà du hành đã đi đâu sau khi con tàu nó tung 
dưới chân họ? Bên kia những vì sao, tổ ấm này ở 
dâu mà Ô. Reagan nói tới?" Tôi muốn biết những 
câu trả lời. Có lẽ anh có thể tiết lộ cho tôi. 

JP: Саі ngày sau dám tang của Emily, nguoi 
vợ đâu tiên, tôi đã nghĩ rằng tôi đã thấy nàng 
trong những dám máy khi tôi dung trên đâu 
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dinh núi Fremont. Vài năm sau vào sinh nhật 
của nàng, tôi đã có một trái nghiệm tương tu khi 
nhìn ra ngoài lúc mát trời lặn ở Mexico. Tó; biết 
thực ra nàng không ở đó trong những đám máy 
vói một thân thé như trước đây, nhung ván cám 
giác thấy một cách nào đó sự hiện điện của nàng 
nhu ánh sáng của những dám mày roi vào thán 
thể minh. 


GO: Biéu đó đúng nhu cái tôi dang nói. Anh 
không tìm kiếm nàng mà nàng đến với anh, Đây 
bởi vì giấc mộng của anh, lòng anh luôn luôn muốn. 
gần gũi cô ta. Trang trường hợp này, thị lực của 
anh không có trở ngại gì và anh đã thấy cô Ấy. 
Nhưng nếu anh có gắng buộc có đến với anh, thì 
có thể cô đã không đến. Làm một việc như vậy 
là dang bị cận thị. Ó. Reagan và đội ngũ của ông 
nói về việc “chỉnh phục” không gian. Бау là mật 
tư thế rất chật hẹp (dương) và là đương nhiên đối 
với một quốc gia của những kẻ ăn thịt. Nó giếng 
như một năng lượng cực dương đã phá hoại Quả 
Đất của chúng ta. Anh chỉ cần nhìn vào những 
kết quả mọi cuộc thám hiểm vĩ đại của năm thế 
kỷ qua, từ thoi Christopher Columbus. Không có 
một chỗ nào trên thế giới mà không khổ đau từ 
những cuộc thám hiểm này. Như Hitler đã nói; 
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"Ngày nay Châu Âu, ngày mai Thé Giới!" Một 
thứ nhu nhau thôi. 


JP: Quan điểm của Tiên sinh tôi hiểu, nhung 
phải chăng điêu này là một quan niệm quá bi 
quan cho tình trạng của moi thú trên đời? 

GO: Ó, không! Tôi không bao giờ bi quan. 
Ngược lại, luôn luôn tôi là người vĩnh viễn lạc 
quan. Tôi tin rằng chúng ta đang sống bên bờ 
một cuộc khám phá vĩ đại, điều mà tôi đã giải 
thích xuyên suốt quyển sách này rồi. Dó là một 
cuộc khám phá sẽ cứu vớt thế giới, ngay cả có 
xảy ra chiến tranh nguyên tử đi nữa. Đó là lời chỉ 
day của tôi về Vô song Nguyên lý, ngay bây giờ 
bạn bát đầu học cho hiểu là vira. 


JP: Tôi nghĩ rằng tôi hiểu ý chính của nguyên 
ly này, nhung uẫn có ích cho lôi, và có lẽ cho 
những người khác, nếu Tiên sinh có thể nào tóm 
tắt cho, trong một ít lời. 


GO: Nếu nhìn vào những tấm bản đề mà Đội 
thám hiểm Sinh Mạng vë, anh sẽ tìm thấy ở các 
trang 67 — 68 của sách này và có thể hiểu. Nó 
không phải là một lời dạy mới mẻ. Đó là những 
gì mà các bậc thầy vĩ đại của nhân loại đã luôn 
luôn chí dạy, như tôi nhấn mạnh trong sách. Tuy 
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nhiên, ngày nay háu hết mọi người đều không 
mù thì cận, vì vậy họ không thể hiểu rõ giáo 
huấn này. Vấn dé là nhu váy, họ nghĩ rằng ho 
hiểu nhưng thực sự là họ không hiểu. Và như vậy 
thì họ tiếp tuc kiếm üm thượng dé của họ trong 
không gian. 

JP: Nhung mà Tiên sinh ván chưa giái thích 
điều đó. 

GO: Nếu tôi giảng điều ấy thì anh có thể nói 
hoặc hiểu hoặc không. Nếu anh nói anh biểu tôi 
vẫn không tin bởi vì có lẽ anh chỉ nói rằng anh 
đã hiểu những lời của tôi. Nếu anh nói rằng anh 
không hiểu, tất nhiền tôi tin và tôi nhất định sẽ 
tán thưởng anh. Không phải Thầy Cao Cả của 
anh đã nói nhu váy sao, “Các ngươi không ở xa 
Cõi Thiên Pàng?” 

JP: Điều này làm đảo lộn tất cả. Tôi quen cái 
tiệc có giải thích. Khi tôi học triết lý và thân hoc, 
tôi đã tin cậy vào những nang lực tính thần ela 
mình để nắm bát những nguyên lý được giáng 
dạy. Và tôi, cùng thế, đã dùng cùng một phương 
pháp khi thuyết giáo hay day học. Cái cách Tiên 
Sinh nói, thuc sự là tôi không hiểu một cái gì. 

GO: Đó là lý do tại sao tôi nói anh không ở 
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xa Vương quốc. Tôi đặt tên những trường học của 
tôi là "Les Centres Ignoramus" (Những Trung 
tám Ngu đất) bởi vi chỉ những ai biết ràng minh 
không biết mới có khả năng hiểu được lời day 
này. Những người phương Tây các anh muốn 
hiểu những lời nói, nhưng các anh không nhận 
ra chúng chỉ là 101 nói. Các anh nhầm những lừi 
nói mà cho là sự thật. Các anh tạo mòt con tàu 
không gian và mọi người đều chúc mừng các anh 
về con tàu sao mà hoàn hảo, sao mà tốt đẹp thế. 
* Ó, quà là một cỗ máy kỳ điệu!” Rói các anh nói 
rầng Kẻ thách thúc sẵn sàng ra đi, Cuối cùng thì 
nó nổ tung và bảy mạng người bị phí phạm. Ô. 
Keagan và đội ngũ của ông không biết Võ Song 
Nguyên Lý. Nếu họ đã biết, thì tất nhiên là họ 
hiểu rằng họ không biết tất cá mọi điều và có. 
thể phát giác ra những làm lỗi của mình. Nhung 
trước hết họ phải biết họ dang di đầu. Xin anh 
nhìn vào bản 4б, anh sẽ thấy rằng cuối cùng ho 
eó thể đi xa đến tân Сб Thu Tư, Thế giới Bầu 
“Trời. Nhung dày là một thế giới quan cận thị 
nặng. Nếu khóng thể thấy mình dang di về đâu, 
thì các anh chỉ có nước rước lấy thẩm hoa vào 
mình mà thôi. 


JP: Xin Tiên sinh nhớ lại là Christa McAuliffe, 
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37 tuói, cô giáo và là mẹ của hai đứa con, dang 
lái tàu con thoi thì nó nổ tung. Sau thời gian gia 
nhập chương trình không gian, bà được trong thị 
khi nói: “Chúng tôi dang làm gi à đây u? Chúng 
tôi dang обі tới những vi sao.” Tiên sinh có lời 
binh nào vé lời 12 này không? 

GO: Đây là một ví dụ rất hay về cái gì tôi 
dang nói. Câu chuyện với tới những vì sao là gì u? 
Theo ý tôi, nó hoàn toàn là tinh cám ủy mi. Với 
khám phá thực sự thì không có gì phải bàn. Tại 
sao и? Bói vì Bà McAuliffe không thấy bên kia 
những vi sao cho đến thế giới vô hạn, vinh cửu, 
và thường hằng. Đó là một quan niệm vé thực tại 
rất hạn hẹp. 


JP: Túi lây làm thích thú được biết rằng Bà 
McAuliffe dà từng theo học một trường cao dáng 
Ca Đất giáo và đã là một hành giả dao Ca Bóc. 
Có lë ông linh mục của bà... 

GO: Linh mục hay mục sư cả hai đều không 
biết mình dang di về đâu. Ho nói về Chúa, tìm 
Chúa trong chữ nghĩa và sách vỡ, không hiểu 
ràng tất cả những thứ đó chỉ thuộc vé thế giới 
tương đối, hữu hạn mà thôi. Phải chăng Jésus đã 
tó cáo những tháy tu đương thời ngài đã phụng sự 
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thần tài và quyền lực. Có lẽ không khác gì ngày 
nay. Như tôi nói trong sách này: “Ngay cả giả sử 
chúng ta thỉnh ý những ông thầy đó — mục sư, 
linh mục, và nhà thuyết giáo - công việc của ho 
là nghiên cứu những vấn dé Tinh Thần, chúng ta 
vẫn không thể đựa vào sự trả lời được đưa ra của 
họ, vì hầu hết đều chịu ảnh hưởng ngập tràn của 
người đời và những nhà khoa học chỉ chú trọng 
đến chiều dài, trọng lượng, và thời gian." Vì thế, 
linh myc và mục sư, cùng vậy, phải nghiên cứu 
Vô Song 

JP: Có một số người muốn 16 cáo Tiên sinh 
cái tội kiêu mon. Tiên sinh có đánh giá cao nhiều, 
sự viéc và thinh thoảng những ý nghĩ của minh 
hinh như ky di và trái vói thường tinh. Tiên sinh 
có thé mong muốn thế nào trong khá năng của ` 
mình để duy trì niêm tin véi mọi người khi phê 
bình họ gay gắt như thế? 

GO: A, một câu hỏi rất hay! Những lời tố cáo 
như vậy chí làm cuộc đời thêm hấp dẫn và thú vị 
thêm mà thôi. Anh nghĩ sao? – Họ là “gia vị của 
cuộc đời u.” Tuy nhiên, những kẻ mà phê phán 
như thế là bởi họ không chấp nhận những lời 
chi day của Vô Song Nguyên Lý. Ho, cũng vậy, 
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аёо bị cán thị và chỉ thấy cái gi tổn tại trong thế 
mới tương đối, vô thường này mà thôi. Tôi sung 
sướng khi có những người như thế phê phán bởi 
vì những lời bình phẩm đó bảo cho tôi biết rằng 
ho đang dà cập đến những quan điểm bạn hẹp 
riêng tư. Rói có lẽ một ngày nào đó họ thức tỉnh 
vái một cái nhìn rõ rệt, với cặp mắt có thể thấy 
vào chỗ Vô Cùng, vào chỗ thường hằng, tức thế 
giới vĩnh cửu mà những người Tây phương các 
anh gọi là Chúa. 

JP: Hình như Tiên sinh nói rằng học trò 
của Tiên sinh phải tự mình chứng nghiệm cái gì 
mà Tiên sinh dạy bảo. Nếu nó không từ những 
lời của Tiên sinh mà nhiều kë boặc không chấp 
thuận hoặc không thể nào hiểu, thì họ sẽ hiểu nó 
như thế nào đây? 


GO: Công việc của tôi là nêu lên nhiều câu 
hỏi, để làm người ta suy nghĩ. Anh lầm nếu anh 
nghi tôi dang cho anh mót số tư tưởng và ràng 
“những tư tướng này sẽ thay đổi con người anh. 
Không ai có thể làm việc đó, ngay cá Jésus, hay 
Phật, hay Mohammed cũng vậy. Hãy nhìn xem 
bao nhiêu người đã bị giết hại và bao nhiêu cuộc 
chiến tranh đã được tiến hành trải qua nhiều 
thé kỷ mệnh danh những ông tháy này. Nhiều 
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kẻ bị bệnh bó ngoài tai những lời chỉ dẫn của tôi 
thậm chí họ có thể được khỏi bệnh nếu họ chấp 
nhận chúng. Tuy nhiên , không có những sự bảo 
đảm. Tất cả những cái gì mà tôi có thể bảo cho 
anh biết là: “Không phải cái này! Không phải cái 
kia! Không phải cái khác, tất cả đều không phải 
hết!” Cũng như tôi đang lấy mật món đề chơi 
khỏi tay anh. Anh muốn tiếp tục giữ dó chơi, bởi 
vì anh đâu có muốn trưởng thành mà gánh vác 
trách nhiệm. Vì vậy tôi tước đoạt món đỗ chơi và 
lấy mất nó di khói tay anh. Đây là cái gì mà tôi 
làm với những lời nói của mình. Và vì vậy anh 
kêu la và thét lên thất thanh như một đứa trẻ hư. 
Nhưng có lẽ anh sẽ để cho món để chơi ra đi thôi 
và ngộ được Sự thật. 

JP: Nhưng phải chống đó là một ván dé ` 
thuộc y tưởng của Tiên sinh chống uới ý tưởng và 
ý hiến của người khác? Làm viéc này phải chăng 
Tiên sinh không hết súc quyết tâm đến nổi thiên 
ha bác bà những lời dạy bảo? 

GO: Anh không hiểu rôi. Cái gì tôi day 
không phải là những ý kiến. Tôi chi day Và Song 
Nguyên Lý của âm và dương trong thế giới tương 
đối. Tuyệt đối không có sự thay đổi nào trong lời 
chỉ day của tôi là trong thế giới tương đối này 
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mọi vật đều biến dịch. Không một ai có thể bác 
bó giáo huấn này. Tôi nói mọi thứ mà chúng ta 
biết déu thuộc về thế giới tương đối, kể cả những 
cái gọi là phát minh của khoa học hiện đại. Tôi 
nái tư tưởng duy vật của khoa học là cân thị bởi 
vì nó đưa chính nó lên như một ông thượng дё 
và lâi cuốn thiên ha đến lễ bái dưới chân. Nhưng 
để biện hộ kỳ vọng của mình khoa học phải đặt 
để Chúa ở mật nai nào đó ngoài kia trong không 
gian, tuyên bố rằng chúng ta phải bất đầu lên 
đường dé tim ngài. Đây là cái bánh trên không. 

JP: Lập trường của Tiên sinh hinh như đốt 
иді tôi giống như thuyết bất khả tri. Có phải Tiên. 
sinh dang nói rằng chúng ia không biết gì ngoài 
mót thế giới tương đối, đổi thay, và bất ổn dinh 
không? Вале chúng ta không thể biết Chúa? 

GO: A, ha! Anh đang bị ấm đầu rồi đấy. Anh 
không cán tìm Chúa ở bên kia, cũng không phái 
ở trong trái tim con người, eá hai cüng vậy. Ngôi 
sao xa nhất vẫn ở trong không gian, nó thuộc về 
thế giới tương đối, vô thường. Trái tim сда anh, 
cũng vậy, chiếm chỗ không gian. Làm sao có thé 
tìm thấy Chúa trong không gian nếu không gian 
thuộc về thế giới tương đối? 
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JP: Nếu không, thi tim Chúa noi đâu? 

GO: Có lẽ anh sẽ tìm Ngài bằng cách doc các 
cuốn sách của tôi chăng? [Сиё] Cách nào cũng 
được, mà anh phải đi đúng đường đấy. Nhưng tôi 
muốn trở lại trái tìm của anh. Mặc dầu nó có chiếm 
khoảng không, há không phải Thánh Augustine vĩ 
đại của anh đã nói". Những trái tim của chúng con 
được chuẩn bị cho Chúa tôi, Ôi Chúa, và chúng có 
bao giờ ngừng đâu cho tới khi nào tìm thấy sự yên 
nghỉ của mình trong Chúa tôi?” 

JP: Tiên sinh nói sao? 

GO: Trái tìm của anh mỗi phút đập rất 
nhiều nhịp, đôi khi hơn nữa, có lúc ít đi. Tại sao 
Augustine gọi là trái tim không yên nghi, bởi 
vì nó không bao giờ nghỉ đập. Nếu nó nghỉ, anh 
sẽ chết mất. [Cười.] Có lẽ hãy cám ơn Thánh 
Augustine, chúng ta đã vò tình khám phá ra một 
bằng chứng mái cho sự hiện hữu của Chúa, tương 
đương với năm điều thử thách của Thánh Thomas 
Aquinas. Chí có cái của chúng ta là dễ hiểu nhiều 
hơn mà thôi: Nếu trái tim của anh không ngừng 
nghi, thi, theo nguyên lý âm dương, phải có Một 
người nào đó hay Một chỗ nào đó mà trái tim có 
thé nghỉ được ở đấy, và đó là Chúa! 
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JP: Tôi lấy làm ngạc nhiên khi nói chuyện 
vói Tiên sinh và trong khi đọc sách của Tiên 
sinh dé nghe Tiên sinh nói rất thường xuyên vé 
Chúa. Tôi không nhớ đã thấy tiếng “Chúa” trong 
các tác phẩm khác của Tiên sinh. Tiên sinh có 
thể giải thích cho được không? 


GO: Ó được, rất đơn giản thôi. Thinh thoảng 
có người hỏi rằng tôi có tin Chúa không. Luôn 
luôn tôi trå lời là “không”. “Không, tôi không tin 
Chúa". Những đại su của Dóng phương và của 
Tây phương, đối với vän đề này, thì không bao 
giờ tin. Tải không tin Chưa, bài vi tôi biết Ngài. 
Đốt véi tôi, Chúa không khúc gi nhau обі Vô 
Song Nguyên Ly, thể giới tuyệt đối, vô hạn, và 
vinh citu. Nếu thật sự anh hiểu điêu này, và nếu 
theo những nguyên lắc của phương pháp trương 
sinh, thi anh sẽ luôn luôn hạnh phúc và khỏe 
mạnh và thoát khỏi mọi điêu sợ hài. Đây là cuộc 
phiêu luu vi đại trong đời, 


JIM POGGI 


HÀNH TRINH TRÉN 
GIÒNG SÔNG SINH MẠNG 


Gs Sóng Sinh Mang mà chüng ta goi là 
“thế giới của chúng ta” hay “đời sống của 
chúng ta” đúng ra không phải bất cứ giòng sông 
nào mà ta có thé tìm thấy trong sách vở địa lý. 
Sông này quá lớn đến nỗi khó mà tìm cho được 
bến bờ, Những cục đá mà chúng ta thấy nhô lên 
trên mặt nước giống như các hòn đảo bé tí được 
goi là “dòi sống” của con người. Trong giòng sóng 
này thiên hạ tìm thấy mọi loài sinh hoạt có khá 
năng tu duy. Giòng sông bao la đến mức nhìn từ 
một trong hòn đá đảo này, hình như hoàn toàn 
thấy nó không chuyển động, trong khi sự thực 
nó đang lao về phía trước với một tốc độ khủng 
khiếp. Mọi vật trong sông địch chuyển suốt đêm 
ngày. Hàu như không một ai từng có cố gắng dem 
con người mình ra đọ sức với trận cuồng lưu và 
nhó lên Giong Sông Sinh Mạng. Tất cả cái gì mà 
những nhà khoa học đã làm là nghiên cứu một số 
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dé tài tâm thường về vài viên đá hay cây có йт 
thấy ở một trong những hòn đảo trên sông. Đối 
với tôi hình như việc nghiên cứu chính giòng sông 
là một cuộc kinh doanh quá khó đối với họ. 


Tôi xin mời các ban di cùng trong chuyến du 
hành vào Giòng Sông Sinh Mạng này và đến tận 
nguồn cội của nó với tôi. 

Coi như điểm xuất phát, chúng tôi cần hải: 
Đời sóng vật chất của chúng ta từ đâu mà đến? 
Dĩ nhiên chúng ta dóu biết nhờ cha me và tổ tiên 
mà có mình, Nhưng nguồn gốc sinh mạng của cha 
rne là cái gì và các sinh mạng đó đã được duy trì 
như thể nào? Саи trà iji không quá khó đầu bởi 
vì chúng ta đều biết eó nhiều yếu tố dính líu đến. 
Nhưng cái quan trọng nhất là thực phẩm. Thực 
phẩm chính là cơ sở của sinh mạng chúng ta. 
Chính nhờ nó mà chúng ta tổn tại trong bắt cứ 
hoàn cảnh nào. Không thức ăn, chúng ta không 
thế sống, nghĩ suy hay sinh con đẻ cháu. Cách 
duy nhất dé phát giác ra ý nghĩa sâu sác của thực 
phẩm trong đời sống mình cùng năng lực lớn lao 
và kỳ bí của nó là tuyệt thuc. Tôi khuyên nhịn ап 
đối với những ai chưa nhận ra điều ấy như một 
kinh nghiệm. 
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Qua quá trình hàng ngàn năm, chính nhờ 
thực phẩm mà con người được sinh ra, đã dé con 
rồi cháu, đã sống, hoạt động, suy nghi, sáng tạo, 
làm chủ ý tưởng, và đã biết Trời. Suy nghĩ về nó, 
điểm này chúng ta có thể hiểu thế nào mà thực 
phẩm là nguồn cội của cuộc đời. Thân thể chúng 
ta là mật chuyển biến của thực phẩm mà chúng 
ta hấp thụ. Có đồ ăn rau và thit, ngoài ra có cá 
nước, và chúng được cấp dưỡng là nhờ khòng khí 
và ánh sáng mặt trời. 


Nói vé những nguón thực phẩm này thì món 
thảo mộc là chính bởi vì mọi động vật, kể cả 
người, sống bằng cách Зп hat và thực vật hoặc 
trực tiếp hoặc gián tiếp. Hạt và thực vật không 
có năng luc tự di chuyển, nhưng gây sinh động 
cho những loài đó, tức là người và thú, những 
động vật пау tất nhiên là hưởng cái khả năng 
tự vận động này. Vậy cái gì chuyển động đến từ 
cái không chuyển động. Có lẽ là Newton đã di xa 
trên Giòng Sông Sinh Mang này, khi ông chứng 
minh mọi cơ thé bị đẩy về phía trước bằng một 
lực ban đầu sẽ di chuyển hoài theo phương của. 
lực đó miễn là không có động lực trái ngược hay 
trở ngại nào xen vào!" Theo ý kiến của tôi, lực 
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đầu tiên đó (cũng như sự trở ngại) là cội nguồn 
của Giòng Sóng Sinh Mạng. Tóm lại, nguồn gốc 
đời sống động vật là thế giới thực vật, cơ s cột 
trụ đầu tiên của chúng ta. 

Rồi, cái gì là nguồn gốc của thế giới thực vật? 
Đó là Trái Đất, cơ sở cột trụ thứ hai. Trái đất. 
do đất và nước Lào thành. Và đất thì chứa moi 
khoáng chất khác nhau. Trái đất quay quanh trục 
không ngừng, ngay một giây cũng không. Cái gì 
không chuyển động (thế giới thực vật) nảy sinh từ 
cái chuyển động (Trái đất). Tuy nhiên, chỉ có sự 
tón tại của thế giới thảo mộc và của đất và nước 
không đủ để giải thích cho sự tón tại của đời sống 
động våt; tương tự thế giới thảo mộc không tón tại 
chỉ nhỡ có một mành Trái Đất mà thôi. 

Trái đất cũng vậy, không thể tồn tại nhờ và 
do tự thân. Cần cho sự tón tại của nó cũng như 
cho các giới thảo mộc và động vật là Báu Trời?! 
mà lớp không khí đàn trải của nó phủ kín Trái 
Đất nhu tấm áo choàng. Bầu trời không chuyển 
động. Trái đất chuyển động sinh ta từ Bầu trời 
bất động. Và như thế thì Bầu trời trở thành cơ 
sở cột trụ thứ ba. 


(2) Xem chú thích trang 142 
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Tuy vậy, người và động vật không thể sống 
chỉ nhờ vào những cột trụ mà chúng ta đã để cập. 
Chúng ta cần vài thứ nữa: Ảnh sáng của mặt trời, 
nó là sức nóng, cội nguồn của lửa. Không có Ánh 
sáng, cùng không Bầu trời, không Trái đất, thì 
cũng không thế giới thảo mộc hay động vật và 
loài người có khả năng tổn tại. Thực vậy, từ Ánh 
sảng này mà Bầu trời được sinh ra, một thứ ánh 
sáng chuyển động với một tốc độ kinh khủng. 
Bầu trời bất động sinh ra từ cái động, Mặt Trời, 
cơ 86 cột trụ thứ tư. Từ xa xưa chúng ta đã phát, 
giác bốn nguyên tố dựng lên thế giới động vật 
và e mộc, tên Đất, Nước, Gió (Bàu trời), và 

ia." Bốn nguyên tế này, những nhà triết học 
nổi EM tệ Hy Lạp và Ấn Độ đã biết rất rõ. 


Giờ thì chúng ta đã đến nguồn cội của đời 
người chưa? Chưa, còn thiếu vài thứ. Thâm chí 
giá như thân thể chúng ta có thé sóng nhờ bón 
nguyên tố này thi tuy như vậy mà còn thiếu Tinh 
thần, chúng sẽ không ra cái gi cả ngoài những 
thây ma cử động. Nhưng, nguồn gốc Tình thần 
là gì? Nhờ cái gì mà nó được nuôi dưỡng và nó 
phát triển như thế nào? Một thân thể mà trong 
đó không Tỉnh Thần thì không thể là một cơ 

(3) Xem chú thích trang 142 
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thể sống. Một thân thé có chiều dài (centimet), 
trọng lượng (gram), và thời hạn (giây). Nó, thấy 
được và duy trì một nhiệt độ nào đó, rôi di động. 
Nhung Tỉnh thần không có biểu lộ một cái gì về 
những tính chất đặc biệt này. Vậy thì, Tinh thần 
có thể là nguồn gốc của bốn nguyên tế chăng? 
Đây là vấn dé mà chúng tôi sẽ cắt nghĩa. Trong 
bất cứ trường hợp nào, chúng ta đều biết rằng 
Tinh thần không có chiều dài, trọng lượng hay 
thời gian. 

Những nhà khoa học không coi Tinh thần là 
đáng nghiên cứu trong khi nhìn bất cứ vật gì 
mà họ không thể lãnh hội với các giác quan của 
mình. Và vậy là phí thời giờ để hỏi họ như về 
bản chất của Tỉnh thân, Ngay cả giả như chúng 
ta có thỉnh ý kiến những ông thầy đó — mục sử, 
linh mục, và giảng sư - công việc của ho u, đó 
là nghiên сйм những vấn dé Tinh thần, chúng ta 
vẫn không thể tùy thuộc vào câu trả lời của họ, 
chấm dứt thôi vì phần đông họ chịu ảnh hưởng 
nặng né của lối suy nghĩ quá thiên về vật chất 
của con người và các nhà khoa học chỉ chú trọng 
đến chiều đài, trong lượng, và thời gian. Còn suy 
luận róng ra, chúng ta có thể nói răng không tim 
được câu trả lời ở các nhà chính trị và giáo dục. 
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Chúng ta hãy làm sáng tổ cái ý nghĩa Tinh 
thân. Chúng ta không thể biết Tỉnh thần bằng 
đường lối của năm giác quan. Trong khi thân thể 
suy yếu theo tuổi đời, thì Tinh thần không baa 
giờ trở nên già cả. Có người mang cái cảm tưởng 
rằng thậm chí khi tuổi tác cao mà vẫn mang về 
ngô nghê hay ngây thơ của một đứa trẻ. Cái gì 
tăng lên hay giảm đi đối với thân thể thì thuộc 
vé loại vật lý mà khòng dung chạm đến Tinh 
thần. Bởi không có hình dáng nén Tinh thần 
không có già; nó cũng không chịu sự tăng trưởng 
hay lyi tàn. Mat khác, thân thể chúng ta, suy 
nghĩ của chúng ta, kinh nghiệm của chúng ta, và 
vân vân, tất cả đều thuộc loại có ranh giới, han 
hẹp. Lớn lao làm sao Tinh thần của chúng ta? 
Chúng ta sẽ tìm nó nơi dâu? Y 


Một số người kháng kháng rằng Tinh thân ở 
trong trái tim hay d trong cái đầu hoặc ở trung 
tâm thân thể. Đây là những ý tưởng rất lạ lùng. 
Một cái tháy ma vẫn sẽ có trái tìm, cái bao tử và 
cái đầu, nhưng Tỉnh thân sẽ không tìm thấy nơi 
một trong những thứ này. Co lẽ là Tinh thân vào 
thân thé và rói lại rời di chăng? Nhưng không 
một ai đã từng thấy điều này. Hơn nữa, Tình thần 
đâu có hình dáng. Vấn để hiển hiện trước mắt 
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chúng ta là nó vô hinh. Tuy nhiên, xuyên suốt 
mọi giòng sử lich, con người đã tin vào sự tón tại 
của nớ đù hình như nó không cư ngụ trong thân 
thể. Nám bát được Tinh Thần này là một công 
việc mang tầm vác lớn lao. Giá mà chúng ta có 
thể bằng cách nào đó nắm bất được nó. 


Trước hết, chúng ta nghĩ về Tình Thần coi 
như đối lập với vật chất, tin rằng vật chất ở 
trong phạm vì của năng lực hiểu biết của chúng 
ta. Tuy nhiên, để nói ra sự thực thì không được. 
Thiên hạ bảo rằng vật chất được cấu tạo bởi vài 
trăm nguyên tố, mỗi nguyên të thì gồm những 
electron và proton. Nhung không một ai biết. 
'những hạt này tới phiên chúng được làm bằng 
cái gì. Càn moi lý đo khác nữa để chấp nhận sự 
kiện là chúng ta không biết gì vë Tinh Thần. 
Thé là chúng ta không có chiếc chia khóa nào dé 
таб cánh cửa bí mật của nó hay sao? 

Có một chiếc chia khóa để sẵn nơi chúng ta: 
sự suy tu. Tính Thán được biểu lộ qua sự suy 
nghĩ. Suy nghĩ là một đặc tính của con người. 
Có thể không biết nguồn gốc của điện tử, nhưng 
chúng ta biết rằng những sự suy nghĩ cá đấy. 


(4) Xem chi thích trang 143 
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Trong lúc ngủ chúng ta không biết minh ở đâu 
hay mình đang làm gì. Chúng ta cũng không biết 
nốt cái ego (cái ta, N.D.) tôn tại hay không. Tuy 
nhiên, hình như là thế giới nghĩ suy và khả năng 
suy nghĩ đều tổn tại ngay cả khi chúng ta ngủ 
bởi vì chúng ta có khả năng nằm mơ, và theo ý 
kiến của tôi thì suy nghĩ và nằm mơ chẳng khác 
£i nhau. Nhưng các ban có thể nói rằng những 
giấc mơ đều phi lý và đông thời пав ngán. Dó là 
lý do tại sao chúng ta thường nói rằng mót sự 
phát biểu không mạch lạc thì giếng như môt giấc 
mộng. Nhưng hoàn toàn hiển nhiên là những suy 
nghi rời rac, bất hợp lý, và ngớ ngẩn đều tên tại 
ngay cả trong nghĩ suy. Như các bạn biết đấy, 
một triết gia nổi tiếng nào đó đã nói, “Thế là đời 
sống đúng là một giấc mông, hay nói ngược lại, 
phải chăng giấc mộng là cuộc đời?”? 

Tôi không muốn phân biệt giữa móng mi và 
mộng thật. Trong trường hợp mộng thật chúng ta 
thấy nhứng sự kiện quan trọng ở chính ngay lúc 
này xảy ra ở một ndi nào đó xa xôi, hay chúng ta 
thấy trước một số biến cố nằm trong tương lai, 
Ví dụ, nhiều người trong một cuộc di chơi đâu đó 
có trải qua kinh nghiệm đừng đột ngột và la lên: 
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“ба, trước đây tôi đã thấy chỗ này ở đâu đó rồi!” 
Có người nhớ đã thấy nó trong một giấc mộng. 


Một linh cảm cũng vậy cá thể xếp như môt 
Nó là một giấc mộng được mộng 
với đôi mắt mà bằng trái tim hay 
Tinh Thân. Đối với tôi đó là lý do tại sao móng 
giống nhu suy nghĩ. Một số tục ngữ dién tả nó 
theo cách này: “Bậc thánh không nằm mộng,” 
hay, “Nếu bậc thánh mộng, thì giấc mộng của 
ông tất nhiên là luôn luôn thật.” Về phán tôi, tôi 
không phải ông thánh cũng không phải là nhà 
hiển triết, và nhiễu lúc tôi có những giấc mộng 
thì chúng déu buồn cười. Nhưng đôi khi, tôi có 
mót giấc mộng thật. Nhất là từ khi thực hiện 
cách sống theo phương pháp trường sinh triệt để 
tôi đã nhận ra những giấc mộng ngớ ngán của 
16i đã giảm di và những giấc mộng thật thì tăng 
lên. Lần nào thuyết giảng tôi cũng hỏi thính giả 
của mình rằng họ có thé nhớ lại những giấc mông 
thật nào chăng.Tôi dà khám phá ra tất cả họ dà 
có những giấc mộng như thế, mặc dù hiếm. Tôi 
cũng nghĩ những tiên đoán của những nhà tiền 
trị đều tương tự những giấc mộng thật. 


Mộng và suy tư đều là những hiện tượng kỳ 
lạ. Từ khi còn là một đứa trå, luôn luôn tôi mang 
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những giấc mộng vé tương lai. Giấc mộng đầu đời 
của tôi là trở thành một tiểu thuyết gia. Về sau 
tôi nhận thấy rằng mình không có khả năng viết 
tiểu thuyết; nhưng rồi tôi có thé trở nên ít nhất 
là một dịch giả. Khi mẹ tôi mất, tôi mang trong 
người một giấc mộng lớn là xông vào cuộc chiến 
chống bệnh tật, 

Sau đó dài dài, đặc biệt là tôi bị lôi cuốn vào 
văn chương Pháp. Coi như một giấc mộng rất 
đẹp, tôi thích di Pháp một ngày nào d&y. Để thực 
hiện giấc mộng ấy, tòi nhận ra mình muốn học 
tiếng Pháp là tốt. Dúng vào cái lúc tôi đang sống 
trong cánh nghèo đến nỗi tôi không thé ngay cá 
có khả năng trả tiền hoc. Tuy nhiên, những giấc 
mộng của tôi, mọi thứ đều trở thành hiện thực. 
Tòi đã học tiếng Pháp nơi một nhà thờ và không 
trả tiên gì. Tôi đã nhận nơi Bộ Nông nghiệp và 
Thương mại một trợ cấp du lịch và cuối cùng đặt 
chân làn đầu tiên lên đất Pháp. Sau đố tôi viếng 
Pháp nhiều lần với tư cách thủy thủ và nhân viên 
ngành thương nghiệp nhập khẩu. Cuði cing, tôi 
đã sống ở đó trong mười năm để xúc tiến sự hiểu 
biết về văn hóa Nhật Bản và Vô song Nguyên 
Lý. Những giấc mộng của tôi đã được thực hiện 
cái này sau cái khác. Đó là lj do tại sao tôi tự hỏi 
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phải chăng đời sống là một giấc mộng hay phải 
chăng, ngược lại, móng là đời? 

Bí mật đầu tiên đối với giấc mộng thật, là nó 
không có những giới hạn nào. Người ta có thể 
mộng bất cứ điều gì. Một lần nọ, tôi đã xem một. 
phim Anh “Love Forever" (Yêu Mãi Còn Yêu), 
trong đó đôi lứa yêu nhau đáng thương, người dàn 
ông bị tra tấn ngày đêm trong tủ và người đàn 
bà bị khóa nhốt trong lâu đài của một quận công; 
mặc đầu đang bị cách ngăn, họ vẫn chung quyện 
trong mộng mỗi ngày, và giữ tình yêu của mình 
sinh động cho đến phút cuối cùng. Cuốn phim gây 
ấn tượng mạnh trong tôi và tôi di đến nhận định 
rằng ở Anh Quốc cũng vậy, một số biểu biết về bí 
mật của giác mộng không phải là không cá.”' 

Bí mật thứ hai xoay quanh những giấc mộng 
là trong mộng thật, buồn phiền và bệnh tật thể 
xác không có tón tai, bởi vì chúng ta ở trong lành 
vực của Vó Han hay Tuyệt Đối. Về dia hạt Tinh 
Thần cũng được phép nói như vậy, chẳng khác gì. 
Những loại khổ dau mà chúng ta nói đến đều chỉ, 
thuộc về thế giới vật lý. Đó là lý do tại sao tôi tin 
rằng mộng thật là một biểu hiện của Tinh Thần. 
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Bây giờ chúng ta hiểu rằng tính chất đặc biệt 
của thế giới mộng là nó biết không giới hạn; nói 
khác đi, nó là vinh cửu, nó thuộc một thế giới 
siêu việt cả Thời gian lẫn Không gian. Trong cõi 
mộng, соп người không bao giờ trở nên già cả 
và họ hoàn toàn có thể du hành đễ dàng qua 
hàng ngàn дат. Ngoài ra, cá quá khứ và hiện 
tại đều ở trong pham vi quyên lực của giấc mộng. 
Trong thế giới mộng, người ta hoàn toàn tự do. 
Đó không phải 1а một thứ tự do đáng tôn thờ của 
Chúa bay sao? 


Nhiều sự kiện và câu chuyện đã chứng minh 
tính đồng nhất của mộng và Tỉnh Thần. Tôi dà 
nói về phim "Love Forever” và giấc mộng bướm. 
rồi, nhưng ngay trong những bộ tộc sống đời, 
nguyên thủy như người Hottentot, Eskimo, và 
dàn đảo Fiji, người ta có thé tìm ra nhiều mẫu 
chuyện thần thoại chứng minh mộng là thật biết 
bao và làm cách nào nó më ra cho chúng ta một, 
thế giới tự do và vĩnh cửu. Tôi, một con người 
như muôn ngàn người khác, thỉnh thoảng đã tó 
hưởng trải nghiệm không thể nào tin về sự kỳ bí 
của giấc mộng thật. 

Trong quyển sách của ông, The primitive 
Mind (Tâm trạng sơ khai), Levy-Bruhl, Chủ tịch 
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Hội Triết học Pháp, giải thích những phong tục 
của một số dán tộc nguyên thủy phán ảnh niêm 
tín của ho như thé nào vé sự dóng nhất của mộng 
và thế giới thật.®' 


Giờ đây công việc của chúng ta là tìm cho ra 
những mối liên hệ giữa một mặt, thế giới vô hạn, 
tự do, và vĩnh cửu, cùng một mặt khác thế giới 
hữu bạn, tám thường và phù phiếm gồm có các 
thế giới Ánh Sáng, Bầu Trời, Trái Đất, tháo mộc 
và muền loài. 
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THÉ GIới VĨNH CỬU 


ù ngàn xưa những nhà biển triết phương 

Đông ngoài sự hiểu xa biết rộng về Trật 
tự Vũ trụ, đã nhận ra rằng thể giới hữu hạn, 
tương đối của chúng ta đã được hình thành bởi 
thế giới vô hạn, vĩnh cửu và tuyệt đối, và liên 
tục được thế giới này ấp à. Họ cũng đã hiểu quan 
niệm này, lấy đó mà giải thích côi nguồn sinh 
mạng. 

Những tác phẩm sau đây - Тат Kinh, Đạo 
Đức Kinh, Dịch Kinh, Áo nghĩa thư, Thánh Kinh, 
Cổ sự ký (Kojikb,vv.. — tất cá đến mà tả một 
cách có hệ thống Trật tự của Vũ trụ, nó thế nào 
thì như thế ấy (as it were), và tiết lộ cho chúng ta 
cài nguồn của thế giói.? Thế nhưng người đương 
đại không biểu cái gì viết ra trong dó. 

Khí những nhà truyền giáo từ phương Tây 
đầu tiên đến truyền đạo Thiên Chúa ở Nhật Вап, 


(9) Xem chú thich trang 148 


46 at ru vũ trụ và "Nhan sinh quan xoán ức" 


một nhà đại vọng tộc nói với ho rằng: “Chỉ cho 
tôi xem Chúa của óng."Thát giống như không thể 
nào đưa mộng của mình cho người láng giéng 
thấy, cũng như không thể nào chúng ta “cho 
xem” Chúa. Thời buổi này, Һам hết mọi người đều 
mắc cái bệnh cận thị hay mù màu sắc thật giống 
như ngài quí tộc Nhật Bản kia. Nhưng không 
chỉ thời buổi này đâu, vào thời Trung Cổ, đã có 
nhiều người Tây phương cận thị rồi. Chúng kiên 
quyết đấu tranh chống tôn giáo đến dám máu 
làm thiên hạ khiếp đâm, khẳng định mình “được 
coi” là Thượng dé và quả quyết tất cá cái gì vô 
hình đều không tón tại. 

Vi dụ, vừa mới đây, tôi đã di thám thành phó 
Nagasaki, nơi đó người ta còn nhớ có một câu 
chuyện tình buồn giữa một người đàn bà Nhật 
Bản tin tưởng vào tinh yêu bất diệt và một sĩ 
quan hải quân người Đức đã bỏ cô một cách tàn 
nhån“® Cũng tai Nagasaki, thiên hạ đâu có quên 
câu chuyện năm mươi bốn người tử đạo đã bị 
đóng đỉnh trên thập tự giá vì những niềm tín 
Thiên Chúa.) 


(10) Xem chú thích trang 151 
(11) Xem chú thích trang 151 


àt tự vũ trụ và “Nhân sinh quan xoắn á” 47 


Tất cà những điều này chỉ là một trang giấy 
độc nhất trong lịch sử của cuộc đấu tranh giữa 
những người tin tưởng thế giới là vô cùng và 
những kẻ nghi nó hữu hạn. Nói một cách khác, 
đỏ là một cuộc chiến giữa tón giáo và khoa học 
trong thời Trung Cổ. Galiléo đã bị kết án như môt 
ké di giáo, Giordano Bruno bị hành hinh, Luther 
và Calvin bj khủng bố, và хар vân. Tất cá những 
biến cá này đều không thể nào tin, đến nỗi chúng 
ta khó mà tưởng tượng chúng đã có khả nàng xáy 
ra. Ngay cả sự ác ón không sao tả xiết của một 
Hitler hay một Mussolini từ giờ đến năm mươi 
năm sau sẽ có vẻ không gì hơn một trang sử được 
viết ra một cách nhạt nhàa đối với mại đáng đấp 
bé ngoài không thật như một giấc mộng. 

Kiên thức của một Galiléo hay của một Кё 
bạo ngược cám quyên giống như một lãnh chúa ra 
lệnh hành hình ở Nagasaki bị giới hạn trong thế 
giới hữu hình, hữu hạn, tương đối và vật chất, 
trong khi thể giới vô hạn vẫn đóng kín đối với 
họ. Giả dụ thậm chí họ có thấy thế giới vô hạn 
di nữa, thi họ cũng không thể hiểu mối liên quan 
giữa thế giới hữu hạn và thực tại tối hậu. Mặt 
khác, đối với Luther, Calvin, những nhà tử đạo. 
Nhật, hay những ông linh mục cố gắng làm thay 
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đổi niềm tin của ông lãnh chúa Nhật Bản, thì chỉ 
сб thế giới vô hạn là hiện hữu, hầu nhu đến độ 
họ nhám mát trước thế giới thực tại hằng ngày. 
Нач quả là, họ không thé nào thuyết phục những 
người duy vật về tầm quan trọng của thế giới 
vĩnh cửu, giống hệt những nhà duy vật không thể 
làm thay đổi con người có khuynh hướng duy tâm 
hướng về thế giới quan của mình. 


Tại sao hai quan niệm đối lập với nhau như 
vậy? Tại sao một thời thì đuy vật còn một thời 
thi duy tâm? Tai sao nước này di đường này, còn 
nước kia lại di con đường nọ đối nghịch? Vô Song 
Nguyên Lý đưa ra một giải pháp cho những vấn 
để trên, bởi vì nó cắt nghĩa được bản chất của 
sự tương quan tôn tại giữa các thế giới tương đối 
(“Sein”) và lý tưởng ("Sollen"). 

Ngày nay chúng ta sống trong một thời đại 
mà khoa học là vua. Vậy trước hết chúng ta hãy 
nói về khoa học. 

Aristotle, người “cha” của khoa học phương 
Tây, chia khoa hoc thành hai ngành, một thuộc 
thé giới hữu hạn, vật chất (vật lý) và môt thuộc 
thế giới tâm linh (siêu hình học, hay cội nguồn 
của thế giới våt chát). Để hiểu ngành trước không 
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khó khăn gi, bởi vì nó để cập đến những vấn dé 
cụ thể và chọn thế giới hữu hình là lãnh vực 
khảo sát, vậy nên phân đông chọn nó như một 
phạm trù nghiên cứu. Vậy là, để nó qua bên kia, 
chúng ta có thể nói rằng, con số người cận thị 
đang nổi đình nổi đám. 

Sau những thể kỷ mười lãm đến mười sáu 
tranh chấp giữa hai trường phái, chúng ta có 
thể nói, những người duy vật đã đột nhập gọn 
vào lãnh địa của đối phương. Vào thế kỷ mười 
chín, cuối cùng thì khoa học đã đạt đến Thời Đại 
Hoàng Kim. Nhưng rồi vào đầu thé kỷ hai mươi, 
nó đã thấy mình nằm trong một con đường hoàn 
toàn tăm tối. 


Max Planck, người cha của thuyết Lượng 
tử (Quantum), nói rằng mục đích của khoa học ` 
là nghiên cứu thế giới của giác quan. Mặc đầu 
thế giới này gồm Trái đất, có cây, thú vật, con 
người,v.v., thế mà so với thế giới tuyệt đối, nó bé 
nhỏ làm sao, giống như một hạt bụi trong không 
gìan hay một bọt biển nơi đại dương. Thậm chí 
nếu như nhiều hat bui khác tương tự sinh ra và 
diệt mất, điều ấy cüng không tạo ra cái khác biệt 
đối với sự bao la của biển và trời, Cái tuyệt đối, 
với mọi vẻ oai nghiêm của nó là thế giới vĩnh 
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cửu. Tên của nó là “thực tại cứu cánh”. Nó bao la, 
vô cùng tận, siêu thoát, không hạn hẹp và vĩnh 
cửu. Max Planck đã nói một cách gián tiếp rằng 
khoa học cũng phải diéu tra và nghiên cứu thế 
giới thực tại cứu cánh này. Nếu quả thật ông ta 
nói điển ấy thì khoa học đã chấp nhận sự thất 
bại và đã công nhận một thế giới vô hình, vĩnh 
cửu và vô hạn rồi.??' 

Hơn nữa, chỉ có thế tón tại một thế giới vinh 
cửu và vô hạn thôi — không hai hay hơn — bởi 
vì nếu có hai, không cái nào có thé là vë han 
hay tuyệt đối. Vì thế cho nên, nghĩ Thời gian và 
Không gian như hai thực tại khác nhau là sai 
làm. Mỗi thứ là một cái tên khác chỉ về thế giới 
vó hạn sinh ra chúng. Thế giới tình thần cũng 
vậy là một với cái Vô hạn. Cuối cüng, chúng ta 
cũng phải chấp nhận sự đông nhất của thế giới 
vật chất và thế giới tỉnh thần. Tổng kết này nhất 
dinh là vũ trụ quan của chúng tôi.” Trong tiếng 
Nhật và tiếng Hoa chữ "sckai" (thế giới) nghĩa 
là thời gian (*"se"- thế) và kháng gian ("kai" — 
giới) vô cùng, trong khi chữ Vũ trụ (“uchu”) nghĩa. 
là thời gian (“и”) và không gian (“chu”) vô han; 
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trong thuật ngữ Phật giáo thời gian vô cùng được 
ban cho cái tên “mu-ryo-ju (vô lượng thọ), trong 
khi không gian vô hạn được gọi là “rau-hen-ko” 
(vô lượng quang). 


Tóm lại, chúng ta có thể hiểu giấc mộng đồng 
nhất với Tinh thần, và Tinh thân với Thời gian 
và Không gian như thế nào. Nhưng vũ trụ quan 
hiện đại, về tất cá những cái này thì cách xa sự 
hoàn hảo, bởi vi nó không chấp nhận sự đồng 
nhất của vật chất với thế giới tinh thần. Kant và 
Planck đã chứng minh rằng thế giới vĩnh cửu là 
nền tảng của vật chất và thế giới vật chất. Điều 
quan trọng để hiểu là tượng quan giữa mót mặt, 
thế giới vật chất. và hữu hạn (eãi người) và mật 
mật là thế giới tinh thần và vô hạn (cõi Trời), 
màe dầu ngay bây giờ tôi không muốn kéo dài 
cuộc tranh luân triết học về nó chút nào. Đủ để 
nói và xác nhận rằng trong những tình huống 
đối chọi nhau về quan điểm ngày nay, thì thế 
giới hữu hạn có lớn và bao la đến cỡ nào thì nó 
cũng chỉ là một phán tử và cùng nhỏ của thế giới 
vô hạn. 


Ngay những kẻ tự coi mình là vô thần, khi 
gặp những khó khăn, kết thúc cuộc cầu Chúa 
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giúp cho tai qua nạn khói thì vô tình họ thì thào, 
“Lay Chúa tôi!” 

Những nhà tư tưởng lớn từng nghiên cứu thế 
giới hữu hạn cũng vậy, như Newton và Planck, 
đều ma hồ nhận ra sự tàn tại của thế giới vĩnh 
cửu, thế giới của Trời, đầu cho họ không thé nào 
chứng minh nó về mặt luận lý hoc.!? Hầu hết 
họ không tin ở Trời bằng tin ở mình. Đối với tôi 
hình như họ bị kích hoạt theo kiểu đó là do bởi 
một lực bát nguồn từ thế giới và han." 

Đối với chúng ta cái gì có thể làm cho mình 
trải nghiệm về Tự do, Vĩnh cứu, Vô hạn trong 
những giấc mộng và mơ tưởng? Làm sao chúng 
ta cá thể đến và đì giữa hai thế giới, một thế giới 
mà chúng ta có thể thụ hưởng sự tự do qua những 
thời gian mộng tưởng và ước mơ và một thế giới 
thì âu lo, xung đột, đấu tranh, và tuyệt vọng là 
bạn đồng hành trong cuộc sống, thấy và biết vẫn 
xoay hằng ngày? 

Kinh nghiệm này lẽ nào không giúp chúng 
ta hiểu có sự tàn tại của thể giới vĩnh cứu, mặc 
đầu bé ngoài của nó không thật hay sao? Có thể 
không tin rằng thế giới vô hạn của “Bên kia” đã 
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sinh ra thế giới hữu hạn và tương đối của chúng 
ta u? 


Từ một tinh trang cuc kỳ nghèo khó, người 
ta có thé đạt đến sự giàu to. Cùng một cách nhu 
thế, chỉ “Không có gì cả” mới sinh ra “Có gì,” hay 
nói một cách kháe, cái vô han sinh ra cái hữu 
han. 

. Dáu là người có thé cực kỳ giàu có, khi đến 
thời ho căng buóm vượt gió đến bờ bên kía, ho 
cũng không thể “mang sự sản theo mình”. 

Nơi đây, trên Trái đất, chúng ta bị đối mặt 
với một nạn nhân mãn; ở thế giới kia điểu này 
không thể thậm chí được coi là một vấn dé, Bởi 
vì từ lúc khởi thủy thế giới này, hàng tỉ tỉ, tỉ tỉ 
sinh linh đã ra đời rói chết di, và tất cả đều đã 
dược nhận vào thế giới kia. Thiên hạ chưa bao 
giờ nghe ngay cả một kẻ trong số người này bị 
từ chối, không cho vào. Đó là một cách nói khác 
rằng cõi Chết cũng là vô hạn, không có chữ nào 
hơn một dóng nghĩa khác dành cho thế giới Vĩnh 
Cửu, Mộng, Tinh Thân. 


Chúng ta đã quen dùng thành ngữ như thế 
này: “Chết là mát cuộc trà về cõi Bên Kia”, “Vượt, 
(16) Xem chú thích trang 158 
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qua Bờ Bên Kia", hay, "Trở về Cài Bên Kia," (Tử 
qui). Cách nói này đến từ niềm tin, chúng ta là 
công dân của thế giới hên kia, chúng ta sống trong 
chốc lát ó thế giới này rỗi lạt trở về ебі kia (Sinh 
ký tử qui, N.D.). Nếu không phải trường hợp này, 
thì cái nghĩ về sự chết chác hay cuộc ra đi không 
hẹn ngày về và bỏ lại sau lưng một người yêu 
đấu, chúng ta sẽ không thể nào chịu đựng cho 
nổi. Nhưng mặt khác, đối với tôi, hình như cái 
chết. đó thực ra không buôn đến vậy; thà như thế 
còn hơn sống khó khăn khổ sở. Thỉnh thoảng có 
người thích chết còn hơn là chịu khổ. Trong lúc 
ngủ, chúng ta quên di mọi đớn đau, phiên muộn, 
tôi lỗi, mọi hình thức bất thiện. Giống như một 
châm ngón Pháp nói, “La morte est la soeur du 
sommeil" (Cái chết là chị em của giấc ngủ). 
Thực tế là, chúng ta có thé khó đau, suy nghĩ, 
và kêu la chỉ bởi vì chúng ta còn sống. Sau cải 
chất sẽ khâng có một loại khổ sở, đau đớn hay 
buôn phiền nào. Người ta nói cái chết là một 
giấc điệp bình an, vĩnh hằng. Đối với tôi, thế 
giới vô hạn, tuyệt đối là một nơi tĩnh läng như 
ngủ. Trong thế giới vinh hằng này chúng ta sẽ 
không bị dàn vật vì những biến có bi ai của quá 
khứ. Dù trong thế giới vô han này, chúng ta có 
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thể hưởng những kỷ niệm hạnh phúc của quá 
khứ, thì những trái tim ta cũng tắc nghẽn đi bởi 
cái thuần túy vui của chính những kỷ niệm dó. 
Sự ưu tư vé những phién não của quá khứ thậm 
chí sẽ không còn chỗ đứng nữa. Bởi vì cũng vậy, 
thế giới kỷ niệm thuộc vào lãnh vực bao la kia, 
đó là nơi sự tinh lặng vô cùng ngự trị. Điều ấy có 
nghĩa, thế giới quên cũng là vô hạn. 

Quân là để nhớ còn chết là để sống. Đối với 
ai sống trong thế giới hữu hạn này, sự nhớ lại là 
nhìn vào cái vô hạn. Mặt khác, quên là không có 
khả năng nhận thấy thế giới vô hạn; nói khác đi, 
kẻ nào đã vào thế giới vô hạn rỗi, vương quốc của 
Chúa, hay của Cái Chết, thì biết quên. Chúng tôi 
có thé nói rằng quên là anh em của Cái Chết.” 

Chúng ta да từ cõi quên mà tiến vào thế giải 
nhớ, và lập con đường xuyên qua cõi tón tại hữu 
hạn này, một lần nữa chúng ta quay trở lại thế 
giới quên. Ngay cả những bậc vĩ nhân như Phật, 
Jésus, và Mohammed (chúng ta có cán kể luôn 
cái đại quyển uy của Trái đất như Napoléon và 
Hitler không nhi?) cuối cùng cũng biến mất vào 
cõi quên này, một nơi tràn дау tĩnh lặng vô bờ, 
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cái thế giới mà chúng ta gọi là Chết, Đời chúng 
{а sao mà sớm nở tối tàn! Chúng ta không thể 
tránh được phần số của mình: "Các ngươi déu 
biết: tất cả cái gì có sống thì tất phải chết, hãy 
vượt qua thiên nhiên mà tiến tới chỗ bất tử,” 
“Hãnh diện đến trước tai họa, và ngạo nghễ đi 
trước dà vỡ, “niềm khoái cám mãnh liệt thì kết 
thúc cũng mảnh liệt.”"' Tất cả cái gì còn lưu trên 
bộ mật tươi cười của một thằng bạn thân là một 
bó óc mỏi mòn. 

Đó là Trật tự của Vü trụ. Tuy nhiên, không 
có lý do gi phải tự tứ, như một số người làm 
trong cơn khổ đau và tuyệt vọng qua cái chết 
không thể nào tránh khói. Tốt hơn, chúng ta nón 
hưởng một thời gian vui thích và làm cuộc sống 
thoáng qua này càng hạnh phúc càng tốt. Nhưng 
cái hạnh phúc như thể chỉ là một cơ hội tốt cho 
những ai biết họ đang đi về đâu, ấy là, về mảnh 
đất đã sinh ra tất cả chúng ta. Những dân miễn 
qué cá thể hưởng thời gian thích thú trong cuộc 
đời, giống nhu thanh niên di dà trại xa nhà. Họ 
có thể thả minh chay đua, nhảy múa, và hát ca. 
Mặt khác, những người bệnh hoạn không thể 
hưởng thụ cuộc vui chơi và đó là cái lỗi của chính 
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mình khi mà không thể. Nguyên nhân thật sự 
của bệnh tật là dục vọng, phát xuất từ sự háu 
ăn, rồi cái thói tham thực này, tới phiên nó, 
phát sinh từ cái không biết gì vé Trật Tự Và Trụ. 
Tôi, người dà chỉ bảo cho khoáng mười lám ngàn 
người bệnh, nói toạc ra không cần phải che dấu 
gì nữa: Dục vọng, tham ăn, quả tim mù lòa, ngạo 
mạn, và kiêu hánh ~ tất cà những điều này là 
đặc điểm của con bệnh. Và tất cả đều đến từ dám. 
mây vô minh và ngu ngốc chia cắt chúng ta khỏi 
cái Trí Khón Ngoan Chân Thật. 

Tu bản chất, chúng ta sở hữu một Trí Thông 
“Thái không một áng mây che, trí tuệ ấy cho biết, 
chúng ta được sinh ra từ thế giới vô hạn, tuyệt 
đối kia, tức côi của Chúa. Chúng ta tất cả đều là 
con của Trời và là công dân của một thế giới vô 
hạn, tuyệt đối. Quên di sự thật này, đó là dám 
máy gây bệnh cho chúng ta. 


Đám mây này tao bởi một nón giáo dục, nó 
muốn chúng ta tin rằng chỉ có thế giới han hẹp, 
vật chất, bất toàn và phù đu này là hiện hữu mà 
thôi. Thật ra mọi kiến thức của con người trong 
bản chát đều là tội ác nếu chúng không có mục 
tiêu nhám đến thực tại vô hạn, vĩnh cửu, và tuyệt 
đối, ấy là, Trời. 
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Tuy nhiên người bình thường trên đường phố 
không có tư thế ném đá vào một nén giáo duc 
như thế. Sự thật là chỉ có ai biết thế giới Chúa 
trời là có tư cách phê bình một nền giáo dục như 
vậy và chương trình giảng dạy của nó. Và một 
người như thế có thể và thế nào cũng sẽ tiết lộ, 
thế giới vò hạn thuộc vé những ai không biết gì 
vé nó. Vì lẽ này mà chúng ta đi trật đường ray 
nếu như mình tấn công hay khiển trách người 
hàng xóm. Ngược lại, chúng ta chỉ cán quá và 
phê bình chúng ta má thôi. Và nếu chúng ta thấy 
không thể làm được ngay cả điều ấy, thì cuối 
cùng chúng ta nhất định sẽ xin Trời vô cùng và 
tuyệt đối giúp đỡ. Bởi chúng ta sở hữu một Tinh 
Thần mà chính nó là cái Vô Han, nói thực ra thi 
không có gì không bằng Trời. Vì vậy, nếu chúng 
ta cầu xin, không có gì là bất khả đối với chúng 
ба," Như chúng ta đã được dạy, “Muốn là được,” 
và, “Chí thành thông Thánh.” 

Người ta cho rằng môt số người chí thấy những 
thực tại hữu hạn, vật chất, và hữu hình, bởi vì 
thế giới hữu hạn này nhất định là tần tại thực 
sự, Những công dân chân chính của Trái Đất là 
những người có thể chỉ nhận ra mệt thế giới tương 
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đối, nơi mà một số tục ngữ sau đây không bao giờ 
phai: “Tài sản không lúc nào là không đi đôi với 
bao nỗi sợ hãi và tai ương," và, *.. Thời gian thật 
độc ác, nó chia cắt những kẻ mà nó có nhiệm vụ 
kết hgp.” Những ai hiểu biết thế giới vô hạn 
với thế giới hữu hạn, phải sống như những người 
ngoại quốc sau đây. Hay tốt hơn, họ giống như 
khách du lịch và những người tham quan. Thực ra 
họ không có quyển phản kháng, chống lại những 
kẻ là công dân của cõi đời hữu hạn, những người 
lo liệu việc riêng tư của ho. Người trước khòng có 
sự chọn lựa nào khác ngoài việc vâng theo kê sau 
mà không chút phàn nàn. 


Và khi những công dân của thé giới này lao 
vào chỗ khó khăn hay nguy hiểm, hoặc khi họ 
kiệt lực và thấy thực lực mình đang làm vào ngó 
bí - thế giới hữu han là một chỗ cùng đường 
và tát cá chúng ta luôn luôn mà không thé nào 
tránh được việc thấy mình đứng trước bức tường, 
trong khi trong thế giới vô hạn không có một cái 
gi là mệt nhọc hay trở ngai — rồi những người 
ngoại quốc này từ đất nước kia phải đến dé giúp. 
đỡ và dán đất ho vào thế giới vò han. Chờ cho 
cái ngày ấy đến, các tàng а của Tuyệt Đối chi 
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có việc dùng thì giờ trong việc tự quán chiếu và 
trong việc thệ nguyện hành xứ năng lực đạo đức 
của minh sao cho không mất di cái vi trí là công 
dàn của thé giới Vô han và là đại biểu của một 
cõi tĩnh thần, Nói cách khác, họ chỉ phải đào xới 
sâu hơn vào mạch kho tàng Hạnh phúc vô tận. 

Nhưng chúng ta hãy trở lại chủ đề và xem lại 
mối tương quan giữa những thế giới vô hạn và 
hữu hạn, 

Đã cho rằng thế giới Tính thần là vô hạn, 
tràn trẻ, bình an vô sự, và thoát khói mọi âu lo 
phiền muộn, chúng ta được phép gọi nó là thé 
giới của Trời, của Vũ trụ, của Đạo, của Thiên 
nhiên. Sự kiện thế giới vô hạn và tỉnh thần này 
sinh ra thế giới hữu hạn và vật chất là ở ngoài 
minh chứng. Cố gắng làm việc Ấy là điều bất khả 
giống như đứa trẻ không thể chứng minh tính 
hợp pháp của sự chào đời của chính mình. Đối 
với một đứa trẻ không có cách nào chứng minh 
trước tòa án luật rằng hai người này thật sự là bố 
mẹ nó. Chúng ta chỉ có việc tin tương rằng cha 
me hợp pháp của chúng ta thuc su là của chúng 
ta mà thói. Ngay cho dù khóng.phái di nữa, cũng 
không có cách nào thực hiện việc chứng minh 
ấy. Và giả dụ đứa trẻ nhận thấy có mối nghi ngờ 
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không đâu về vấn dé này, thì cha me nó vẫn cứ 
là cha mẹ nó không một chút gì khác. Không có 
sự chọn lựa nào ngoài việc tin tưởng dièu ấy. Nó 
giống như một lời thể tin tưởng cái gì. Quá bết 
bát cho ai không thể khên gợi một niềm tin như 
thế! Xót thương thay kẻ nào chỉ sống dựa vào 
thế giới hữu hạn, vật chất này. Hán tự nguyện 
làm một tên nô lệ, Hắn là người xây nên ngục 
tối hàm tù cho riêng mình, nơi та hắn tự kết án 
phải sống trên đời. 


Vë phán tôi, tôi tin rằng Trời vô cùng tạo 
ra thế giới hữu hạn này. Và rằng саи chuyện vé 
Sáng thế ký (quyển đầu của kinh Cựu Ước nói 
về Chúa Trời sáng tạo ra thế giới, N.D.) không 
phải là một huyền thoại ra đời trải qua mật quá 
trinh cả ngàn năm, mà là một thực tại sống động 
chính ngay lúc này. mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, 
mái giây. 

Giá như chúng (а muốn làm điều gì đó — nói 
năng, vẽ tranh, nặn tượng, nấu ăn, xây nhà. 
Những thứ này thuộc mọi chức năng của Tình 
thần. Tất cả những đự tính này chẳng bao lâu sẽ 
trở thành hiện thực. Một ngưỡi nào đá có ý định 
xây một căn nhà đẩy đủ tiện nghi, môt ngày 
kia sẽ thực hiện giấc mộng của mình, điều ấy có 
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nghĩa là, cái nhà sẽ trở thành một sáng tạo của 
Tinh Thần. Không có Tinh Thán đó, cán nhà 
không thể nào xây được. Nhờ Tinh Thần, chúng 
ta có thể thực hiện bất cứ giấc mộng nào mà 
chúng ta chọn trong thế giới hữu han này. 

Tinh thần này có giống như ý chí tự do không? 
Có phải ý chí tự do ở đằng sau việc thực hiện 
mọi giấc mộng, mọi ước muốn trong thế giới hạn 
hẹp, vật chát này chàng? Nếu giấc mộng không 
thể thực hiện được, thì chỉ vì người ta thiếu sự 
hiểu biết đẩy đủ vé thế giới hữu hạn, vật chất, 
hữu hình này mà thôi, Nó giống như một người 
cố gắng xây một căn nhà bằng đá mà không có 
lấy mật viên đá nào. Anh không thể sơn một bức 
tranh mà không có vải căng và dầu, Đó là điều 
quan trọng chủ yếu để biết rã thế giới hữu hạn 
này mà Chúa đã tạo ra và để biết Chúa cũng 
được, đấng tạo hóa của thế giới này. 

Người ta thường nghe nói Napoléon đã thực 
hiện được những giấc móng của minh. Có lé ông 
ta đã hiểu biết về thế giới vô hạn, lãnh vực của 
Tinh Thần. Tuy nhiên ông đã chết một cái chết 
khốn khổ bởi vì ông đã biết chỉ một phán thế 
giới vô hạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi 
cũng tín rằng thế giới vô hạn, mà tôi gọi là Trời, 
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đã sáng tạo thể giới này, loài người và văn minh. 
Không phải là vấn dà đối với tôi nếu một người 
nào đó muốn tin điển này hay không. Mọi thứ 
mà một kẻ hoài nghi cuu mang là thë giới hữu 
hạn, vật chất, và thoáng qua này. Nhưng dù sao 
đi nữa, một kẻ hoài nghỉ như thế có thể là một 
sự giúp đỡ lớn lao cho tôi bởi vì y sẽ day cho tôi 
nhiều điều thú vị về thế giới của hắn. 

Guối cùng, chúng ta dà tới ed sở của thế giới 
vô hạn, vô hình, vĩnh cửu. Chúng ta hãy dựng lèu 
ở đây và hạ trại. 

Chúng ta đã thám hiểm con đường trên Giòng 
Sóng Sinh Mạng và đầu tiên đã đến thế giới thảo 
mộc, cội nguồn tư dưỡng của chúng ta. Từ đó di 
chuyển lên, chúng ta đã phát giác ra lãnh vực 
Địa cầu, vào khoảng không bao la của Báu trời, 
và chẳng bao lâu tiến đến những giới han ở phía 
ngoài cùng. Sau rốt, vượt qua lãnh vực Ánh sáng, 
Giòng Sóng Sinh Mạng biến mất và chúng ta 
nhận ra rằng bên kia điểm này chỉ có thế giái và 
hình và vô hạn mà thôi, một thế giới không ánh 
sáng. Chúng ta vô cùng ngạc nhiên giống như 
một người trẻ tuổi lac vào núi trong khi đi tim 
nguồn giòng nước chay quanh co cạnh nhà minh, 
chỉ thấy rằng nó đột ngột biến mất. Và vì vậy, 
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cậu ta không biết làm sao hây giờ, thậm chí dù 
сам nhận ra mưa từ trên trời rơi xuống là nguồn. 
thực sự của giồng nước mà cậu truy tim. 


Mưa chỉ là vấn dé bát nguồn nơi thế giới hữu 
hạn. Về sau, câu thanh niên đó sẽ hiểu đôi điều 
về nguồn gốc của nó, bởi vì nó là vật hữu hạn. 
Nhưng sinh mạng không tổn tại mà không có 
Tinh thần. Đó là lý do tại sao không dễ gì nắm 
bắt cái ý nghĩa của sự sống. Trong bất cứ trường 
hợp nào cũng vậy, chúng ta đã đi đến kết luận 
với một cảm giác ngạc nhiên của trẻ con rằng thế 
giới vô hình này là sự Vô cùng, Chúa, Vũ trụ, Tạo 
hóa, đó là Nơi sinh của thế giới hữu hạn này, bởi 
vi trong tự tính nó là vô han và vinh cửu, са hai. 
Thé giới vô hình này là thế giới của bí mật. Nó 
ở bên ngoài Thời gian và Không gian. Nó là cõi 
của thời gian vô cùng và không gian vô tận. Nó 
là “Taikyo-ku, Thái cực”,“' Chúa, Chân lý, dáng 
Võ Cùng. Và bởi vì nó là vô hạn, nên nó là Tỉnh 
Thần, giấc Mộng, cảnh Tịch Diệt, Thực Thể. 
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NHÜNG BÁN ĐỒ MÀ ĐỘI THÁM HIỂM 
SINH MẠNG DÙNG 


ĝi Thám hiểm Sinh Mang đã hạ trại nơi 

D phát động của thế giái và han. Rồi 
thế giới này vô hạn, chỗ nào cũng là “tâm” của 
nó, thành thử không nơi nào họ có thể xác định 
vị trí vật lý mà mình đang ở. Đội đã chỉ viết 
những bản tường trình của mình và đã vẽ những 
bức phác họa vẻ những thế giới mà họ đã khám 
phá ra. Chỉ có ba bản đồ, tất cả đều đơn giản đủ 
cho ngay cá một đứa trẻ cũng hiểu. 

Mãi bản dà được dung lén sáu trình dà do 
năm vòng tròn đồng tâm vạch rõ ra.“ Trình độ 
trong sâu màu đẻ, kế tiếp (tiến ra ngoài) là xanh, 
kế nữa, đỏ và cứ tiếp tục như thế. Sau khi vẽ 
xong ba bản đề này, những nhà thám hiểm biến 
đi đâu mất. Có lẽ họ di си đến thế giới vô han, 
bởi vì đó là một nơi sống vui biết bao và ở đó 

(22) Xem chú thích Irang 161 
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người ta có thể thu hướng tự do hoàn toàn. Vậy 
là với sự giúp đỡ của ba bán 48 này chúng ta phải 
dựng lên một Vũ trụ quan, một cách nhìr về thế 
giới, và một sự hiểu biết về cuộc đời. Nhưng tất 
cả những cái này có nghĩa là cái gì? 


BẢN ĐỒ 1 - DO CÁC NHÀ THÁM HIỂM SINH MẠNG TẠO - 


NGUdt 


THÉ вй 
ĐỘNG VÁT 


TRÁI ĐẤT 
BẦU Тай 
ÁNH SÁNG 


BÓNG тй 
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ВАМ ĐỒ и - DO CÁC NHÀ THÁM HIỂM SINH MẠNG TẠO - 


Những mẫu Trật tự Âm - Dương xuất hiện trong Thế giới người 


Đàn ông và đàn bà 

Thân thể và tinh thần 

Buổn và vui 

Hài lồng và giận đủ 

Yêu và ghét. 

Nước mắt và máu huyết 

Hanh phúc và bát hạnh 

Thiện và ác 

Bê trải và bên phải 

Kiểm soái và bị kiểm soát 

6 cơ quan Ат và 5 со quan Dương 
TẾ bào máu tráng và të bào máu dà 


Lâm việc và nghi ngợi 
Chiến tranh và hòa bình 
Sống và chết 

Văn động và ngù nghi 
Đầu và tu chi (Tay/chân) 
Ме và con 

Sức khàe và hệnh tật 
Căng thẳng và thư giãn 
Hiểu biết và ngu dat 
Lạnh và nóng 

Động mạch và tinh mach 


68 Grat tự và trụ và “Nhận sinh quan xoán ốc" 


BÀN аб ш - DD CÁC NHÀ THÁM HIỂM SINH MẠNG TẠO - 


^ 
& К, 
^ 
s ⁄ 
Vi lận Vệ hạn 
h 
i 1 
' ' 
' Н 
' i 
h 1 
' ' 
г x 
1 IN 
' >v 
I i 2 
| | М» 
' ' 
] 1 А 
I I 
I ' 
! ' 
| 
Vệ nạn >< тие GIÓ HỨA Hạ, >< LIT) 
' ' 
| ' 
Тм бы ію бп Thégi Giác quan - Thể gr Tương đổi Thế ordi Tình tần 
те gò Suat Thếgm Vir chal Thể goe Hòu heh тһ оў Tuya đố, 
Thé po Dai Tu nền. Thé gi HEN lông + Thé gi Thân sắc VR I Thé giờ Võ Mc 
Thé ро Chúa TH, it Phận vèt- Thể р Hành w rà Mọi vài Thé gio Mông 
Thé ah Hiểu bit Tiên до, Tối Xâu, Lồn Nhỏ — Thé gh Siêu rmen 
TM о Thời gan và Không gan TM ge Bi ы! 
THE đit kiến túc - Thế gor Kỹ thuật Tha đi Vo ngã 


Thể gi Võ nhã rất 
Thế gen Ty so 
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BÀN аб IV - VŨ TRỤ QUAN 


Bạn nro ñ nn 
TONTA: LIT 


Nido góc Fi nh iq 13 


Nae Năng lượng, 
Node gio địn r) 


шту 
d ILI 
p BÁU TRÒN 
Nhông bạt ce Pin тъне lý 
nạ Âm và ia Ото 
"— o Tu tan б sat 


тй ет 

Nghyệt tổ Найт từ 
[Trà BH. Những одо сю, 
ба Dir lực кёп sư: 
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Biểu dò nay là тё! phần của vòng xoắn ốc logarit chỉ 
зу liền tục của thể giới Vé hạn với thế giới tương cối. 
Sav cối tro đầu le môt chán của Cỡi тї Thứ bảy (Võ 
hạn) 

Những tèn khác chỉ The Giới là: Sinh mang Vô hạn, 
Tuyệt đối. cát Một, Chúa, Toàn năng, Đạo. Y chỉ Cao 
cả, Tn phán đoan Idi cao. Máy gia (6c cộng hưởng từ. 


m Tổng 9 của SỰ Sé: 
vô han. 


Đây lẽ lần tanh giữa thể giới vẽ hạn và những thể giới. Tầng w của su sóng: 
lướng độn ды hạn ma bản kia chung mọi khoa học Về ` Thế gii V6 số 
chốn lich. máy móe và thống ke đều không thể di täi. Tông tệ дд và cơ này 
C&ibén ау mọi cubc tiểu tra nghiện cuu nhü kính viễn Фк xem nhu is côi Спа. 
vong và hiển vị đều bị cẩm chi. True rà mông ray là 
Thé gio: W |à cơ số của thể giới tượng đổi. Âm a nguần. "Wingse của dti tông 
6c banh truong và Duong nguõn gócco nut. ire 


Thé qoi thi à thể giới cùa không gian và té! gian, lực 
ly lâm và lực huong tắm, gián no va co nen. linh tàng 
và âm thanh, lan" và nồng, tối vã sáng. 


Thể giới IV tà Iné giới của nhung hạt cơ bàn, nhu 

etectron và proton và mọi hạt hạ-nguyên tỪ từ chúng š 
mà có sự phat sinh nhữnghại này. Mọi hại ha-nguyén 

їй có thể chia thành những hạt Ат và những hạt 

đương. 


Thể giới V là thë giới của hàng tí hàng fithién hà mà 
mái mỗi chứa hàng triệu hàng triệu hệ mat troi, 

Lý thuyết van vật hấp dẫn là một sự hiểu sai vé thë 
giới v. 

Ly thuyết tướng đối chỉ có фра 1n cho các Thế giới V, 
vivè VII 


Уни được tìm thấy 6 lan ranh này giữa các thé g 
cơ và hữu cơ, 
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VŨ TRỤ QUAN, THẾ GIỚI VÔ HẠN 


1. Lãnh vực sống do sáu cấp tao ra: Người 
[Động vật], Thảo mộc; Trái đất; Bàu trời; Ánh 
sáng; Vô hạn. 

3. Mãi cấp lệ thuộc vào các cấp khác. Mọi cấp 
dèu có bé mặt chung, giống như những vật nào 
đó cái này bao kín cái kia. Cấp caa nhất là cái 
Vô hạn. Cái Уб hạn vi thé và theo định nghĩa là 
không có ranh giới. 

3. Những cấp có liên quan đến thế giới hữu 
hạn không có hinh dang một chiều, mà là hình 
câu, mở ra như một xoắn ốc. Tuy nhiên đối với 
thế giới vô hạn, chúng ta không thể cho nó là 
hoặc hình câu hoặc chữ nhật, bởi vi cái Vó han 
thì kháng có một thể hình nào. А 

4. Cái thế giới nào bao quanh một hay nhiều 
“thë giới” khác nhau thì thâm nhập đến những 
ngóc ngách xa xôi nhất của những thế giới nhỏ 
hơn đó, trong khi những cõi này chỉ chiếm một 
phán nào của những thế giới lớn hơn chúng. 

5. Những cấp кё bên nhau thì luôn luôn đổi 
kháng nhau theo Trật tự của Vũ tru. Ví dụ, động 
và bất động, người và thảo mộc, trái đất và bầu 
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trời, ánh sáng và bóng tối, thảo mộc và trái đất, 
v.v. 
6. Mỗi cấp chứa nhiều đối kháng, đối lập, và 
tương phản: 
Trong Thể giới Người: dàn ông và dàn bà, 
kẻ cai trị và người bị trị, công nhân và tu 
bản, làm việc và nghĩ ngơi, yêu và ghét, 
máu và nước mắt, chiến tranh và hòa bình, 
hạnh phúc và đau khổ, bệnh hoạn và sức 
khóe, sống và chết, đầu và chân, những cơ 
quan rỗng [phói, da dày, ruột, bong dáil và 
những cơ quan đặc [tim, gan, thân, lá lách, 
tụy tạng], xương và thịt, bạch cầu và hồng 
cầu, thần kinh và cơ bắp, các hệ thần kinh 
trực và dói giao cảm, căng thẳng và thit 
giãn, tinh thần và thể xác. 
Trong Thé giới Dia cầu: núi và sóng, đất 
và biến, không khí và đất cát, những địa 
cực và nhiệt 401, nóng và lanh, ngày và 
đêm, bó mặt và trung tâm trái đất 
Trong Thé giới Báu trời: lực ly tâm và 
hướng tâm, thể rắn và thể khi. 
Trong Thế giải Ánh sáng: bức xạ thấy được 
và không thấy được, những tia nóng và lạnh, 
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những tỉa năng động, kích hoạt (vàng, cam, 
đã) và những tia tinh chỉ, lặng yên (lục, 
xanh, chàm, tím), bức xạ thấy được và cực 
tím, bức xạ hông ngoại và thấy được. 


Tóm lại, vào mỗi giai đoạn, sự phân tích của 
chúng ta đưa ra một số tính đối kháng, đối lập, 
và biện chứng. Mặt khác, một tổng hợp toàn bộ 
sẽ cho chúng ta thấy một tính đối kháng duy 
nhất, đó là, thế giới hữu hạn đối với thế giới vô 
hạn, hay thế giới tương đối đổi với thế giới tuyệt 
đối. Người ta càng tiếp tục tiến sâu vào thế giới 
vô hạn thì thế giới tương đối càng trở nên bé nhỏ 
hơn cho đến cuối cùng thì nó biến mất toàn bộ. 


TRẬT TỰ VŨ TRỤ 


ä làm một cuộc hành trình trên Giòng 

Sông Sinh Mạng, cuối cùng thì chúng 
ta đã khám phá ra Trật tự của Vũ trụ. Nó bao 
gồm tất cà bởi vì đó là Trật tự của không gian 
vô cùng và thời gian vô tận. Chữ “trật tự” còn 
mang một ý nghĩa khác: chỉ huy, hướng dẫn, giáo 
đục. Ó Trung Hoa tất cả những từ đó đều góp 
chung thành một: Ming-Ling (Càn-Khón? N.D.). 
“Ming” có nghĩa Bầu trời (âm) và "Ling", Trái đất 
(dương). Con người sinh ra giữa Trời và Đất, và vì 
vậy phải sống theo trật tự của âm — duong. Trong 
thế giới này tất cả đều lệ thuộc vào sự thay đổi; 
vạn vật đều biến dich. Chỉ có Trật tự của Vũ trụ 
là vẫn y nguyên. Đó chỉ là tự nhiên khi mà thé 
giới hữu hạn tuân theo Trật tự Vũ trụ này bởi vì 
cái trước sinh ra từ cái sau. Trật tự này cực kỳ 
đơn giản, tuy nhiên nó giải thích mọi điều trong 
thế giới hiện tượng có thế được hiểu trong các từ 
ám và dương. [Những quan niệm về âm-đdương sẽ 
được giải thích khi chương này tiếp điễn.] 
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Ví dụ, một đường tháng là do vô số điểm kết 
thành, mỗi điểm đối lập với những điểm bën canh, 
tức là, mỗi điểm ở bên phải của điểm kế cận bên 
trái, và ngược lại. Khi hai vật ở trong tương quan. 
“phải-trái” hay “trên-dưới”, thì chúng hấp dán và 
bó túc cho nhau tất nhiên không thé nào thoát 
khỏi qui luật hấp dán và bő túc vừa nêu. 

Mặc dầu bề ngoài mâu thuẩn, âm và dương 
lai bó túc nhau trên cơ bản; chúng đi đến chỗ bén 
mùi nhau và cùng nhau kết hợp. Mặc dầu có môt 
số chữ gần đúng cái nghĩa âm - dương, mà tôi 
vẫn thích dùng hai chữ âm dương hơn cho những 
điễn đạt khác sau đây, như là cộng và trừ, tích 
cực và tiêu cực, đực và cái, thiện và ác,v.v. 


Ngay cả khi những thế giới vô hạn và hữu 
hạn đối kháng và máu thuẩn lẫn nhau, thì cái 
này là một phần của cái kia, nghĩa là, chúng ta 
đang dé cáp đến cái tương quan giữa một phần 
và toàn thể, 

Vũ trụ tự né biếu hiện qua sự hấp dẫn và bổ 
túc của âm đương — thế giới người và thảo mộc, 
thế giới thảo mộc và trái đất, trái đất và bầu trời, 
báu trời và ánh sáng — là cuộc đại hòa điệu của 
những tỉnh cầu. Nó là Trật tự của Vũ trụ, Trật tự 
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vĩnh cửu. Hoặc còn tốt hơn nữa, đối với tôi, nó 
nghĩa là Sự thật độc nhất vô nhị và tuyệt đối. 

Biện chứng pháp chỉ đạt tới mật chỗ hiểu biết 
không hoàn hảo về Trật tự Vũ trụ. Nó hòng đem. 
thuyết duy tâm và duy vật cả hai và hòa chúng 
lai phẳng theo kiểu một thứ đồ khám.?^ Nó thất 
bại mặc dầu ý định ấy đáng trọng. Người ta cần 
phải đứng trên lập trường ủng hộ quan điểm này 
hay quan điểm khác, giống như một đứa trẻ con 
kháng khang với ý nghĩ gốc gác con người hoặc 
từ đàn ông hoặc từ đàn bà, 


Nguồn gốc thực sự của đàn ông và đàn bà, 
«йа thuyết duy vật và thuyết duy tâm, và của 
cá hai (cách giải quyết vé tính nhị nguyên của 
chúng) là Và trụ, Chúa, Bản thể, Sự sống. Lý 
do là cái Cung điện hài đồng này có một cấu 
trúc nhị nguyên hay âm đương gắn bên trong.?° 
б bất kỳ trường hợp nào, mọi cái “-isms — chủ 
nghĩa" đều chỉ là những cái nhìn phiến diện của 
Trật tự Vũ trụ. 


Hãy tưởng tượng Vũ trụ là một bánh xe răng 
có đường kính và han.^? Chủ nghĩa duy vật ta có 
(24) Xem chủ thich trang 162 


(25) Xem chủ thích trang 163 
(25) Xem chú thich trang 163 
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thé nghi nhu phán nhó ra bên ngoài, cái răng, 
trong khi chủ nghĩa duy tâm thì giống cái chỗ 
lõm giữa các ràng hơn. Những người ho nghĩ 
theo tính cách nhị nguyên hay chiết trung thì 
chỉ có thể thấy núi hay thung lũng; họ không 
thể hiểu được toàn cái bánh xe. Chúng ta chưa 
nói về tâm bánh xe, trục, hoặc chung quanh cái 
động cơ. Những điểu này chúng ta không thể 
biết. Chúng ta cũng không cần đến, những điện 
mạo đó chúng tôi gọi là cái Vô hạn, sự Tuyệt 
đối, Trời, Chân lý. 


Tiếp tục với hình ảnh trên, chúng ta thấy 
bánh xe răng đầu tiên bao gồm tất cả (Vô hạn) 
cài với cái thứ hai, gọi là thế giới Ánh sáng, Hai 
bánh xe xoay cả đôi bên theo chế độ nghịch đão 
nhau (âm và đương). Đường kính của bánh xẻ 
răng thứ hai này (Ánh sáng) có thể lên đến mật. 
triệu quang niên, nhưng so với bánh xe ngoài 
cùng, vô hạn, thì nó Lất nhiên. được coi là vô cùng 
nhỏ. Bánh xe răng thứ hai, tới phiên nó, được kết 
nối với cái thứ ba, thế giới Bầu trời, một thế giới 
không phô bày cuộc đại vận động mà chúng ta 
thấy trong cái thứ hai (Ánh sáng), bởi vì nó âm. 
Thế giới thứ ba ăn khớp với cái thứ tư, thế giới 
của trái đất, đương, và cái này, đến phiên nó, với 
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cái thứ nàm, âm, thế giới tháo móc. Bánh xe thứ 
Sáu và nhỏ nhất là thế giới con người. 

Hình ảnh này có thể giúp cho ta mô tả Vũ trụ 
được cấu tạo theo cấu trúc biện chứng âm duong 
như thế nào. Đó là thị kiến của tôi về Vũ trụ, về 
Vô song Nguyên lý; đó là vũ trụ quan của tôi. 

Mới đây trong lúc đọc thần thoại Nhật Bán, 
tôi đã ngạc nhiên thấy có một mối liên quan rõ 
rệt đến Vâ song Nguyên lý. Trong truyện, thần 
Ame-No-Minkamushi-No-Kami đại điện cho Vũ 
trụ hay sự Vô han. Âm được đại diện bởi thần 
Takamimusubi, và Dương bởi thần Kamimuaubi. 
Hon nữa trong những bán chép tay có nói rõ ba 
vị thần này, tất cả đều thần bí, nghĩa là, vô hình 
vô ảnh. 


Thật là sứng sốt khi tìm thấy nhiễu huyán 
thoại tương tự trong các nước như Trung Hoa, Ấn 
Độ, và cổ Hi Lạp. 

Democritus đã nói: "Su thật là chi có nguyên. 
tú và sự trống rỗng”? Chúng ta gặp Trật tự của 
Vũ trụ trang Sáng thế ký. Mọi tác phẩm kinh 
điển ở nước Trung Hoa cổ đều dạy chúng ta làm 
sao để liễu ngộ Trât tự của Vũ trụ về làm sao 
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sống hòa hài với Trật tự đó, Mọi thứ được gọi 
bằng chữ Đô — Đạo (michi) trong tiếng Nhật là 
một nghệ thuật hay kỷ luật đặt cơ sở trên Trật 
tự của Vũ trụ. Chữ Đô có thể dich dan giản ra 
tiếng Anh là “Way” (Con đường, Đạo)” hay “Path” 
(Đường mòn); nó phải bao gồm cái ý nghĩa dính 
líu đến trật tự của âm- dương, nói khác đi, đến 
nguyên lý cơ bản của Vũ trụ. 


Người Nhật rất trọng thị chữ gyo — hành. 
Hiểu chữ này cho đích đáng đòi hồi mọi hành 
động và suy nghĩ phải trùng nhau với Trật tự 
Vũ trụ. Vì lý do này mà những ai sóng theo gyo 
phải tôn trọng Trật tự Vũ trụ bằng bất cứ giá 
nào trong mọi tình huống, có thể người ta coi 
hình như là và nghĩa; ví du, trong cách chúng ta 
ăn, cách chúng ta ngôi trong phòng, chỗ ngủ, chỗ 
tám rửa, và v.v. Trong mọi trường hợp, cái nhu 
cầu lý luận âm dương luôn luôn ngăn không cho 
bất cứ lý do kinh tế nào xây va. 

Haiku — hài cú là thơ ngắn nhất thế giới. 
Trong chí mười bấy vẫn, nó phải diễn đạt Trật 
tự Vũ trụ, Bán thể, không gian vô han và thời 
gian vô cùng bằng những từ hoa, côn trùng, âm 
thanh nước — trong vạn vật mà con mắt nhận 
thấy. Người nào tận hiểu bí mật nghệ thuật này 
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được nhận như là Aaisei-hài thánh. Thánh là 
người nào đã chán ngán những thú vui và phién 
não của trần gian hữu hạn, nghĩa là, người nào 
biết nguần cội thế giới này, tức Trật tự Vũ trụ. 
Nếu Giáo su M.Planck đã hiểu đúng chữ kendo — 
kiếm đạo (Đạo của kiếm thuật), ông chấc sẽ thực 
sự sửng sốt.?' Vì thế ước chi ông, cũng vậy, nếu 
ông biết có một số người được tôn vinh danh hiệu 
Tatsuzin-Bat nhân trong moi khóa học về Đá, Vì 
Tatsuzin nghĩa là người đã đạt đến sự tinh thông 
Đô của mình. Một điều ky lạ nói nhỏ mà nghe: 
Tận cho đến ngày nay, mọi Tatsuzin đều tự học 
cả. Lý do là họ không có chọn lựa nào khác ngoài 
sự thực hành cái дуо dé học cái Dó của mình. 


Vô song Nguyên lý âm-dđương, hình chiếu của 
Trật tự Vũ trụ, rất có ích lợi vì những đặc điểm 
sau đây: 


1, Nó lo liệu việc kiến trúc và điều khiển trong 
mọi lãnh vực của đời sống (tinh thần, thể xác, kj 
luật, kỹ thuật, lý thuyết, thực hành, chiến tranh, 
hòa binh, v.v.) 

2. Mọi người, già và trå, đều có thể hiểu nó và 
áp dụng nó trong mọi khía cạnh của cuộc đời vào 
bất cú lúc nào và bất kể nơi đâu. 

(28) Xem chú thích trang 165 
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3. Nó chấp nhận mọi đối kháng, cho ta thấy 
rõ những tính bổ túc và hấp dán lẫn nhau của 
chúng, và nó bao hàm са vạn vật. Do đó, ngay 
khi có mật kê nào kháng kháng biếu tó một thái 
độ cực đoan và công kích, chúng ta vẫn có khả 
nàng giữ tinh thần điểm dam và có trách nhiệm 
lái vấn đề đi về lẽ phải. 

4. Theo trực giác, nó được tìm thấy trong thần. 
thoại của những nền văn hóa cổ khác nhau, đầu 
cho nó có thể chỉ ở trong một dạng bất toàn và 
từng phần. 


5. Né là Trật tự vĩnh cửu. Tuyệt đối không cán 
phải sửa đổi, một khí được học rồi ta sẽ không 
bao giờ quên nó. 

Trải qua một thời gian lâu dài giờ đây tôi đã . 
quyết tâm phất eao ngọn cờ giải thích nguyên lý 
vinh cửu này cho người Tây phương; tổng hành 
dinh của tôi, mật cái gát xép tí ni giữa lòng Paris; 
tài sản của tôi, một cuộc sống nghèo. 

Công tác của tôi? Là đem những Кё đã bị nhói 
sọ hởi một đường lối suy nghĩ duy vật và thuần 
túy khoa học đến một sự hiểu biết chân thật về 
thế giới, nghĩa là đến một nhận thức sâu sắc về 
Vô song Nguyên lý. Quyến sách nhỏ này chỉ là 
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một lời mở đầu cho Trật tự Vũ ігу, Sau khi xong, 
tôi quyết định viết Trát tự của Con người, Sức 
khỏe và Trật tự, Trật ги của Chính trị, Trót tự 
của Kinh tế, Trật tự của Nông nghiệp, và vw. 
Trong Trật tự Vũ trụ tôi sẽ bàn đến mọi vấn để 
về xã hội loài người; trong Sức khỏe và Trật tự, 
đến mọi loại bệnh tật; trong Trật tự của Chính 
trị, đến mọi nguyên tắc chính trị chủ yếu; trong 
Trật tự của Kinh tế, đến luân thường đạo lý của 
kinh tế học; trong Trật tự của Nông nghiệp, đến 
đời sống, máu huyết, và Địa càu, Nhờ đọc những 
quyển sách này, các bạn có thể hiểu làm thế nào 
để áp dụng Và Song Nguyên Ly trong thực tiễn. 


* * x 


Mười hai năm về trước, khi viết quyển này, 
tôi rất âm và dé dát. Vì vậy mà bất đắc di tôi 
mới làm, bdi nghi rằng tôi sẽ có những lời tuyên 
bố quá táo bạo đi, đối với tư thế một người còn 
trẻ và không phải học giả. Tuy nhiên, giờ đây tôi 
sáu mươi và đương nhiều hơn và ít ngại ngüng. 
Vì vậy, tôi đang sửa một số chỗ và thêm chú 
thích sau đây: 
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1. Mọi cây có đều có chất diép lục, chất này làm 
chúng có màu xanh lá. Từ chát chlorophyl, 
lấy ra magnesium, thay nó bằng chất sắt, và 
chất chlorophyll biến thành hemoglobine, 
nó là tỉnh chất của máu và rồi nó là tinh 
chất của động vật và người, 

2. “Trái đất” là do những nguyên tế tạo 
thành. Mặt trời, mặt trăng, hành tinh, 
những ngôi sao .v.v., tất cả dèu do những 
nguyên tố tạo thành. 

3. “Bầu trời” là muốn nói đến những hạt cơ 
bán của vật lý học đương đại. (Khoảng mười 
lăm hạt được tìm thấy ở nơi xa xăm.) 

4. "Ánh sáng" là đao động của năng lượng 
(E). . 

5. Ánh sáng hinh thành từ hai cực đối kháng 
mà phương pháp trường sinh định nghĩa là 
âm và dương , hoặc, nói khác đi, Обі tương 
đối, Tính tương đối. 

6. Bởi vi thế giới năng lượng hoặc đao động, 
thế giới của những hạt eo bản (tión-nguyén 
tử), thế giới nguyên tế, thế giới tháo móc 
và thế giới động vật, tất cả đều từ thế 
giới lưỡng cực mà ra (âm và dương), tính 
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đối kháng luôn luôn tón tại, như tính đối 
kháng giữa nam và nữ, sống và chết, trẻ 
và già, phải và trái, đẹp và xấu, trên và 
dưới, cao và thấp, động và tinh, v.v., trong 
thế giới loài người. 


7. Nguồn gốc của hai cái này (âm và dương) 
là cái một, đó có nghĩa là Vĩnh cửu, Уб 
hạn, Tuyệt đối, Chăn lý, Tinh thần, Chúa, 
Tình yêu, Công bằng, Tự do, Hạnh phúc, 
Đạo, Bản thể, Không, Vũ trụ, v.v. 

8. Vì vậy, bán gốc của tôi — 1. Động vật, 2. 
thảo mộc, 3. Trái đất, 4. Bầu trời, 5. Ánh 
sáng, 6. Bóng tối — nén sửa thành: 1. Động 
vật, 2. Thảo mộc, 3. Nguyên tế, 4. Tiên- 
nguyên tử (hạt), 5. Dao động bay năng 
lượng, 6. Luóng cực âm duong, hay nguyên: 
lý Tương đối hoặc Biến dịch, 7. Vĩnh cửu, 
Vô hạn, Trời. 

MƯỜI HAI DINH LY VỀ VÔ SONG 

NGUYÊN LÝ 


Chúng ta có thé tóm tắt những gì đã nói từ 
trước đến giờ như sau đây; Và Song Nguyên Lý 
là một “nhất nguyên có thể phân cực,” nó có 
nghĩa, Và trụ được tổ chức theo luận lý trật tự 
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âm đương, ví dụ nó có các tính đối ứng, tương 
giao, bổ túc và hấp dẫn. Nói cách khác, nhờ V6 
Song Nguyên Lý chúng ta có một cái nhìn tổng 
thể về mọi hiện tượng của cuộc đời (nó chỉ là sự 
phát triển tự nhiên của trật tự luận lý âm đương 
đó), bằng cách ấy, chúng ta nhận được một chiếc 
chìa khóa, nó có thể mở ra cho mình mật cuộc 
đời khảe mạnh, hạnh phúc, và bình an, và hơn 
nữa có thể cho phép chúng ta chuyển hóa mọi bất 
hạnh thành một lễ hội giữa cuộc đời. 

Nói cách khác: Vô Song Nguyên Lý là một thị 
kiến về thế giới đặt cơ sở trên tư tưởng chủ yếu 
vé sự thống nhất của tinh thần và vật chất. Đây 
là mười hai định lý của Vô Song Nguyên Ly ** 

1. Vũ trụ phát triển phù hợp với trật tự luận 

lý âm dương. š 
2, Trật tự âm dương luận hoạt động liên tục 
và vô hạn ở khắp nơi; hoạt động của ат 
và dương, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, 
tăng và giảm theo những chu kỳ bất tận. 
3. Âm liên hệ đến mọi vật có khuynh hướng 
ly tâm, bành trướng, vươn cao, v.v., trong 
khi đương phải hoạt động với khuynh 
С (89) Xem chú thích irang 166 
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hướng hướng tâm, tăng áp, đi xuống, v.v. 
(Vi những lý do này, yên lặng, lạnh lẽo... 
là những biểu hiện của âm, trong khi 
hoạt động, nóng bức, ... là những chứng 
tỏ dương.) 


4. Âm và đương lôi cuốn lẫn nhau. 


5. Mọi hiện tượng đều có sự phối hợp và tỉ lệ 


âm đương phức tạp. 


6. Mọi hiện tượng chỉ là một sự hình thành 


10. 


đồng thời của âm và đương trong thế quân 
bình es động. 

Không có gì tuyệt đối âm, cũng không có 
gi tuyệt đối và hoàn toàn đương. Mọi vật 
đều tương đối. 

Không có gì trung tính. Sự phân cực âm 
duong là bát tuyệt và xảy ra khắp nơi. 
Sự hấp dẫn hå tương giữa dà vật và sinh 
vật thì tỉ lệ với hiệu số âm dương của 
chúng. 

Những cái gì giống nhau thì đẩy nhau. 
Lực đẩy ti lệ nghịch với hiệu số của cái 
giống nhau. 
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11. Đến cực điểm thì âm trở thành dương và 
dương trở thành âm. 


12. Mọi sinh vật và dô vật được nạp năng 
lượng dương bên trong và năng lượng âm 
bân ngoài. 


Vô SONG NGUYÊN LÝ NHÌN RỘNG 


iù đây chúng ta sẽ áp dụng Vô Seng 

Nguyên Lý vào đời sóng. Đầu tiên, hãy 
nhìn vào Bàn để Ш (trang 68) do Đội Thám hiểm 
Sinh Mạng vẽ và chú ý những điểm sau: 


1. Tỉnh thân bao quát tất cả. Theo bản 
đố, Tinh Thần ш nó là Vô hạn và hiện 
hữu khắp nơi và bất cứ lúc nào. Với tất cả 
những lý do đó, vậy thì Tinh Thần phải 
bao gồm thế giới tương đối, thế giới này vô 
cùng nhó so với cõi Vó hạn. Đây là vì Tinh 
“Thần hàm tàng tất cả. 

2. “Tôi suy nghi, váy tôi hiện hữu,” hay 
“Tôi hiện hiu, ойу tôi suy nghi." 

Tôi suy nghĩ về cái gì; vậy là Tôi hiện hữu. 
Điều quyết đoán này сё đúng không? Theo 
bản đồ, Tinh Thân là thế giới vô hạn. 
Tỉnh Thần hiện hữu khắp nơi và bất cứ 
lúc nào. Và vì thế Tinh Thần thấy và nghĩ 
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tưởng đến được moi diéu, mọi sinh vật quá 
khứ cùng vị lai. Cái “Tôi” nhìn thấy và suy 
nghĩ là cái Vô hạn, Vũ trụ, Bản thể, tự 
tính nó là cái Tuyệt đối. Sự thật là trong 
thế giới hữu hạn cũng hiện hữu một cái 
“tôi” suy nghĩ và thấy. Nhưng cái “Tôi” 
trước thì tự nó là Vô bạn, không phải cái 
“tôi” еба con người mà xác thân sống ngắn 
ngủi, tên tại ở mức độ hữu hạn. 

3. Những phát kiến may mắn. Hình nhu 
hầu hết mọi phát minh luôn luôn là công 
trình may mắn: động cơ hơi nước của Watt, 
luật vạn vật hấp dẫn của Newton, tiêm 
chúng của Pasteur, giong điện của Galvani, 
tiêm chủng bệnh đậu mùa của Jenner, và 
v.v.9*, Theo y kiến tôi thì những vĩ nhân 
đó trước hết đã đến tình trạng vô thức, và 
khi những cái "ego" (ngã) cá nhân mất đi 
thì lúc ấy họ bắt liên lạc trực tiếp với cõi 
Vô hạn. Và như vậy là những khám phá 
của họ đều không phải là cái cơ may đến 
từ bền ngoài, mà là một tình trạng đọc 
được bên trong”? 


(30) Xem chứ thích trang 168 


(31) Xem chủ thích trang 168 
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Khi ta nghĩ về điểu gì, phán lớn thời giờ 
chúng ta là loay hoay đơn thuần với sự 
hiểu biết, mà hiểu biết chỉ là một phần tử 
rất nhỏ lấy từ khu vực kinh nghiệm trong 
phạm vi cõi hữu han. Nhưng chúng ta đạt 
đến tnh trạng vô thức và giải thoát tất 
cá những cảm xác "ego" trỗi dậy từ cuộc 
sống hữu hạn, thì chúng ta thấy mình ở 
trong lãnh vực bao la của cõi Vô hạn, thế 
giới Tinh Thân. Bởi vì thế giới sau này 
bao gồm mọi vật, nhờ đi vào đó mà chúng 
1a vui mừng nhìn được tổng thé thực tại, 
cái nhìn này không những chỉ đụng đến 
mọi vấn để có thế nhận thức được mà còn 
cho thấy con đường hướng đến một số giải 
pháp. Tâm trạng này thật giống như kinh 
nghiệm Satori (Ngộ), cũng được biết như 
“xuất thần ”42i 

4. Phương pháp dói thoai. Socrates và 
Plato thường xuyên dùng phương pháp đối 
thoại [phuong pháp Socrates) Đó là bởi 
việc dùng âm và đương — trong trường hợp 

. пау dé xen nhau những câu vấn đáp — là 
môt phương pháp tuyệt điệu để giải quyết 

(32) Xem chú thich trang 169 
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văn để liên hệ hoàn toàn với Trật tự Vũ 
trụ. Chúng ta có thể tìm ra cấu trúc có tính 
âm dương này trong thân thể. Sự tiêu hóa 
là một ví dụ tốt về việc đó. Nước bọt, cũng 
như dich vị và những dich tiêu hóa khác 
được một hỗn hợp acid và kiểm tạo ra. 
Những phương pháp “biện chứng” tương 
tự khác hơi giống đường lối đối thoại được 
sử dụng, ví dụ như trong hóa học phân 
tích, việc chế kiếm, làm nước đá, sản xuất, 
không khí lắng, nito, v.v. Tất cả những 
thứ này, thậm chí đổi với người nào không 
biết về nó, cũng déu là một cuộc vô tình 
bắt chước cấu trúc của Trật tự Vũ trụ. 


5. Ý chí tự đo. Hình như trật tự chính trị lấy 


tự do ý chí làm cơ sẻ. Nhưng ý chí tự do thì ` 


đồng nghĩa với tự do Tỉnh Thần mà Tính 
Thần thì vô hạn. Và vì vậy, không có gì là 
la khi nói Tinh Thàn là tự do. Tuy nhiên, 
nhiều hệ thống chính trị trên thế giới đã 
48 nát và biến di đâu mất không để lại 
vết tích gì là bởi những nhà lãnh đạo của 
chúng nghĩ lầm rằng họ có thể sử dụng ý 
chí tự do của họ để duy trì vị trí quyển lực 
trong thế giới hữu hạn. Họ đã quên, trong 
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thế giới tương đối, hữu bạn thì tự do thực 
sự không thé nào tim cho ra. 


6. Có phải chiến tranh là điều ác không? 
Chiến tranh chắc chắn là bất thiện rỗi, 
trong cái nghĩa nó gây ra chết chóc hàng 
ngàn người. Tuy nhiên, trong thế giới hữu 
hạn những phong trào đối kháng thường 
xuyên xảy ra phù hợp với trật tự âm 
đương, cho nên trong cái nghĩa đó, chiến 
tranh chỉ là một biểu hiện của âm dương 
mà thôi; nói cách khác, nó là một hiện 
tượng không thể nào tránh cho được của 
thế giới hữu hạn. Thực ra, không chiến 
tranh thi sẽ không eó hòa bình. Khi dương 
gặp dương, hai bên đẩy nhau (như Định 
lý Thứ mười mà tả) nhưng sau dó' chúng 
cùng nhau hợp nhất bởi vì chúng thuộc 
cùng một bán chất. Khi âm gặp dương, 
đầu tiên chúng hấp dán nhau bởi vì chúng 
thuộc những bản chất đối nghịch, nhưng 
sau đó chúng sẽ kèn cựa nhau hoài bởi vì 
chúng là những thành phần đối lập. Nơi 
nào mà chúng ta tìm thấy những quan hệ 
tốt đẹp thì không cá gì tiến bộ hoặc sáng 
tạo ngoài sự trì trê, cứng ngắt, và chai lì 
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hơn mà thôi, mặt khác, nơi nào có canh 
tranh, thì những thúc đẩy cao thượng và 
sáng tao tốt đẹp nẩy sinh. 


Việc cân nhắc chiến tranh là thiện hay ác 
tùy vào định nghĩa tốt và xấu của mình, 
Quan điểm của bạn là gì? Chiến tranh và 
hòa bình, thiện và ác - tất cả những cái 
này đều thuộc thế giới tương đối, hữu hạn. 
Vì vậy, tất cá chúng cũng là tương đối. Nó 
tùy vào việc anh nhìn vấn đề như thế nào. 
Nếu chúng ta nhìn vào thế giới vô hạn, 
tuyệt đối, thì chiến tranh chỉ là một trong 
những làn sóng không đếm xué sinh ra 
trong pham vi thé giới hữu han. Nếu chỉ 
quan tâm đến đầu ngon sóng thì anh nghi 
ràng chiến tranh là "ô-kê", trong khi nếu 
anh nhìn chân ngọn sóng thì hình như 
là một cái gì bê bết. Một số người nghĩ 
chiến tranh là cội nguồn phát triển văn 
hóa. Đúng là quan điểm sinh ra từ thế giói 
tương đối, hữu hạn. 

. Phải chăng đời sống là một cuộc đấu 
tranh. Đúng sự thật, đời là một cuộc tranh 
đấu nếu chúng ta nhìn vào chỗ trỗi lên và 
trụt xuống của nó như một loại chiến tranh. 
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Tuy nhiên phán đoán này vượt ngoài thế 
giới hữu hạn mà như vậy là thiếu thực 
chất. Nói tốt hơn thì, nếu tranh đấu làm 
tăng tiến sức khỏe cho những ai quá âm. 
Đông thời chúng ta không nên quên rằng 
mọi kích thích di xa điểm quân bình có 
thể gây nên yếm thế và tuyệt vọng, nhất 
là đối với những người quá âm, 

8. Thuyết Nhân quá và sự phán đoán. 
Khoa học hệ thống hóa cái mà chúng ta gọi 
là thuyết nhân quả trong khi đạo đức học 
và triết lý kiên quyết giành cái việc phê 
phán. Khoa hoc là mật môn học của ^Sein- 
Being-Là”, trong khi triết học và tôn giáo 
day chúng ta "Sollen - Phải” (Bổn phận 
— trách nhiệm). Khoa hoc là mật môn hoc 
về thế giới tương đối; sự phán đoán thuộc 
về thế giới vô hạn, tuyệt đối. Đây là lý do 
tại sao khoa học khóng bao giờ có thể ra 
lệnh cho đạo đức. Giá mà điều ngược lại 
thỉnh thoáng xây ra, tuy vậy, cũng chỉ là 
tự nhiên thôi. Dầu sao đi nữa, Vô Song 
Nguyên Lý dạy rằng thế giới tuyệt đối, 
vô hạn là nguyên nhân tối cao. Từ quan 
điểm đó, không thể bàn cãi gì nữa việc 
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nguyên nhân tối cao là nguồn gốc của sự 
phán đoán. 

9. Nhân cách và tâm hôn. Nếu chúng ta 
định nghĩa cá nhân như là tổng thể của 
tất cả những cái tạo thành cá nhân — tính 
nét, thể chất, khí chất, và v.v. — chúng ta 
có thể lập danh sách một số lớn yếu tố có 
tính chât Vô Lượng, bởi vì nhân cách chỉ 
là một tổ hợp những phân tử phản ánh 
từ thế giới vô hạn lên bình điện hữu hạn. 
Tuy nhiên, vì lé mọi yếu tố nhân cách từ 
nguyên thủy nẩy sinh ở trình độ thế giới 
hữu hạn, vì lý do này mà chúng được dự trù 
cho mất đi. Nhân cách di chuyển dến trình 
độ Vĩnh Cửu nhờ đạt được mật tính chất 
độc đáo bắt nguồn từ sự chuyển hóa của 
nó thành cái “Tôi” vi đại, cái Tôi này năm 
trong thể giới khác thuộc Tinh Thán,Vó 
Hạn, Tuyệt Đối, Giải Thoát. Nói một cách 
khác, nhân cách tự nó có tính chất phù 
du tạm bg. Nếu tâm hón là sở hữu của cá 
nhân, thì tất nhiên nó sẽ biến mất với 
hắn bởi vì thân thé con người thuộc về thế 
giới hữu han. Nhung tâm hòn thuộc về thế 
giới vô hạn và vì thế mà vĩnh cửu, thuộc 
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về thế giới Tuyệt Đối như tự tính nó vốn 
vậy. 

Sự sống là gi? Chưa từng có ai khả di cát 
nghĩa một cách dễ hiểu đời sống là gì. Tôi 
coi đời sống là một hiện tượng đang di qua 
trong thế giới hữu hạn, biến dịch. Theo 
bản để do Đội Thám hiểm Sinh Mạng vẽ, 
đời sống là trật tự mang tính âm dương 
thể hiện ở mức độ hữu hạn, 

Và vì vậy không một ai thực sự hiểu nguồn 
gốc sự sống là gi. Theo bán đổ thi rõ ràng 
rằng đời sống từ thế giới vô hạn mà đến. 
Lời tuyên bố quả quyết: “Mọi tế bào được 
sinh ra từ một tế bào khác" là một sự thực 
của thế giới hữu hạn và được coi là có giá 
trị chỉ trong ống nghiệm. Nhưng tế bào 
đầu tiên đã đến tù đầu? "Omne vivum ex 
vivo" (“Mọi cơ thể đều từ một cơ thể khác 
mà dën”) chỉ có thực trong thế giới hữu 
hạn. Lời tuyên bố tiếng Latin này tương 
tự lời khẳng định "Omne animal ex ovo" 
(“Moi động våt đến từ một cái trứng”) do 
Wiliam Harvey phát biểu vào khoảng 
năm 1650. Đại khái, điều này không phải 
là mật sự thực phổ biển của Thiên nhiên 
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và Vũ trụ. Vì vậy, khoa học không thể trả 
lời câu hài như cái trứng đến từ đâu. 


Thuyết sinh vật tự sinh được hoan nghênh 
hết mực vào đầu thế kỷ thứ mười báy, 
không phải không giống ý tưởng của chúng 
ta vé Chúa, nhu đã thấy ở trên. Thuyết 
này đã bị “đập tan” bởi một số thí nghiệm 
giản đơn như thí nghiệm của Spallanzani, 
Gay-Lussac, và Pasteur??, Đây là những 
thí nghiệm có giá trị, nhưng họ quên thêm 
“dưới những điều kiện thí nghiệm nhu thế 
và như thế.” Đường lối nhìn sự vật không 
khoa học này có thể làm chúng ta ngạc 
nhiên. Nhưng mặc dầu vậy, những kết quá 
của họ vẫn được cho là đương nhiên. 


Mới gần đây, việc một con vi-rút nào đó 
bị khám phá, thách thức nghiêm trọng 
những đối thủ của thuyết sinh vật tự 
sinh 4? Nói tóm lại, vấn đề này, nhờ cuộc 
nghiên cứu hóa hoc vé prótéin, một số nhà 
khoa hoc nghĩ rằng có thé tạo ra những cơ 
thể từ những chất vô cơ trong phòng thí 


nghiệm. 


(33) Xem chú thích rang 170 
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Và như vậy thì không có ngoại lé nào cá, 
mọi lý thuyết khoa học đều trôi vào dĩ 
vãng bởi vì khoa học chỉ đem vào nghiên 
cứu những sinh vài và sự vật của thế giới 
hữu hạn này thôi. Và thế là hữu hạn, 
khoảng thời gian tón tại của khoa học 
cũng vậy thôi. 


11. Nguyên lý kết hợp khoa hoc và kỹ 

thuật duy våt обі những giáo huấn 
triết lý và thôn bí tâm linh. Theo bản 
đồ Ш Và Song Nguyên Lý chi cho chúng 
ta thấy, Vũ trụ được tạo nên từ thể giới 
vật chất có tính lý thuyết cùng kỹ thuật 
và thế giới vô han mang tính Tinh thần, 
Ly tưởng, phù hợp với trật tự của luật âm. 
đương, tự nó biểu hiện xuyên qua những 
sự tương ứng, bó túc, và hấp dán. 
Vậy thì chúng ta có thể hiểu hai thế giới 
này là mặt trước và mặt sau của một thế 
gidi duy nhất như thế nào. Chúng ta có 
thể coi chúng như là Thân và Tâm. 

12. Phải chăng đời sống bắt buộc phải 
chiu sự phán tích theo khoa học? Theo 
bản dô ПІ, đời sống sinh vật trên binh 
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điện hữu hạn là kết quà phát triển của 
Trật tự Vũ trụ theo luận lý âm dương. Nói 
cách khác, sự phát triển đó được thể hiện. 
theo luật của Định iy thứ Năm. (“Мо hiện 
tượng là một cái gì phức tap mang dóng 
thời hai tính ám đương có những phối hợp 
và tỉ lệ khác nhau.” Ngoài ra, chúng ta đã 
thấy trong Định lý thứ Hai sự phát triển 
theo luật âm đương được sinh ra liên tục 
và vô hạn ở khắp nơi, hoạt động của âm và 
dương cả hai hấp dẫn lẫn nhau, tăng lên 
và giảm xuống bất tận. Nắm vững những 
nguyên lý này, chúng ta thấy rằng không 
thể nào bắt đời sống phải chịu sự phán 
tích, như thể nó là một thân thể bị xát ra 
từng mảnh hay mát số hợp chát hóa hoc: 
Cho dù chúng ta có thành công trong việc 
phân tích đời sống chăng nữa, thì những 
kết quả chắc là sẽ lộ điện trong chỉ những 
khái niệm trüu tượng và khàng có trong 
di liệu cứng ngắt. 

Tiến bộ là gì? Tiến bộ có nghĩa là tiến 
đến một phương hướng nào đó mà thiên 
hạ đã hoạch định cho hạ. Tuy nhiên, với 
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điêu kiên là người ta chi ở trong lãnh vực 
của thế giới hữu hạn, tiến bộ không được 
coi là tiến bộ trong ánh phối cảnh Уб Hạn. 
Thinh thoảng, quan sát được từ thế giới 
tuyệt đối, tiến bà trông giống nhu đi thụt 
lùi hơn. Ngay cả khi chúng ta tiến, chúng 
ta vẫn chỉ là một điểm hình học trên bán 
đồ của Vô Hạn mà thôi. Sự thoái lui có thể 
nói tương tự. Vì vậy, xem từ viên cánh Vô 
Hạn thì không thể nhận ra sự khác nhau 
giữa tiến và lùi trong thế giới này. Thâm 
chí giả ti rằng hình như cái gì đang xảy 
ra trong quá trình phát triển đối với ta 
là tiến bệ thật, thì vån có thé nó di đến 
chỗ bất thành, bởi vì tiến bộ chỉ là do sự 
quan sát của con người sau khi suy nghĩ, 
nó hữu bạn. Tuy nhiên, nếu “tiến bộ” được 
xoay theo hướng thế giới vô hạn, thì nó sẽ 
không bao giờ chịu cái nạn "setback" (thut, 
lùi), Nó sẽ là tiến bộ thật sự, vượt qua thế 
giới hữu hạn, vật chất này như khá năng 
vốn thế, Những phát minh và phát kiến 
nổi tiếng luôn luôn là sáng tạo của những 
người dà thành công trong khi di vào thế 
giới vô hạn, tức là, thế giới nơi đó cái “tôi” 
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ti tiểu không tón tại. Tối thiểu, đó là cái 
mà tôi thấy nó như thị. 

Nhiệt càng cao thì vên động càng 
mạnh. Lời tuyên bố này chỉ thật ở binh 
điện hữu hạn bởi vì nhiệt và vận động chỉ 
tìm thấy trén bình diện vật chất. Mệnh dé 
này hiện nay là thừa. 


Vận động càng mạnh - nghĩa là dương càng 
sao – thì cái đương của nhiệt sẽ càng lớn. 
Vận động.là nguồn gốc của nhiệt. Nhiệt 
không phải là nguồn gốc của vận động. Cả 
hai nhiệt và vận động déu dương, một sự 
kiện cho thấy là chúng tổn tại trong thé 
giới våt chất (duong). Mặt khác, nguồn 
gốc của thế giới hữu hạn là Võ Hạn; vì 
vậy nguồn gốc của nhiệt phát sinh từ đó. ' 
Gốc của dương là âm, cũng như gốc của 
tương đối là tuyệt đối. Đây là điểm rất 
quan trọng. Nói một cách khác, thế giới vô 
hạn, lãnh vực Tinh Thán (hay “vô ngã”), 
không phải là một cõi có cái Chết thống 
trị, mà đúng hơn là một thế giới bắt nguồn 
từ aự Sống, một thế giới Tự do, Bình đẳng. 


(35) Xem chi thích trang 172 
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Trong cõi vô han chỉ cá sự sáng tạo là tiếp 
diễn, không bao giờ có tiến trình của chết 
chóc hay suy tàn. Thực ra trong thế giới 
hữu hạn, vật chất này, tuyệt đối không có 
sáng tạo хау ra. Nó chỉ có thể xảy ra ở cáp 
độ vô hạn mà thôi. 


15. Mọi våt di đến tình trạng hiên tại của 
chủng như thế nào? Điều này luôn luôn 
được coi là một câu hỏi lớn, Tuy nhiên, nếu 
nghiên cứu kỹ Bản dô ІП, các bạn sẽ еб 
thé đạt được câu trả 101,96 


16. Tại sao nhân loại không được khỏe 
mạnh dầu y học có mọi tiến bộ? Những 
tiến bộ của ngành y đều nhờ nhiều vào khoa 
học. Để hiểu sự sống, đầu tiên khoa học 
nghiên cứu nhiễu hiện tượng và nguyên lý, 
nhất là trong những lĩnh vực vật lý và hóa. 
học, nó chỉ nghiên cứu giới hạn về thế giới 
vật chất. Bái y học đã rút ra những nguyên. 

` lý từ kỹ thuật như thế, nên hậu quả chắc 
chán nó thực hiện được một số tiến bệ ở 
mức độ hữu hạn. Nhưng trong khi làm như 
thế, nó dịch chuyển một quãng dài làm 


(38) Xem chú thích trang +72 
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ngắn lại con đường đến thế giới tinh thần 
và sự sống. 


17. Thuyết Darwin'^, Thuyết tiến hóa theo 

như dé xuất của Darwin đã suy sụp, cũng 
như chẳng sớm thì muộn mọi hệ thống lý 
thuyết và khoa học khác sẽ tàn tạ thôi, 
Thực ra, nó vẫn còn sống sót chút nào 
chăng là chỉ vì cái thuyết di truyền và sự 
bí Án của nhiễm sắc thể. 
Nếu nhìn qua Bản để ШІ, các bạn sẽ hiểu 
rõ cơ cấu của thuyết tiến hóa. Dầu cho 
Darwin có lẽ đã dựng lên can đường đẫn 
đến một sự biểu biết làm sao tính sáng tạo 
được phát triển, công trình của ông thực 
ra không hơn gì một bán tham luận дау 
tính chủ quan. Ông ta giống như một nguoi 
mô tả những diễn tiến phức tạp trong một 
ván cờ nhưng quên mát đi vé sự hiện điện 
của hai người chơi ngôi tại đấy. Nếu những 
người này chơi lại ván mới, thì kết quả sẽ 
không bao giờ giống ván trước. Tổng kết 
lại tất cả đều là ngây thơ khi nghĩ rằng 
chỉ duy nhất có mật thuyết tiến hóa như 
Darwin tàn tại mà thôi. 


(37) Xem chủ thich trang 172 
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18. Không có thống nhất nếu không tuân 

lệnh. Nếu Tuyệt đối, Trật tự Vũ trụ không 
được phục tùng thì không thể có sự hài 
hòa. Tình thế hiên nay của thế giới nói 
lên điều ấy rõ như ban ngày. Kë từ khi tôn 
giáo thời Trung Сб dạy người ta vâng lời, 
suy tàn đến nay, những cuậc chiến tranh 
khốc liệt và chiến đấu bi thảm càng ngày 
càng sôi động trên Trái Đất. Không cách 
nào để giữ cho mật đạo quán có kỷ luật mà 
sự phục tùng không có. 
Sự thống nhất của thế giới hữu hạn (đương) 
đặt nền tảng trên sự tuân theo luật của thế 
giới vô hạn. Trên những cấp độ hữu hạn 
một sự thống nhất. được duy trì bằng vũ lực 
hay sức mạnh thì không được lâu đài. 
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19. Biểu dë theo luận lý Âm Dương của 
Pythagore**. 
1 2 3 4 5 
уб han sóchün trái đànbà động 
hüuhan sốlê phải  dànóng tính 


§ 7 8 9 
đường cong tối xấu thấp 
đường thẳng sáng tốt cao 


Câu hỏi: Ban có thể sửa biểu đổ này 
không?” 


20. Những lướng người đặc biệt theo 
Kreischmer'", Đây là bốn tướng người đặc biệt 
theo Kretschmer. 


1. Khí chất buồn vui thất thường (Cyclothymia 
on the Manic Side) ( ham vui, khi thì bốc 
lên lúc thì ha dàn xuống. 


(58) Xem chú Ihich trang 174 
(39) Xem chú thích trang 174 
(40) Xem chú thích trang 173 
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2. Khí chất trầm cảm (Cyclothymia on the 
depressive Side): Phần ứng dàn trải không 
thiên vào một chỗ nào, nhưng chậm hơn; 
cắm thấy thoải mái khi sống một cuộc đời 
có trật tự mà trách vụ ít hơn. 

3. Khí chất thất thường gạt bỏ ngoại giới 
(Schizothymia on the Manic Side): hai 
thứ — hay thay đổi và ngoan có. Hạng thứ 
nhất hay dao động, nói năng không mạch. 
lạc, ôn ào, lúc thì nhiệt tình khi thì iu xiu, 
thường vô ky luật; hạng thứ hai thì quá đa 
cảm, “spacy” (cuồng nhiệt) và thiên về chủ 
nghĩa thần bí. 

4. Khí chất trám cảm gạt bó ngoại giới vùi vào 
bán thân (Schizothymia on the Depressive 
Side): rút lui khỏi thế giới quanh mình. Khó 
chịu, không khoan nhượng ai, đi đến chỗ 
cực đoan và mất đi khả năng đồng cảm. 
Tôi lấy làm lạ khóng hiểu Kretschmer 
có biết nguồn gốc của những tướng người 
này không. Người nào không biết cái quan 
trọng của phép ăn kiêng và môi trường 
sống, không thể dùng cách phân loại này 
vì những lý do sau: 
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а. Có những kẻ vượt quá những tướng này và 
những người ngoại lệ. 

b. Mỗi mật tướng này có thể chuyển hóa 
thành tướng kia. 

c. Không thể giải thích cái “tại sao là". 


d. Tương quan giữa những tướng này và tinh 
thân coi như còn bó ngỏ. 

е. Không biết làm sao để sửa chữa những 
nhược điểm của những tướng này. 

f. Không đưa ra gợi ý nào dé cải thiện phúc 
lợi cho mỗi tướng mạo. 

21. Có phải công lý là quyên lực? Thường 
thường người ta cho rằng quyền lực là công 
lý và công lý là quyền lực. Loại công lý. 
này chỉ có trong thế giới hữu hạn. Hình 
như ở phương Tây, cái từ “power” (quyền 
lực) được liên kết với những tiếng “công 
lý” và “quyền lợi” Một hiện tượng thú vị. 
© Viễn Đông, thì trái hån. Trong Đạo đức 
kinh, Lão tử nói: 

Khí giới tinh nhuệ có thể là những công си 
bất tường, 
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Và như оду là trái vói Luật Tự Nhiên, 
Những người có Đạo quay lung lại chúng, 
Người дийп tử giữ lấy và tón kinh bên 
trái; 

Còn những Ёё dùng khí giới ban vinh du 
cho bèn phái. 

Tuy nhiên, nơi công lý phái không có sự 
yếu hèn. Công lý thuộc vé cá hai Trái Đất. 
và Саі Trời; đó là Trật tự của Vũ trụ. Dầu 
ngay cả nó là âm chăng nữa và không có 
quyên lực vật chất, thì khi nó thể hiện 
trong thế giới hữu hạn (đương), chắc chắn 
nó có được quyền thống trị tối cao. 
Theobứctranh trên tường của Michaelangelo 
vé Ngày Phán Xét Cuối Cùng, thì hướng 
Thiên Đàng ở bên trái còn hướng Địa Ngục 
về bên phải. 

22. Toàn thể và bộ phán. “Những bộ phận 
tạo thành toàn thé." Đây là quan điểm của 
toàn thể và bắt nguồn từ lối suy nghĩ máy 
móc. Nhưng nếu chúng ta nói rằng “toàn 
thể có trước bộ phận,” thé là chúng ta 
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phạm vào cái lội suy nghĩ võ đoán. Cái tư 
tưởng toàn thể và bộ phân cùng hiện hữu 
sát cánh bên nhau là đường lối dân chủ 
nhìn tận vấn dà. Tương quan giữa toàn thé 
và bộ phận thường thường bị hiểu sai. Tuy 
nhiên, nó có thể được hiểu xuyên qua sự 
nghiên cứu Bán dó III. Toàn thể là vô hạn 
và bộ phận là thuộc về thế giới tương đối, 
hữu hạn. Đường lối suy nghĩ thông thường 
về vấn dé này là cái gọi là “toàn thé và bộ 
phận” са hai được đặt vào thế giới tương 
đối. Và như vậy là mối tương quan của 
chúng tương tự với cái liên hệ hiện hữu 
giữa vô han và thế giới tương dài." 

Toàn thé và bộ phán có thể giải thích bằng 
cách dùng hình ảnh của một tam giác. Nếu ` 
một tam giác đại điện cha toàn thể, như 
một xã hội chẳng hạn, thì một đường hay 
một điểm trên đường thẳng đại diện cho 
những bộ phán. Rồi nếu chúng ta chia tam 
giác bằng một đường ngang vào giữa chiều 
cao, chúng ta có thể tách tam giác thành 
hai (phán cao hơn và phẩn thấp hơn). 
Phần cao hơn là tầng lớp lãnh đạo (âm) và 
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phần thấp hơn là tầng lớp bị trị (dương). 
"Tức là chúng ta có thé nói phần cao hơn 
gồm những nhà tư bản và phần thấp hơn, 
gồm hạng công nhân. Chúng ta có thể tiếp 
tục chia mãi phần trên. Thế rồi điểm cao 
nhất sẽ là nhà lãnh đạo cao nhất, như tổng 
thống của xã hội đó chẳng hạn. 


Tuy nhiên, chỉ đường và điểm thôi không 
làm nên tam giác. Phải có một lực kết nối 
nó lại với nhau. Nhưng ngay cả nếu có một. 
lực giữ chặt, chúng ta cũng không có một 
toàn bộ tam giác nếu không có đường hay 
phần tử. 

Lực ràng buộc này là Vô Hạn, hay Chúa. 
Ba đường hay các điểm, tất cả đều đến từ 
Vô han. Vì vậy, trong thế giới tương йб 
này có hiện hữu Trật tự Vũ trụ. Trật tự này 
tôi gọi là “Trật tự của Con người,” “Trật tự 
của Xã hội,” “Trật tự của Chính trị,” v.v. 


28. Công ly là gi? Công lý là sự bộc lộ sự 
tương tác, bổ túc, và tính nhân quả của 
tính tương đối theo luận lý âm dương, trong 
cuộc đời hữu han này; nó có nghĩa là sống 
phù hợp với Trật tự Vũ trụ. 
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24. Thời gian uù không gian. Không gian 
có tính bành trướng vô hạn trong khi Thời 
gian thi tần tại kéo dài đến уб cùng. Cả hai 
dèu vô hạn, đó là vì, cả hai déu đồng nghĩa 
với thế giới vô han, lành vue tinh thần và 
tuyệt đối. Không gian và Thời gian không 
phải là hai thứ khác nhau. Bất cứ ai muốn 
coi chúng như hai là đang áp dụng những 
tiêu chuẩn do lường của thân thể vật lý. Cơ 
thể con người là hữu hạn; kết quả là khi 
Không gian và Thời gian được do theo tiêu 
chuẩn thân thể, thì chúng hình như là hữu 
han. 


Tại sao chúng ta quan niệm Không gian 
có ba-chiều? Bói vì chúng ta xem nó xuyên 
qua thân thể ba-chiểu. Tại sao chúng tà 
hiểu Thời gian có mót-chióu? Bởi vì chúng 
ta đo nó bằng tiêu chuẩn được thiên hạ 
chấp nhận thông thường là một-chiêu. Nếu 
chúng ta nhất định đo Không gian bằng 
những tiêu chuẩn của Tinh thần vô han 
(âm) thay vì bằng những tiêu chuẩn của 
thân thể vật lý (đương), thì chúng ta có 
thể hiểu thế nào nó là уб hạn. Chúng ta 
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cũng có thể biểu ràng, thực sự là không có 
những chiêu Thời gian, không có quá khứ, 
hiện tại, không cả vị lai. 


Quá khứ và vị lai chỉ là những phương 
hướng thay đổi liên quan đến thân thể. 
Nếu chúng ta chuyển hướng thì quá khứ 
trở thành vị lai. Ví dụ chúng ta đang đi du 
lịch trên một toa tàu từ Paris đến Moscow 
và lúc này chúng ta đang ở Berlin. Trong 
trường hợp này Moscow là vị lai đối với 
chúng ta. Bây giờ hãy tưởng tượng chúng 
ta nhận một điện tín bảo chúng ta quay lại 
ngay Paris. Vậy là Moscow trở thành quá 
khứ và Paris thành ra vị lai. 

Đừng quên rằng Khâng gian với Thời gian 
là một, Tôi lập lại: Tại sao Không gian 
được quan niệm là có ba-chiëu? Đó là bởi 
con mắt người ta được cấu tạo để thấy trong 
ba-chióu. Nhung nếu chúng ta được cấu tạo 
để thấy với thị giác vô hạn, thì mọi vật 
trong cái nhìn của chúng ta là Vô hạn. 
25. Vật chất, khốt lượng, năng lượng. 
Theo vật lý và háa hoc, ba quan niệm quan 
trọng này trong tự thân nó là không thể 
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phá hủy được và bất di bát dịch. Nhưng 
chúng chỉ được tìm thấy trong thế giới 
tương 151 vật chất hữu han. Ai áp dung 
chúng vào thế giới vô hạn? Điều này vẫn 
hoàn toàn là công việc đối với phòng thí 
nghiệm. Sao lại có người, họ chi tin tưởng. 
vào một thế giới phù du, hữu hạn, mà lại 
đi đến chỗ thực chứng điều gì đó của Võ 
Hạn? 

Vật chất, khối lượng, và năng lượng không 
thé húy hoại và bên vững là quan niệm са 
bản của vật lý hoc, nhưng theo ý kiến của 
tôi, những quan điểm này trẻ con hơn là có 
tính khoa hoc. Điều đó như thể một đứa trẻ, 
tháng nào cha mẹ cũng trợ cấp tiền bạc, mà 
nói rằng, “Tiên trong túi con lúc nào cũng ` 
còn nguyén ven, chẳng hé suy suyén" dâu 
nó biết đồng tiền dà do công sức của mẹ cha 
làm ra, không phải của nó. 


Thế giới hữu hạn của chúng ta được dáng 
Tao Hóa, Ngài Mật Vô Hạn, cấp đưỡng 
không lúc nào ngơi. Đó là lý do tại sao våt 
chất, khối lượng, và năng lượng không bao 
giờ cạn trên bình điện vật lý 
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Hơn nữa, khi con người hữu hạn trong thế 
giới hữu hạn nghiên eiu vật chất hữu han, 
y nghĩ về điểm xuất phát của mình (như 
vật lý học hiện đại đang làm) là một thế 
giới hữu hạn, cân đong đo đếm được. Quả 
là một lỗi làm! Thậm chí khi y suy nghĩ, 
vật chát, khói lượng, và năng lượng như 
sinh ra từ thế giới vô hạn đi nữa, y vẫn 
khàng kháng tiếp tục quan sát chúng theo 
hình ảnh lấy từ thế giới hữu hạn, cũng 
như chúng ta có khuynh hướng tạo ra môt 
hình tượng Chúa, trong khi Chúa chúng 
ta không thể thấy bằng mắt thường được. 
Loại biếu tượng này, thực ra không là gì cả 
ngoài mật àng thượng đế giả іо 

Vật chất, khối lượng, và năng lượng được 
liên tuc tạo ra từ thế giới уб hạn, thế giới 
của Trời. Cả ba thực sự là một và cùng 
giống nhau. Chúng đều vô hạn và bất tuyệt, 
giống như một giòng nước lớn, mãnh liệt. 
Ngay dầu cho giòng nước đó thực sự là biến 
dich liên miễn, mà hinh như nó đứng yên 
một chỗ, bởi vì chúng ta chỉ cảm nghiệm 
một phán rất bé nhổ của nó mà thôi. Và 
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chứng cớ vé mọi điều này là những lành 
vực khoa hạc nguyên tử, cơ học lượng tử, 
và các luật thứ nhất và thứ hai của nhiệt 
động học, tất cả đều năm nơi bế tắc.*' 


26, Ky quan Electron. Vật lý học cỗ điển 
nghĩ rằng thế giới chúng ta được làm bằng 
vật chất có thé thấy bằng mát thường. Ho 
phát giác ra khoảng một trăm nguyên tố. 
Những nhà vật lý nghĩ rằng những nguyên 
16 này là một thực tại không bao giờ thay 
đổi. Tuy nhiên, giấc mộng này bị nghiền 
nát vào năm 1898. Đó là năm mà sự bức 
xạ của chất uranium phóng xạ được phát 
hiện.“®' Qua cuộc phát kiến này, những nhà 
khoa học biết những khác biệt giữa xấp xi 
một trăm nguyên tế được tìm thấy trong 
cấu trúc của những nguyên tố đó, chúng 
ngẫu nhiên không được tạo ra bằng thứ gì 
cà ngoài các phán tử điện âm và dương. 
Coi như là kết quả của những phát kiến 
vào thời này, vật chất được giả thiết tạo 
bởi hai loại hat, electron và proton. Nhưng 
không một ai nghĩ nhiều về nguồn gốc hay 
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cấu trúc của những hạt điện tử này. Điều 
này giống như eon của một nhà triệu phú 
luôn luôn có tiền trong túi nhưng nó không 
biết cha mẹ mình đã làm việc cật lực biết. 
bao nhiêu để kiếm cho ra được đồng tiền. 
Thuyết này ngây ngô bởi vì nó giả định 
trước hai thứ, điện và hạt. Giả thuyết này 
dung lên một lô câu nói: Những hat này 
cách xa nhau bao nhiêu? Chúng hoạt động 
như thế nào? Chúng từ đâu đến, và v.v.? 
Giả thuyết này là một hình tượng Chúa do 
những nhà khoa học nhào nặn nên. Nếu 
những nhà khoa bọc mà hiểu duge thực 
tại của Chúa, thì khoa học chính nó sẽ 
đi những bước dài vạn дат tiến về phía 
trước và với tới Vô Hạn. ч 


Thực ra, không có hat gì hết. Điện là một 
cái nhìn thoáng qua, hạn hẹp của Vô Hạn. 
Cỗ máy phát điện tối hậu là Tuyệt đối, toàn 
thể Vũ trụ, Vò hạn, Chúa. Sức sản xuất của 
nó không có giới hạn. Những quan niệm 
vật chất (nguyên tử) không thể chia chẻ 
được hay khối lượng không bao giờ biến 
đổi, không có hiệu lực dài lâu hơn nữa, như 
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những thí nghiệm mới đây về lý thuyết 
năng lượng dà minh chứng.” Chúng ta 
đang tiến đến chỗ cuói cùng của mội quan 
niệm duy vật về Vũ trụ. Tuy nhiên, cũng 
giống như vậy, các lý thuyết về năng lượng 
này rỗi sẽ trôi qua. 


27. Những nguyên lý thứ nhất và thứ nhi 
của nhiệt động học. Theo von Mayer, 
“Bất cứ hệ thống nào được dùng để chuyển 
công thành nhiệt hoặc nhiệt thành công, 
đều có một tương quan bền (J) giữa công 
(W) và nhiệt luong (Q)” và, cùng một ý 
với Carnot, “môt máy sinh nhiệt không 
thể hoạt động nếu nhiệt không chuyển từ 
hướng nóng sang lanh." 9 


Đây là một phát kiến vi dại. Tuy nhiên, 
bởi nhiệt chỉ tìm thấy trong thế giới hữu 
hạn (đương), những nguyên lý này chí có 
giá trị trong thế giới vật chất và năng 
lượng. Chúng không thể áp dụng được 
vào thế giới vó hạn. Thông thường chúng 
được áp dụng cho toàn thể vũ trụ, những 
ké làm như thế giữ ý nghi chẳng bao lâu 
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đâu vũ trụ sẽ đông cứng lại, chuyển thành 
một thế giới hoàn toàn không có sự sống. 
Đường lối suy nghĩ này là một sai lâm 
lón. Đối với ai hiểu rằng thế giới vô han 
đã tạo nén cõi hữu hạn, thì lối lý luận ấy 
lai kỳ ачмас, Chúng tôi có thể nhàn rằng 
những nguyên lý do von Mayer và Carnot 
giải thích đều có về hợp lý đấy; nhưng 
mà, nếu chúng không tỏa sáng ý nghĩa 
“tại sao” của nó, thì chúng chỉ đưa ra một 
cái nhìn thoáng qua vào một lãnh vực quá 
khích chúa toàn đô không tưởng, ức đoán, 
và giả thuyết. 


38,Biện chứng pháp. Biện chúng pháp 
của Hegel được nổi tiếng trong số những 
phương pháp luận hiện dai Đó là mật · 
thế giới quan mà giá trị đặc biệt nằm ở chỗ 
giải thích sự phát triển tiến hóa của thiên 
nhiên và tiến trình lịch sử. Trong cái nhìn 
vé toàn bộ tiến hóa, cuộc đấu tranh giữa 
những đối kháng được mô tả bằng “để,” 
"phán để,” và “hợp để,” mái thứ ở chi một 
chốc trong quá trình phát triển phổ biển. 
Hegel đi theo những luật tắc luận lý, cố 
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phát triển ý tưởng “phủ dinh" và “phủ dinh 
của phú định.” Đến điểm này phép biện 
chứng của Hegel giống Vô Song Nguyên 
Lý. Và đó là lý do tại sao phương pháp của 
ông được thấy trong những hàng ngũ tiên 
phong của tư tưởng ngày nay. 

Tuy nhiên, hình như đối với tôi, đường lối 
tư tưởng cüa Hegel là duy ky, duy vật, và giới 
hạn, căn cứ vào sự giải quyết của ông về tính 
đối kháng giữa dé và phản dé, hay về phủ định 
và phú định cúa phủ định, được rút từ một quan 
điểm hoàn toàn chủ quan. Đối với một người, cái 
gi khả di phủ định có thể đổi ra kháng định 
cho một số người khác. Người ra tự ý đánh đồng 
đối kháng và mâu thuẩn. Nhìmg quan điểm này 
chỉ sẽ dẫn đến cách xử sự cứng nhắc và những 
hành động bao tàn cùng đẫm máu, ví dụ trong 
những vấn dé dính liu đến mối tương quan giữa 
người cai trị và kẻ bị trị, đàn ông và đản bà, giàu 
và nghèo, sống và chết, thiện và ác. Người nàa 
giữ một đường lối suy nghi như thế thì tin rằng 
mình vì bị bất buộc sống càn mà xông vào mật 
cuộc đấu tranh sinh tử như một đường lối tồn tại 
trên đời. 
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Mẫu người cứng nhắc này xuất hiện trong tư 
tưởng Tây phương với cái thuyết nhị nguyên mới 
đến của Descartes và hậu duệ của nó — chủ nghĩa 
tự do, chủ nghĩa cá nhân, thuyết tiến hóa, chế độ 
dân chü,v.v. Tuy nhién, thuyết nhị nguyên của 
Descartes không bao giờ giải thích được vì sao có 
mâu thuẩn giữa đề và phán dé, giữa phú định và 
phủ định của phủ định. 

Tai sao dé bị phủ định bởi phản dé? Biện 
chứng pháp sẽ không có được niễm tin nào cho 
đến khi nó biết giải thích ra sao cái luật thứ nhì 
của nhiệt động học, trước hết, phán quan trong 
nhất dính líu đến sự phát triển tiến hóa. Và như 
vậy, tại sao để và phản để xuất hiện? Đề là gì? 
Phản dé là gì? Nguồn gốc của chúng là cái gì? 

Chüng nào những câu hỏi này còn thách thức 
sự hiểu biết thì phép biện chứng sẽ chỉ là mật 
phương pháp tư duy xứng với thế giới hữu hạn, 
vật chất mà thôi. 


Người ta dé nghị thừa nhận rằng cái quan 
niệm Toàn thể đã nảy ra như một phương thuốc 
nhằm loại bỏ những nhược điểm của phương pháp 
biên chứng, để nó được phát triển và kiện toàn. 
Tuy nhiền, phương pháp này thiếu. Vào những 
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thời kỳ mà quan niệm Toàn thể có lẽ nhấn mạnh 
tính đối kháng xuyên qua những từ như “đối lập, 
máu thuần, và phủ định”; vào những thời kỳ khác, 
quan niệm có thể nhấn mạnh những khía cạnh 
“hài hòa và khẳng dinh." Một khả năng khác có 
lẽ phải coi “tính đối kháng" nhu chỉ một nhánh 
của Toàn thể. Nhưng tất cả những cố gắng này 
để mang quan niệm Toàn thể đến một số dạng 
thống nhất, vẫn chỉ xảy ra nơi bình diện hữu 
hạn. Kết quá là, chúng ta vẫn không biết tại sao 
cái quan niệm Toàn thể, cái chức năng và những 
việc làm của Tạo hóa “người ta phát lờ đi,” ấy là 
nói cho có vậy thôi, 

Về mát lý tưởng, cái gì có thể kiện toàn cái 
Toàn thể đó là Vô song Nguyên lý hay quan niệm 
về thế giới vô hạn, chứ không phải một bản thể 
học lấy sự phát triển tiến hóa từ Bản thé (Being- 
Cái dang là), cũng không phải một thuyết tiến hóa 
tự nó muốn tiến như cội nguồn của Bản thể. Thực 
ra, đó là Vô Song Nguyên Lý, nó chứng tỏ Bản thổ 
là Tao hóa, Lý tưởng, Sự sống như thế nào. 


Điều thách thức quan trọng nhất mà triết học 
phải gặp là hiểu biết sao đây cái Một sinh ra cái 
Nhiều. Câu hỏi này, hoặc biện chứng pháp của 
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Hegel hoặc cái quan niệm Toàn Thể đều không 
giải quyết được. Một ngày nào đó, khi thời gian 
cho phép, tôi muốn viết mặt cuốn sách đầy đủ vé 
chủ dé này.?" 


(50) Xem chủ thích trang 180 


Kết luận 


ü trụ quan của chúng tôi cán dựa trên 

một nguyên lý lớn. Một nguyên lý như 
thế không những phái có giá trị cho thế giới hữu 
hạn, mà còn phải áp dụng được cho cả hai, cõi hữu 
hạn và vò han. Mặt khác, nó không hàn là một 
nguyên lý cho phép thống nhất mọi lãnh vực và 
chứng minh tính đồng nhất của vật chất và tình 
thần. Vũ trụ quan của chúng tôi phải giải thích 
rõ ràng những mối tương quan giữa sức khỏe và 
hạnh phúc, giữá thân và thổ, giữa tâm và ап, 
v.v. Bóng thời, nó nhất định sẽ là mật nguyên lý 
cho phép nâng đời sống hằng ngày của con người 
lên mật tám cao hơn, một nguyên lý được biểu thi 
bằng một lối sống khỏe mạnh, hạnh phúc, bình 
an, tự do, và lý tưởng. 

Một lần nữa, tôi nói: Vũ trụ quan của chúng tôi 
phải hướng chúng ta đến một tình trạng sức khỏe 
và hạnh phúc không ai lay chuyển được. Quan 
điểm này phải hơn là cái đựa trên các khái niệm. 
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Khái niệm không có sinh khí đúng nghĩa. Chúng 
chỉ là các tấm ảnh. Những từ “thế giới quan” thì 
đi xa cái gì mà tôi muốn truyền đạt. Tư Lướng của 
tôi được dịch bằng những thành ngữ thường dùng 
trong các ngón ngữ Tây phương không được thích 
dáng: "Conception of the World,” “Conception du 
monde," “Weltanschauung,” (Thế giới quan) v.v. 
Chữ tôi thích hơn là “Trật Tự Vũ trụ” “Cấu Trúc 
Vũ Tru," hay “Thành Lập Vũ Trụ.” 

Tuy nhiên tôi nói nó, Trật Tự Và Trụ, phải ở 
trong tắm với của mọi người và ai cũng hiểu được 
đễ dàng. Chúng ta cũng phải có khả năng nắm 
bắt nó như một quan điểm tống quát lớn lao của 
cấu trúc và những cuộc vận hành của toàn thể vũ 
trụ. Và cuối cùng, nó phải áp dung được vào cuộc 
sống hằng ngày của chúng ta một cách thực tiễn. 
Không quan tâm đến các lý thuyết của chúng tôi 
có thể 4да sáng ra sao, thì chúng sẽ vô ích thôi 
và không có giá trị gì khi có việc chữa trị bệnh 
hoạn. 


Có lẽ có một số người họ nhất định nghĩ Vũ 
Trụ Quan của chúng tôi, bắt nguồn từ Vô Song 
Nguyên Lý, là một cái gì trẻ соп, Nếu cho là “trẻ 
con” thì chúng có dính dáng đến tính đơn sơ của 

(51) Xem chủ thích trang 181 
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một đứa tré đấy, rồi thực ra là Vô Song Nguyên 
Lý ăn khớp lối điễn tá này bởi vì cấu trúc của nó 
được tạo ra bởi chỉ hai yếu tà: âm và duong. Nó 
đơn giản như một cây kim chỉ nam, nhưng rất 
thực tiễn và hữu ích. 


Hơn một trăm ngàn người, họ đã được cứu 
chữa chỉ nhờ có thân theo phép tiết thực trường 
sinh, có thể làm chứng cho những lợi ích của Vô 
Song Nguyên Lý ở bình diện sinh lý học. Dầu 
cho có cái kỷ lục này, vẫn còn rất nhiều tâm 
hàn ngoan cố không biết đến sự hiệu nghiệm của 
phương pháp trường sinh. Ước mong tôi biết làm 
sao để thuyết phục họ. 
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LỜI BAT I 


[Đoạn này, được viết năm 1961, là một tổng 
kết và cập nhật hóa của Trật tự Vũ trụ. Tôi 
khuyên độc giả nghiên cứu một cách cẩn thận 
hơn, đặt một ngón tay lên Bản để IV, trang 69. 
Suốt những lời Bạt I và II những côt móc trong 
ngoặc, in nghiéng, được đưa ra để giúp độc giả 
theo Ohsawa như là Tiên sinh lái xe dẫn chúng 
ta đi dọc một số đoạn đường khá khúc khuỷu 
quanh co. NXB.] 

Sự Sống là gi? 

Mọi người đều biết Sự Sống. Ấy vậy mà không 
một ai hiểu nó. Đó là cuộc đời, 

Sự Sống đi theo ba giai tầng phát triển: 

Táng thứ nhất được biết là sức bành trướng 
vô hạn. Nó là thế giới vô thủy và vô chung. 

Tầng thứ hai của Sự Sống là vòng xoắn ốc. 
Sức bành trướng vô hạn tự nó bắt đầu phân cực 
thành Không gian và Thời gian như một thành 
quả của lực ly tâm. Vùng xoắn ốc sinh ra khi 
những nhánh phân cực cắt ngang và chạm nhau. 
Vòng thứ nhất của đường xoắn óc có hai cực: âm 
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và dương. Trong vòng thứ hai năng lượng sinh 
ra. Và trong vàng thứ ba, những hạt cơ bản xuất 
hiện, cho ra nguyên tử, trong khi những thứ này, 
đến phiên nó, qua một quá trình cô đọng trở 
thành những vì sao. Đó là hệ mặt trời đầu tiên 
đã hình thành như thế nào và hàng triệu hệ mặt 
trời được tạo tác theo một kiểu biến động bành 
trướng liên miên ra sao. Đây là thế giới vật chất, 
thế giới vô cơ. 

Táng thứ ba của Sự Sống bắt đâu vào một 
nơi và một lúc nào đó đã được qui định trong thế 
giới vật chất. Рау là thế giới hữu co, một phán 
гає nhỏ của nó được chuyển hóa thành sinh vật. 
Điều này xảy ra một cách tự nhiên bằng lối sinh 
sản tự phát. 


Nhưng bây giờ tôi không có thì giờ cán để 
giải thích vấn dé này một cách tỉ mi khoa hoc. 
Tôi sẽ phái làm điều đó theo một số đường lối 
khác. 

Trong thế giới vô hạn không có sự chuyên 
khoa. 


{Ba Tầng Sự Sống và các cõi Trời và Thế giới 
tương ưng có thể tìm thấy ở các mép bên trái và 
phải Bản dó IV, trang 69; 
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Tảng 1. Sức bành trướng vô hạn (Cói Trời thứ 
Bảy = Thế giới D. 

Tàng 2. Đời Sống Vô Cơ (Coi Trời thứ Sáu 
đến thứ Ba = Thế giới II đến V). 

Tảng 3. Đời Sống Hữu Cơ (Các cõi Trời thứ 
Hai và thứ Nhất = Các Thế giới VI và VID. 

Hai đoạn về trí nhớ theo sau đây, áp dụng 
vào Táng thứ Nhất của Sự Sống, tức là, Thế giới 
L NXB.) 

Tai sao chúng ta có trí nhớ, tu tưởng, ý chí? 
Hoặc làm sao mà chúng ta mơ về một lý tưởng, 
vé sức khỏe hoàn hảo, và công bằng tuyệt đối?®?' 
Bởi chúng ta sinh ra từ mật Cung điện hài đẳng 
toàn năng và toàn trí, một thực tế giải thích bản 
chất vô hạn của trí nhớ. Trí nhớ của chúng ta có 
lẽ không đủ khả năng mô tả trong những trường 
hợp có chi tiết rõ ràng trước thời đầu đời thơ ấu, 
nhưng nó không thể bị phủ nhận rằng một trí 
nhớ như thé đã tón tại ngay cả trước tuổi ấu thơ. 
Sự hiện hữu của một trí nhớ có trước mọi cái bắt 
đầu và ở sau mọi thứ kết thúc, không thể hoài 
nghi được. Cái mà chúng ta gọi trí nhớ thực chất 
là cái “Đại Ngã.” 


(52) Xem chủ thích trang 181 
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Nhung tai sao trí nhớ lại mơ hồ trước ngày 
chào đời? Bởi vì Thế giới I là tuyệt đối, vô hạn, 
và vô phản biệt; kết quả là nó ở ngoài sự nhận 
biết của ngũ quan chúng ta. Cũng vì lẽ ấy mà 
chúng ta không thể tiên liệu được tương lai. 

(Bây giờ chúng ta đi nhanh qua những tâng 
thứ Hai của Sự Sống và thứ Ba; những thế giới 
từ II đến V, và những thế giới VI và VII tương 
ung. NXB.] 

Táng thứ Hai là thế giới vật chất, thế giới của 
vỏ số thiên hà. Nó là thế giới hữu han, tương đối, 
phù du. Mọi vật tón tại trong trong thế giới đó đều 
có cái thủy và cái chung, mặt sau và mặt trước, 
Ở dó, tất cả đều cơ động và biến dich. Không có 
cảm tính trong thể giới vật chất, chuyển tiếp, và 
dễ biến đổi. Đó là thế giới vô cơ. ў 

Và từ thế giới vô cơ ấy, thé giới mà ta gọi là 
hữu cơ sinh ra. Và trong lãnh vực mộng mi và ảo 
huyền đó xuất biện ra sinh vật, một phần trong 
dó là loài người. 


Chỉ có loài người mới phát kiến cái vô hạn, 
Bản thể của sự sống hay Cung điện hài dóng của 
cái “Tiểu Ngā,” tức những người thuộc thế giới vô 
hạn, có khả năng hòa nhập thành nhất thể với 
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Toàn Trí và Toàn Năng. Trang thái này được coi 
như “Satori” (ngộ), “Y chí," “Đức tin." hay “Xuất 
thần "6" 

Đây là ý nghĩa của sự Sống và của Ba tàng 
Sinh mạng. Những ai không nhận được món 
quà này coi cuộc đời là vô nghĩa, thường thường 
khi họ đến những lứa tuổi bốn mươi. Và đôi khi 
có một số tự hủy cuộc đời mình như Eastman, 
Hemmingway dà làm, và những người khác nữa. 

Một, thứ tuyệt vọng như thế khi giáp mặt 
cuộc đời là một cái gương cho thấy Trật tự như 
một luật tắc Vũ trụ không thể nào tránh được, 
chiến thắng như thế nào. Trật tự này chính là 
Sự Sống. ` 

Hỗi còn nhỏ mà khêng được dạy làm sao cho 
“Trật tự di vào cuộc sống hằng ngày thì không có 
khả năng sắp xếp công việc của mình cho ngăn 
nắp, nếu ai đó để mặc cho mình tự lo liệu lấy. 
Và thế là phòng ốc, áo nọ quần kia, và những cái 
đầu cứ rối ren cá lên không sao yên được, 

Tóm lại, Ba tầng bậc của sự sống là: 

1. Sức bành trướng vô hạn (Thế giới vô thủy 

vô chung); 


{53) Xem chú thích trang 181 
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2. Vàng xoác ốc (phân cực của âm và dương), 

tức là, thế giới của những vật vô со. 

3. Vật hữu ec (sinh vật xuất hiện), tức thế 

giới của sự sống. 

Táng thứ Ba của Sự Sống là cuộc đời hằng 
ngày của chúng ta trong thế giới này. Tầng thứ 
Hai là thế giới của cái Chốt. Vậy Chết là me của 
Sống. Cuộc sống là một lối di từ đó mà sinh våt 
được thoát khỏi thế giới hữu hạn để di vào Thế 
giới thứ Nhất (Vô han, Trời), bát đầu cấp người 
đi lên qua thế giới thú vật và tháo mộc, rói tiếp 
tục qua các thế giới những vì sao và nguyên tố, 
những hạt cơ bản, năng lượng, lưỡng cực âm 
đương, cuối cùng lại trở về thế giới vô hạn. 

Chúng ta gọi Thế giới Đầu tiên đó: Brahman, 
Aiman, Trời, Tâm, Adidà, Thái cực, Cha, Vô han, 
Vô nhất vật, Khóng,v.v.5* 

Các tầng II và III có đặc điểm là và thường và 
không bền; chúng là chất liệu của đời sống hằng 
ngày, vượt qua các thế giới chất dày ảo ảnh. 

Táng Đầu, bành trướng vô han vô thủy vô 
chung, thâm nhập vào các Tầng II và Ш, nơi đó 


(54) Xem chú thích trang (83 
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người ta gắn cho những cái tên như Chúa Thánh 
Thần, Đạo, Âm-Dương, Pháp, v.v. 

Người nào ở trong Táng thứ Ba của Sự Sống 
đạy Đạo và Pháp, biến tặng món quà bình an 
cho mọi người, được gọi là tang, con, thánh,v.v. 


Và vậy là chúng ta có thể hiểu cái ý nghĩa thực 
sự của Chúa Ba ngôi (Cha, Con, và Thánh Thần), 
hay của Tam Bao (Phật, Pháp, và Táng).^* 


Nhiều cuộc chữa trị kỳ điệu , nhiều cuộc chứng 
nghiệm thân Lâm mình được đổi mới qua nên y 
học trường sinh Đông phương cho thấy tính ưu 
việt của triết lý Viễn Đông trong việc giải thích 
Ba Giai tàng của Su Sóng. 

Ở phương Tây chi có một cái tên dành cho 
Thế giới Đầu tiên này: Chúa. 


Tầng Thứ Hai chỉ là một phần võ cùng nhỏ 
của Thể giới I. Nó giống như một điểm kỷ hà. 
“Tuy nhiên, trong thế giới này chúng ta tìm thấy 
vô số thiên hà. Và mỗi thiên hà chứa biết bas hé 
thái đương không tài nào đếm хиё. Địa cáu chúng 
ta chỉ là một hành tỉnh của mỗi một hệ mặt trời. 
Chỉ trên một phán tí ti của Trái Đất nhỏ bé, 
hàng triệu hàng triệu con người sinh sóng. Trái 

(55) Xem chú thích trang 184 
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Đất là một thế giới nhỏ, vô cùng nhỏ, giống như 
một hạt bụi trong thiên hà, nhưng đổi với cái 
nhìn của nhân thế, nó hình như to lắm, 


Đối với tôi, có vẻ người Tây phương không có 
ý niệm nào về kích thước vô tận của Thế giới I. 
Nói về sự mênh mông của nó chỉ gợi ra sợ hãi. 
Tuy nhiên, đối với người Đông phương thế giới 
bao la đó là căn nguyên của an lạc. 


Những nhà khoa học và triết lý chuyên nghiên 
cứu những Tâng II và III mà không đếm xia gì 
đến Tàng Đầu tiên, thế giới vó han. Họ hoàn 
toàn không hiểu rằng Vũ trụ là và hạn; đó là lý 
do tại sao đối với họ Vô hạn là một vấn dé cần 
phán tích cho rõ. 


Họ gán cho Chúa của mình, vua của thế giới 
hữu hạn này, hoàc là một Кё độc tài hay là một 
người được phú cho tài hoa, giàu có, vũ lực và 
quyên uy, 

Ở phương Đông, Đạo là Trời, Trật tự Vũ trụ, 
Pháp. 

Đó là điều khác thường, nhưng trong giới triết 
lý và khoa học Tây phương, chúng ta không tìm 
thấy giải thích nào về sự hiện hữu của Vô hạn, 
Tuyệt đối, Chúa. 
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Đạo Cơ Đốc lẫn lộn Tầng thứ Nhất, thế giới 
vô hạn, với các Tầng thứ Hai và thứ Ba, tương 
đối. Chúa Trời đươc nhân cách hóa, được gán cho 
nhiều danh xưng và ngay cả quần áo thấy tu. 
Chúa kết cuộc trở thành mật tấm phản dội âm 
thanh cho những ý nghĩ bất chợt nảy sinh và đục 
vọng của con người. Jacques Maritain quả quyết 
rằng tương quan giữa Chúa và người giống như 
con đường một chiểu.°® Theo đây thì ông muốn. 
nói chúng ta không thể mong ngóng Chúa đoái 
hoài đến những lời câu xin của mình. Dâu cho ở 
Тау phương có một số ít người nghĩ về vũ trụ vô 
hạn, họ cũng có khuynh hướng dua ra một loại 
tín ngưỡng nào đó chỉ có thể diễn đạt qua những 
собе tán lễ và xây cất, nhà thờ. 

Freud bị sợ hài chi phối và tội lỗi ám ánh, coi 
Thế giới Đầu tiên, vô hạn là một vực thám den 
tối. Đối với tôi hình như Reich có nhìn thoáng 
qua, nhưng ông đã chết một cái chết bi thảm,®? 

Khoa học là mật đứa con hoang mang nhiều 
dục vọng, né ảnh hưởng lớn đến việc nghiên cứu 
vé Và Hạn, Tuyệt Đối, Vinh Cửu, trong mật thế 
giới tương đối, hữu hạn, và phù du. Chúng ta có 


(56) Xem chú thích trang 185 
(57) Xem chủ thích trang 186 
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thể nói lòng ham muốn như thế là sản phẩm của 
một nỗi niêm hoài hương thế giới Vô Hạn. Tôi 
nghĩ rằng những cố gắng mà khoa học thể hiện 
theo đường hướng đá đầu không hợp lý, bát khá, 
và vò giá trị. Y dó này càng ngày càng tạo ra 
nhiều thám họa thì khoa học càng phát trién.5^ 
Bertrand Russell xót xa cho nền văn minh của 
minh mà nói rằng chúng ta dang sống trong một 
thế giới điên ró. Henri Bergson dà viết; “Lý trí 
có đặc điểm là tự nhiên không hiểu biết vó sự 


sóng." 


Y khoa chỉ là một môn khoa hoc thứ yếu, 
nó cố gắng trong tuyệt vọng tiêu diệt nỗi sợ hãi 
đang trôi lên vì không biết chỗ ở của mình đâu 
trong Thế giới Đầu tiên, vô hạn. Nó phản ứng lai 
bệnh hoạn bằng cách tấn công điên cuồng triệu 
chứng mà không nhìn vào nguyễn nhân cơ bản 
của nó. Thậm chí khi mọi triệu chứng do chính 
con người gây ra và rốt cuộc lại, khi người ta có 
thể chỉ cần đợi tình hình cho tốt hơn, thì y học 
chỉ ngõ tới những nguyên nhân phiến diện, qui 
trách nhiệm cho chúng, rồi сб loại trừ đi. Thật. 
giống như hành động của một kẻ xấu xí cố đập 


(58) Xem chứ thích trang 186 
(59) Xem chú thich trang 188. 
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tấm gương cho bể vi nó phán ảnh cái mặt không 
đẹp của mình. 


Theo ý tôi khoa hoc là thượng đế của thai 
đại. Bất chấp lý do nào, chúng ta phải tìm cho 
ra Thượng đế thực, sự Vô Han, cái Tuyệt Đối, cái 
Không — nói tóm lại là Vô song Nguyên Lý, biểu 
hiện trong thế giới tương đối. 

Nói tổng quát, phương pháp luận phân tích 
của Đông phương uu việt hơn của phương Tây, 
nhưng đó là bởi những người Tây phương có quan 
điểm tinh thân cận thị nặng hay hoàn toàn mù 
màu sắc. 


Những tiến bộ của kỹ thuật Tây phương làm 
ta ngạc nhiên, theo ý tôi, phát guất tự thói kiêu 
ngạo và hèn hạ: “Bë lưng càng to, thì bê mặt 
càng lớn.” 


Mặt khác, người Đông phương có khuynh 
hướng tìm sự cứu rỗi qua đức tin và năng lực 
nghệ thuật sáng tao của hạ. Đức tin đối với họ là 
tâm hồn trong một trạng thái người ta đặt hết 
niềm tin vào thế giới vô han, biến tại, toàn trí, 
và toàn nàng. Khả năng nghệ thuật của họ bộc là 
trong cái tài hoa để giữ một viễn cảnh hòa điệu 
và toàn điện đối với mọi vật mọi loài, và để diễn 
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tả thực tại này một cách có mỹ thuật. Điều này 
tới phiên nó lại đến từ sự thể nhập thế giới vô 
hạn và những luật tắc cơ bản âm dương của nó, 
coi như tìm thấy ở nơi thế giới tương đối. 

Chúng ta nếu có khả năng kết hợp Đông và 
Tày phương lại với nhau, thì mỗi bên nhờ thống 
nhất sẽ được lợi ích lớn. 


Ở Nhật Bản lâu nay người ta nghe câu thành 
ngữ này: “Tinh thản Nhật Bản và kỹ thuật Tây 
phương” Coi như nguyên tắc làm việc, bạn hãy 
làm hết sức mình theo trí phán đoán tối cao. 
Hãy chế ngự thói kiêu căng và hèn hạ. Hãy để 
tính mềm dẻo luôn luôn vượt thói cứng nhắc. 

Tôi sẽ thêm một điều: 

Nếu không hiểu những chỉ đạy của tôi về 
thiên văn bọc, về việc phủ nhận trọng lực phổ 
biến và về lực cố kết các nguyên tử thì các bạn 
chỉ có trí phần đoán ở mức thấp nhất (trí phán 
đoán máy móc). 


(60) Xem chủ thích trang 187 
(61) Xem chú thích trang 189 
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Ai sống ở trình dó này, thì do quan điểm nô 
lê mà làm cuộc đời ải đến chỗ tàn tạ. Y chỉ là một 
con rối trong một bi kịch dàn dựng bởi những kẻ 
sống một cuộc đời tín ngưỡng mù quáng. 


Vào thời chúng ta, phán đông thiên hạ sóng 
cho qua quit, đều ở trình độ này. Không có lãnh 
tụ nào có trí phán đoán trinh độ thu hai (cám 
giác) như là chỗ đạt cao nhất của họ. 


Ngay trong số những nhà cái cách tôn giáo 
và xã hội thông thường các bạn sẽ tìm thấy 
những người ở mức thấp này. Một số trong bạn 
sử dụng nghiệp vụ của mình để vui chơi và bán 
buôn lạc thú. 


Một ông nọ tên E. đến Nhật Bản để hoc 
phương pháp trường sinh đã nói trong một buổi 
tiếp tân chào đón ông: “Ở Nhật Bản người ta 
thường gặp một số người Nhật bắt chước người 
phương Tày. Các bạn thật giếng như người Âu 
châu. Tại sao các bạn thực hành phương pháp 
trường sinh chỉ riêng trong gia đình mình thay 
vì rải những lời chỉ day phi thường về Vô song 
Nguyên lý này cho toàn thế giới? Giá các bạn là 
người Âu châu...” 


Tôi đã bị sốc. Nhưng ông ấy đúng. Hình như 
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không có khác biệt nào giữa Nhật Bản và Tây 
phương. Con người chí kháe ở trình độ trí phán 
đaán. 
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LÕI BAT II (20/6/61) 


Bởi vi Thé giới Đầu tiên là vô hạn, tất cà cái 
g vô hạn đều thuộc về nó: tự до vô hạn, hạnh 
phúc vô hạn, công bằng vô һап... 


Tất cà cái gì hiện hữu ở các Тапа II và III của 
các thế giới tương đối là hữu hạn: tự do giới hạn, 
hạnh phúc giới hạn .. Nghĩa là, mọi vật ở đó ёи 
là nô lệ, bất hạnh, hỗn loạn... 

Thế giới Đầu tiên là thế giới của vô hạn, ly 
{ат lực. Những thế giới tương đối đều thuộc lực 
hướng tâm hữu han. Chúng là những lãnh vực 
của những người tin vào sức mạnh của tiền tài, 
trí thức, bạo lực và thống trị. 

Người tự do không dính mắc vào vật gì là môt 
công dân của Thế giới Thứ nhất, vô hạn. 


A! Lớn lao thay, bình an biết bao, sung sướng 
biết bao tuôn ra từ thể giới của lực ly tâm vô 
hạn! 


CHÜ THÍCH 
(của JIM POGGI) 


HÀNH TRINH TRÉN GIÓNG SÓNG SINH 
MANG 


1. Ba tiên dé hay Luật Động học của Newton 
là: “ Luật I: Mọi vật thể cứ ở trạng thái nghỉ 
của nó, hoặc đi chuyển không thay đổi theo 
môt đường thẳng trừ phi nó buộc phải thay 
đổi trạng thái đó bằng những lực tác động 
vào nó. Luật II: Sự thay đổi chuyển động tỉ 
18 với động lực tác động và được chuyển theo. 
hướng đường thẳng mà lực đó bị tác động. 
Luật III: Đối với moi tác động luồn luôn có. 
đối kháng một phản lực băng nó; hay, mọi 
tác động qua lại lên nhau của hai vật thể luôn 
luôn cân bằng, và hướng theo những phân đối 
nghịch.” Sir Issaac Newton, Mathematical 
Principles of Natural Philosophy (Những 
Nguyên lý Toán của Triết học Tự nhiên), 
từ Great Books of the Western World (Đại 
toàn thư Thé giới phương Tây), Robert 
Maynard Hurchins, Chú bién, Encyclopedia 
Britannica, Inc., 1952. 
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2. Lời ghi chú của Ohsewn vào kỳ xuất bán 
Trật tự Vũ trụ năm 1958: “Cái mà tôi đã 
gọi Ваи trời ám chỉ những nguyên tố tiền- 
nguyên tử. Trong thuật ngữ hiện hành nó 
ám chỉ những hạt cơ bản. Nó từ sóng năng 
lương mà ra. Các bạn biết rằng sóng này 
sinh ra từ lưỡng cực đối kháng (những lực 
ly tâm và hướng tâm). Và thé giới hai cực 
này cho rà папк lugng, hat củ bán, những: 
nguyên tố, các lãnh vực thảo mộc rỗi động 
vật và con người. Bởi vậy có được một cấu 
trúc biện chứng đó hoàn toàn là tự nhiên. 
đổi với cuộc sống và tạo hóa. Tuy nhiên, 
thể giới của hai cực này chỉ là một phần 
của vũ trụ tuyệt đối, vô hạn, và vĩnh cửu.” 

3. Đối với Aristotle (thế kỷ thứ 4 trước CN) 
bốn nguyên tố cơ bản của thế giới vật chất. 
được chỉ định là Địa, Thủy, Phong, Hỏa. 
Chính Ohsawa sắp xếp cho thích nghỉ biểu 
để này bằng cách điều chỉnh một chút về 
thuật ngữ: Địa, gồm đất và nước (Thủy), 
nuôi sống thảo mộc và (vì vậy) cung cấp 
chất tu dưỡng cho đời sống động vật và 
con người. Trái đất, tới phiên nó, lại được 
tài trợ bởi Bầu trời (Phong của Aristotle), 
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mặc đầu phái nhớ rằng “Bầu trời” Ohsawa 
có ý nói (theo thuật ngữ ngày nay) những 
hạt cơ bản, được nhấn mạnh trong lời chú 
trước. Cuối cùng, nhờ có Ánh sáng (Hóa 
của Aristotle) chúng ta di đến nguôn våt 
chất không thể phân tách được của sự 
sống, trường năng lượng nguyên thủy. Bên 
ngoài trường này di nhiên theo quan niệm. 
chúng ta là đại nguyên lý âm dương. Nó 
là cánh cửa mà qua đó thế giới vô hạn thể 
hiện trên bình diện vật lý. 

Giải thích về và trụ do tiên bối của Aristotle, 
Anaximander xứ Milerus đưa ra thật dáng 
ngạc nhiên là tương tự như của Ohsawa. 
Theo Anaximander, vũ trụ “phát triển ở 
bên ngoài apeiron, một cái gì có cá vô han 
lẫn bất định (không có những tính chất 
khả di phán biệt). Trong phạm vì apeiron 
này có một cái gì đó nổi lên 46 sinh các 
đối kháng nóng và lạnh. Những thứ này 
liên bát đầu kèn eua nhau và phát sinh vũ 
trụ.” Tán Bách khoa toàn thu Britannica, 
xuất bán năm 1989, Tập 14, tr. 250b. 


Trong chứng minh Tinh thần hiện hữu 
Ohsawa coi như lấy điểm xuất phát là 
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nguyên lý bất định của со hoc lượng tử hiện 
đại, môn học này quả quyết rằng định vị 
của mót electron cho trước trong thời gian 
và không gian không thé xác định theo dy 
đoán, Vì vây chúng ta không thể nói nó là 
cái gì dang di động hay tiếp năng lượng 
cho electron, một khối vật chất xây dựng 
nguyên thủy. Tuy nhiên, đối với con người, 
chắc chán là có (x tưởng và móng mi. Đối 
với Ohsawa những “thực tại” này chỉ có 
thể từ Tỉnh thân mà đến. Tỉnh thân có thể 
ő bên ngoài sự hiểu biết của trí tuệ, nhưng 
tu tưởng của chúng ta chứng mình sự hiện 
hữu của nó, giống như hình ảnh của ngón 
tay Thiển chỉ mặt trăng. Sau đó Ohsawa 
sẽ nói bóng gió đến khả năng tiến thẳng 
đến Tỉnh thần qua chứng nghiệm Satori- 
Ngô. Người đồng hương của Ohsawa, D.T. 
Suzuki giữ mật quan điểm tương tự: “Cogito 
ergo sum” (Tôi suy nghĩ, vậy tôi hiện hữu) 
là lời tuyên bố của Descartes và, tôi hiểu, 
triết học hiện đại ở Âu châu khởi nguyên 
từ điều này. Nhưng thực ra mệnh dé ngược 
thì đúng như thực: "Sum ergo cogito' (Có 
tôi vậy tôi suy nghĩ). Bởi vì biện hữu là 


@ tự vũ trụ và “Nhan sinh quan xoắn ốc” 445 


suy nghi và suy nghĩ là hiện hữu. Khi môt 
người nào tuyên bố, “Tôi hiện hu, thì 
hoàn toàn là y dang suy nghĩ. Y không thể 
xác nhận sự hiện hữu của mình trừ phi y 
đi qua một quá trình suy nghĩ. Suy nghĩ 
đi trước hiện hữu. Nhưng không hiện hữu, 
làm sao một người nào đó có thể khởi lên 
suy nghĩ được? Hiện hữu phải đi trước suy 
nghĩ. Khóng có trứng thì không có gà con 
mà không gà thì không trúng.” (“Đường lối 
Suy nghĩ Đông phương,” The Essentials of 
Zen Buddhism (Cốt tây Đạo Phật Thiên), 
E.P. Dutton & Co., 1962). Suzuki đi từ đấy 
dé dua ra lý lé này, một bán chất Thiên 
khóng cài vào dàu dugc. 


Mới đây, khi đọc tiểu sử của Niels Bohr, 
nhà vật lý lượng tử Đan Mạch, tôi đã 
ngạc nhiên khi thấy chàng thanh niên 
Bohr (người đồng thời Ohsawa) vật lộn với 
những câu hỏi tương tự mà Ohsawa đang ty 
hồi trong chương này. Trong suy nghĩ của 
minh, Bohr đã bị ảnh hưởng bởi đoạn văn 
sau đây rút từ Tale of a Danish Student 
(Câu chuyên về một chàng Sinh viền Đan 
Mạch) của Poul Martin Moller: “Rồi bất 
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cứ một tư tưởng nào dó có thé này sinh 
ra sao, bởi vì пб dã phái hiện hữu trước 
khi nó sinh ra chứ? Khi anh viết một câu, 
anh phái có nó trong dáu trước khi anh 
viết, nhưng trước khi anh có nó trong đầu, 
anh phải đã nghĩ, nếu không thì làm sao 
anh có thể biết rằng một câu có thể phát 
sinh? Và trước khi anh nghĩ câu văn, anh 
đã phải có một ý tưởng về nó, nếu không 
thì làm sao nó đã có thể xảy ra cho anh để 
nghĩ nó? Và cứ tiếp tục như thé cho dên 
vô hạn, và cái vô hạn này được chứa trong 
một tích tắc, một niệm." Từ Ruth Moore, 
Niels Bohrs, Alfrred A. Knopf, 1966. 


5.0 đây (và sau đó trong chương này) có lẽ 
Ohsawa muốn nói đến Trang Chu (Đạo gia 
xưa) người đã có giấc mộng này mà đến 
ngày nay còn nổi tiếng: “Một lần nọ Trang 
Chu mộng thấy minh là một con buóm, một. 
con bướm nhởn nho và qua lại chập chòn, 
mình cảm thấy hạnh phúc, muốn làm chi 
thi làm. Ông không biết mình đã là Trang 
Chu. Thình lình thức đậy và ở đó ông là 
Trang Chu bằng xương bằng thịt và không 
thé làm lẫn vào đâu được. Nhưng ông 
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không biết có phải ông đã là Trang Chu, 
người đã mộng hóa bướm, hay con bướm 
mộng hóa thành Trang Chu. Giữa Trang 
Chu và con bướm phải có cái phân biệt 
nào đó chú! Điều này được gợi là Chuyển 
hóa Vật.” Dịch bởi Burton Watson: The 
Complete Works of Chuang Tzu (Trang 
Chu Toàn Táp), New York: Nhà in Dai hoc 
Columbia, 1968. 


6. Vẻ các chỉ tiết và hoàn cảnh thêm nữa vé 
cuộc đời của Ohsawa, hãy xem Macrobioties, 
Yesterday and Today (Phương pháp Trường 
sinh, Hôm Qua và Ngày Nay) của Ron 
Kotszch, Japan Publications, 1985. 

7. Tôi không thể nhận được thông tin nào về 
cuấn phim này khác hơn cái gì mà Ohsawa 
đưa ra. Có lē một trong những độc giá của 
chúng ta có thể bổ khuyết cho. 


8. Ohsawa dá chăm chú và cám kích nhiều 
đến những công trình nghiên cứu của 
Luejen Levy-Bruhl về tâm trạng con người 
nguyên thủy. Cuốn sách riêng về chủ dè 
này của Ohsawa hiện được tiếp tục phiên 
địch. Tác phẩm của Levy-Bruh) có đến sáu 
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tập và tốn mất hai mươi bảy năm (1910- 
1937). Tư tưởng của ông được tổng kết toàn 
bộ trong thành ngữ nổi tiếng ngày nay 
là Participation mystique (tham dự thần 
bi. "Levy-Bruhl muến chứng minh tính 
nhất quán của tâm hỗn con người trong 
không gian và thời gian, xuyên qua tính 
chất chung của một số khía cạnh tâm tính 
nguyên thủy. Tâm hẳn có thể có một dinh 
hướng khác từ sự việc thuộc một nén văn 
hóa еб xưa hay hiên đại, nhưng nó vẫn 
giữ nguyên tình trạng như trước; và luôn 
luôn, đối với những trình độ khác nhau, 
tâm trạng này vẫn nằm bên trong với mọi 
tiềm lực của nó." Lucien Levy-Bruhl, The 
Note-books on Primitive Mentality (Số tay 
vé Tâm trạng Nguyên thủy), Đoạn trích 
dẫn từ Lời nói đầu của Maurice Leenhardt, 
Harpe Torchbooks, 1975. 


THÉ GIỚI VĨNH CỬU 
9. Ohsawa сб lẽ dà lên danh sách bất cứ 
tác phẩm nào từ nhiêu nén văn hóa để 


nhấn mạnh rằng mọi tác phẩm văn học 
thiêng liêng đều nói về Trật tự Vũ trụ. Ví 
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đụ, kinh Koran rõ ràng là không có mặt 
trong danh sách của ông. Một số độc giả 
có lē không quen với tập Kojiki (Cổ sự 
ký). “Những sách vở được ghỉ chép đầu 
tiên ở Nhật Bản là Kojiki và Nihon Shoki 
(Nhật Bản Sấm kí?), biên niên sử được 
soạn theo lệnh tòa và được hoàn thành 
theo thứ tự vào năm 712 và 720,... Các 
tập Kojiki và Nihongi (Nhật Bản lễ? N.D.) 
đều га\ quan trọng trong việc tìm hiểu 
tôn giáo Nhật Bàn và sự thành lập Thần 
đạo. Những tác phẩm này mính họa rõ 
hai ý niệm tín ngưỡng hết sức quan trọng: 
thứ nhất, đòng đõi thiêng liêng (hay một 
nửa thiêng liêng) của nước Nhật và đân 
tóc Nhật Bán, và, thứ hai, sự tăng trưởng 
nhanh kami (những vị thần) có liên quan 
một cách mật thiết đến đất nước và con 
người của nó." H. Byron Earhart, Japanese 
Religion: Unity and Diversity (Tôn giáo 
Nhật Bán: Tính nhất quán và da dang), 
Dickenson Publishing Co., Inc., 1974. 

Herman Aihara dé nói vé Tàm Kinh cé 
điều này: “Sau khi Phật nhập điệt khoảng 
năm trăm năm, những giáo huấn của Ngài 
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được các đệ tử kết tập thành hàng ngàn 
quyển kinh. Một trong số này là Dai Han 
Nya Gyo (Đại Bát Nhã Kinh - Kinh thuyết 
Trí phán đoán Tối cao). Tuy nhiên, kinh 
này, gồm sáu trăm quyển, đối với hầu hết. 
mọi người thì đọc quá dài. Vì vậy, kinh 
được duyệt lại và cô dong chỉ trong hai 
trăm sáu mươi hai chữ. Bản rút gọn này là 
Han Nya Shin Gyo hay Maka Hannya Hara 
Mitta Shin Gyo (Bát Nhã Tàm-Kinh hay 
Ma-ha Bát-nhà Ba-la-mát-da Tám Kinh), 
một trong những kinh quan trọng nhất của 
đạo Phật và thường được moi Phật tú đọc 
tụng. Quyển kinh này... là lời chỉ dạy cái 
gì là Trí phán đoán Tối cao, Vô hạn, hay 
Cái Một. Tôi chưa bao giờ bắt gặp một giải 
thích xuất sắc như thế về Trí phán đoán 
Tối cao và Cái Một trong một hình thức đến 
mức ngắn gọn và rõ ràng như quyển Bát- 
Nhà Tám-Kinh trừ ra trong Trật tu Vũ trụ 
của George Ohsawa." Herman Aihara, dich 
già, The Supreme Judgement Taught by 
Buddha (Trí Phán đoán Tối cao Phật day), 
George Ohsawa Macrobiotique Foundation, 
Oroville, 1971. 
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19. Hiển nhiên là ở đây Ohsawa đang ám 
chỉ đến một câu chuyện mà cuối cùng nó 
trở thành và nhạc kịch nổi tiếng Madame 
Butterly đàn dựng bởi Giacomo Puccmi 
(càng diễn lần đầu tại La Scala, Milan, 
17 tháng Hai, 1904), mặc dâu Thiếu tá 
Pinkerton (trong vở kịch) của Puccini là 
người Mỹ, chứ không phải Đức. Puccini 
được gợi hứng để viết vở nhạc kịch sau khi 
xem vở kịch cùng tên của David Belasco ở 
Luân Đôn. Tới phiên Belasco lại mắc nợ 
một nhà văn vốn làm nghà luật sư với cái 
tên John Luther Long, chuyện của ông ta 
cũng cùng một tên, xuất hiện trong Century 
Magazine (Thế ky tap chí) năm 1897. Long 
tuyên bố rằng ông đã nghe cáu chuyện từ 
người chị, vợ của nhà truyền giáo được 
phong chức ở Nagasaki, và rằng nó bát 
nguồn một phán từ sự việc хау ra thực. 
Tài liệu từ William Ashbrook, The Operas 
of Puceini, Oxford University Press, 1968. 

11. Vào ngày 6 tháng Hai 1597 Paul Miki, 
môt giáo sí dòng Tèn người Nhật cải dao 
và có ảnh hưởng đến quán chúng, cùng hai 
mươi làm bạn đồng hành, hầu hết đều là 
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người cải đạo, bị hành hình trong thành 
phố Nagasaki bằng cách đóng đình vào 
những cây thánh giá và đâm bằng giáo. 
Shogun Toyotomi Hideyoshi, lúc đầu mở 
cửa cho những nhà truyền giáo đạo Cơ Đốc 
đến Nhật Bán, về sau đổi ngược chính sách 
hòng ngăn chặn trào lưu âm mưu và lật đổ 
lớn mạnh mà thương nhân và tàu chiến 
Bô Đào Nha sử dụng nhằm cố đạt cho được 
một chỗ đứng chính trị để cạnh tranh với 
thương mại Nhật Bản. Hideyoshi đã thành 
công. Đạo Thiên Chúa “đã biến” khải Nhật 
cho đến nửa sau thế kỷ thứ mười chín. Khi 
Nhật Bản mở cửa một lần nữa cho những 
nhà truyền giáo vào thì họ lấy làm kinh 
ngạc khi tìm thấy những vùng biệt lập của 
người theo dao Са Đốc tại Nhật, họ vẫn. 
giữ việc thực hành một cách bí mật Đức 
tin trải qua hơn hai trăm năm mà không 
có ai bên ngoài giúp đỡ. Việc phong cho 
Miki và báu bạn của ông lên chức thánh 
Cd Đốc của La Mã vào năm 1862 là hop 
thời ca nhất. Cùng năm dá Nhà thờ Cơ 
Đốc đầu tiên được xây lên ở Yokohama, 
tiếp theo sau là ngôi thứ hai được dựng lên 
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ở Nagasaki vào năm 1884. Giáo đường sau, 
được biết đến là Nhà thờ Cơ Đốc Oura, đến 
ngày hôm nay đã giữ việc kỷ niệm Thánh 
Paul Miki và các bạn đồng hành. 

12. Albert Einstein đã nói vé Max Planck 
(1858 — 1947), người “cha” của thuyết lượng 
tử hiện đại: "Trang thái tâm hôn nó làm 
cho con người có thể thực hiện công trình 
loại này thì na ná giếng tinh trạng của 
người đương hành đạo bay kë đang yêu; 
cái cố gắng hàng ngày không phải phát 
xuất từ ý định hay chương trình có cân 
nhác dàng hoàng, mà thẳng từ trái tim." 
Và đoạn trích sau đây lấy trong một cuộc 
phóng vấn chính Planck: “Khoa học không 
thể giải quyết điều bí án tối hậu của thiền 
nhiên, Và đó là bởi, theo phân tích làn 
cuối cùng, chính chúng ta là một thành 
phần của thiên nhiên và, vì vậy, là một, 
bó phận của sự bí mật. Nhưng theo ý tôi 
thì chúng ta càng cùng nhau tiến bộ thì 
chúng ta càng được dua tới chỗ hài hòa với 
chính toàn thể thiên nhiên. Và đó là mật 
trong những dịch vụ lớn của khoa học đối 
với cá nhân” Ken Wilber, ed., Quantum 
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Questions (những Vấn để Lượng tử), 
Shambala Pubiicatión, Ine., 1984. 

13. Đây là “trọng tâm” không phải chỉ của 
Phật giáo, mà còn của Trật tự Vũ trụ đo 
Ohsawa giảng dạy. Giáo huấn này là cốt 
tủy của đại bộ phán văn học Bát-nhã- 
Ba-la-mật, phát triển từ thế kỷ thứ nhất 
trước CN đến khoảng thë kỷ thứ mười ở 
Ấn Độ và Trung Hoa. Háu hết những giải 
thích của Tâm Kinh (xem Chú thích số 
9) nói lén điều này: “Hình thé là Trống 
rỗng và Trống rỗng là Hình thể (Sắc tức 
thị Không, Không tức thị Sác)," trong khi 
Herman Aihara thích giảng như thế này 
hơn: “Vật chất là Vô han và Vó han là Vật 
chất.” Để có thêm những tài liệu về nèn 
văn học này xin xem những tác phẩm của 
học giả Phật giáo người Anh nổi tiếng, 
Edward Conze, nhất là Selected Sayings 
from the Perfection of Wisdom (Những li 
day tuyển trach tit Trí hué Viên giác), 
Prajna Presse, 1978. 

14. Tôi tin rằng Max Planck nhất định sẽ 


dàng ý với Ohsawa. Một trích đoạn khác 
từ luận để của Planck, “Bí ẩn sự hiện 
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hữu của chúng ta”; “... Không phái vì một 
biến cố ngẫu nhiên nào mà những nhà tư 
tưởng lớn nhất của mọi thời đại cũng đều 
là những tâm hôn đẩy tín ngường, ngay 
cho đù họ không trình bày cho công chúng 
biết về cảm xúc tôn giáo của mình. Nó bắt, 
nguồn từ sự phối hợp của trí tuệ vái ý chí 
mà thành quả triết học tốt đẹp nhất đã 
nảy sinh, đó là đạo quả. Khoa học nâng 
cao những giá trị đạo đức của cuộc đời và 
vươn tới một tình yêu chân lý và sùng đạo 
— tình yêu chân lý tự thể hiện trong sự 
miét mài nổ lực đi đến một hiểu biết chính 
xác hơn về thế giới tâm linh và vật chất 
quanh ta, và sùng đạo, là bởi mọi tiến bộ 
nơi trí tué mang chúng ta đến đối điện với 
bí mật của sự hiện hữu chính mình." Ken 
Wilber, Quantum Questions, Shambala 
Publications, Inc., 1985. 


1Š. Mật trong những giòng này mà ai cũng 
nhớ từ những phim Star Wars (Chiến 
tranh giữa các vì sao) là “Mong sao Sức 
mạnh cùng di với các anh!" Ngay cả trong 
nên văn hóa bình dân của chúng ta, sự Vô 
hạn luôn luân tàng hình trong bóng tối. 
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16. Câu “chỉ cái Không mới có thể sinh ra cái 
Có" có lẽ là cú chạm mạnh với quần chúng 
phương Tây. Đây là bởi “Không” được hiểu 
theo cái nghĩa hư vô, ấy là, như một cái 
£i trống rỗng, dát tới một quan niệm vô 
nghĩa và thất vọng về cuộc đời. Ở cuối con 
đường đó chỉ có một là tự sát hay hai là 
theo đuổi quyền lực và khoái lạc mà thôi. 
Biểu bí quan này không phải là những gi 
mà các nhà tư tưởng và pháp sư muốn nồi 
bằng cách nhấn mạnh vé "Tánh Khàng". 
Đối với họ Tuyệt đối là Không bởi vì nó 
ở ngoài khả năng nhận thức hay thể hiện 
bằng lời. Tuy nhiên, thực chứng cái Tánh 
Không này nằm trong tám tay của chúng ta 
xuyên qua nhiễu hình thái trầm tư, tích'cực 
hay thụ động, được các nhà lãnh đạo tính 
thần kỳ vĩ của mọi thời đại và văn hóa chi 
day. Một gương mẫu tốt. về một bậc thầy vĩ 
đại Tây phương, đã đến tới Chúa xuyên qua 
pháp môn tu về “Tánh Không”, là Thánh 
John Thánh giá, Nữ tu Tày Ban Nha vào 
thế kj thứ mười sáu. Đối với Juan de la 
Cruz “tode”(ngừng nghi, tĩnh lặng, tịch điệt, 
chân lý? N.D.)chi có thể tìm được trong khi 
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theo duói tới ^nada' (dai dương, cái bao la, 
cái không? N.D.). Xem thêm số 54. 


17. Giống như một người nằm móng, у không 
biết mình đang mộng, kinh nghiệm trực 
tiếp rằng người quan sát bên trong vắng 
mật. Do đó, không có nhớ gì cả. Tương tự 
như những trạng thái xuất thần nào đó 
được các vị thánh và những nhà huyển 
học mô tả: "Nirvana," “Satori,” “hợp nhất 
với Chúa,” v.v. Trái với trạng thái “quên” 
hay “không biết,” mà Ohsawa tả trong 
chương này, có hiện tượng được biết như là 
mộng rô ràng, trong đó người nằm mộng 
ý thức mình đang mộng. Ngoài ra, những 
hành giả Thiên cấp cao có thé duy trì một 
trạng thái ý thức tỉnh táo cao - hiện hüu 
trong một chốc — không quan trong chỗ 
thiển định “sâu” bao nhiêu. Tôi nghỉ rằng 
Ohsawa muốn giữ cái nhận thức tổn tại 
đó trong các giấc móng hoặc là những cơn 
thiền định muốn chỉ rằng những chứng 
nghiệm này còn thuộc thế giới tương dối 
và như thế là nhị nguyên. Nói cách khác, 
nếu chúng ta nghĩ chúng ta hiên ở trong 
“thế giới khác” (Thế giới I của Ohsawa, 
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Tuyệt đối, Chúa, v.v.), thì chúng ta không 
thực sự ở trong đó, mà vẫn còn trong thế 
giới tương đối này. Chỉ xuyên qua cái Chết 
hoặc trong đời này qua “cái Quân” chúng ta 
mới có thể thực sự đi vào thế giới vô hạn 
đó ở Bên ngoài kia. Về những phát triển 
gần đáy trong việc nghiên cứu giấc mộng 
rõ ràng tại Trung tâm Nghiên cứu Giấc 
ngủ thuộc Viện dai học Stanford, xin xem. 
Stephen LaBerge, Ph.D., Lucid Dreaming, 
Tarcher, 1985. 


18. Những trích dẫn từ văn hoc Anh nơi đây 
và ở dưới tài đã tự do dùng để truyền đạt ý 
nghia của những tục ngữ mà Ohsawa hiển 
nhiên là lấy từ các nguồn tài liệu riêng 
của ông. Những trích dẫn (theo thứ tự) 
là: Hamlet, Lii, 72; The Bible, Sách Tuc 
ngữ, 16:18; Romeo and Juliet, II,vi, 9. Vài 
tục ngữ tương tự (lấy từ In Ghostly Japan 
(Trong nước Nhật Tinh thần) của Lafeadio 
Hearn, Charles E. Tuttle Company, 1971) 
là: “Đời người nhu là ngon đèn đầu trước 
gió." “Thế giới này chỉ là một chỗ nghi 
chân.” “Lạc thú là nguyên ủy nỗi đau; nỗi 
đau là cội nguồn lạc thú.” 
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19. Một dé tài thường được nhắc đến trong 
sách Phúc âm: “Và nếu các ngươi có đức 
tin, thì mọi điều các ngươi xin trong khi 
cầu nguyện, các ngươi sẽ nhận được.” 
Matt.21:22. “Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ 
thấy; hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở.” Matt.7:7. 


20. Theo thứ tự từ Francis Bacon và Percy 

Bysshe Shelley. Và vài thứ nữa từ Lafcadio 
Hearn:"Gàp gỡ chi là bước khói đầu của su 
chia phôi.” “Tất cá cái gì có sống thì nhất 
định phải chết; và tất cà những gì gặp gà 
chắc chán sẽ chia ly” 
Có một nỗi buón điệu voi thể hiện riêng tư 
tình cảm này của Ohsawa trong bài hát 
của ông, “Wacare No Uta” (“Khúc ca Tạm. 
biệt”). Bài ca này được hát lên vào dip kết 
thúc theo truyên thống trại hè bằng năm 
của Aihara trong Rừng Quốc Gia Tahoe. 
Hầu như không thể nào không trải nghiệm 
bản chất sớm në tối tàn của cuộc đời khi 
những trại viên hát khúc ca này, họ tay 
nấm chặt tay trong vòng tròn rộng quanh 
một ngọn lửa trại chập chờn, nói tạm biệt, 
nhau bằng Nhật, Tàu, Phi châu, Pháp và 
Ánh ngữ: 
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Gặp gỡ là bước đâu chia ly, 

Chia ly là quay trở vé khởi điểm, 

Vậy thì, nim vui gặp gỡ là chóng tàn và йу mi. 
Tuy nhiên, niềm vui trong kỷ ức lại trường tôn. 

Sayonara, Tsuai chen (Tạm biệt, hẹn gặp lgi), 
De sudania, Bon voyage (Thượng lô bình an), 
Chúc may mán, chúc may mắn, 

Mata aima shyo, (Hẹn gặp lại) 

Mành đất ký йс là lãnh địa kỳ bí 

Và là cõi vinh hằng. 

Adieu! Adieu! Adieu! (Từ biệt) 


21. “Vạn vật luôn luôn biến dich, trôi di, Niém 
vui và tự do thực sự chỉ có thể tìm thấy 
khi quay về vũ trụ Tự ngã hay Tai-Kyoku 
(Thái cực-Đại ngã), và bằng cách vượt qua 
ego-cái ta hay tiểu ngã.” Ronald Kotzch, 
Mavcrobiotics, Yesterday and Today, Japan 
Publications, 1985. 
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NHÜNG BẢN ĐỒ MÀ DÔI THÁM HIỂM 
SINH MẠNG DÙNG 


22. Theo thông tin đo Herman Aihara cung 
cáp. ba bán dó dáu tién góm chi nhüng 
vòng tròn dóng tâm dàng trước năm 1947. 
Khoáng thời gian đó, theo sự gỡi ý của mật. 
sinh viên, Ohsawa đã phác họa lại bản đô 
của minh theo hình xaắn ốc. Sau đấy, vào 
khoảng năm 1960, Ohsawa bắt đâu dùng 
phán cắt ra hay “miếng bánh paté" lấy từ 
vòng xoắn ốc, nó xuất hiện trong sách này 
như Bản đổ IV. Trong việc làm Bản dà 
IV để xuất bản trong kỳ phát hành quyển 
Trật tự Vũ trụ này, Herman Aihara đã 
thêm môt số cải thiện và làm cho sáng tó. 
Bản dịch thuật cuối cùng này xuất hiên 
trong bài ở trang 30. Bản dó này sẽ dùng 
như một hướng dẫn cốt yếu trong khi theo 
Ohsawa cho đến phần Kết luận, (eác trang 
123 - 140). 


23. Theo những nhận thức (bản dó) khá đơn 
giản về Trật tự Vũ trụ, thì ở đây Ohsawa 
chỉ đưa vào danh sách sáu trình độ, Nhưng 
nếu chúng ta tham khảo bản phác thảo 
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cuối cũng [xem Chú thích trước, số 22], 
chúng ta tìm thấy Ohsawa đã đổi nó từ 
sáu đến bảy trình độ để đành một chỗ cho. 
sự phân cực Âm-Dương, dùng như cái cổng 
ở giữa các thế giới vô hạn và hữu hạn. Vậy 
sau [5] "Ánh sáng,” chúng ta phái thêm [6] 
“Âm-Dương," và đẩy “Vô hạn” đến trình độ 
thứ bảy. Đây là sự sắp xếp kèm theo Bản 
dó IV đã chỉ dẫn ở trước đây khi mà độc 
giá ghỉ lại. 


TRÁT TỰ VŨ TRU 


24. Thế giới "duy tám" có lẽ đưa ra một số 
khó khăn cho độc giả. Ө đây nó không 
liên quan gì đến những việc hành trì của 
“những người duy tâm” nhắm mục đích tiếp 
cán với các linh hón “từ phía bên kia," mà 
đúng hơn có liên hệ đến học thuyết triết lý 
mà mọi thực tại trong bản chất đều là tỉnh 
thân” (Webster's New Twentieth Century 
Dictionary, Unabridged, 1968.) Ohsawa 
dùng né để đối lập với “duy vật.” Xem 
chương II, Ohsawa phê cả hai duy vật và 
duy tâm đều quá thiên tịch, thuyết trước 
thì cận thị, thuyết sau, mù quáng. Sự xung 
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đột nhi nguyên này chi có thể giải quyết 
ổn thỏa ở bình điện Vô song Nguyên lý 
bằng cách sống theo Trật tự Vũ trụ. 

25. "Inyological" (Âm dương luận). Ohsawa 
hoàn toàn thích cái lý luận mới má, đã đặt 
mới cái chữ lai này để dién tả cái bán chất. 
triết lý ám-dương của mình. Tiếp đầu ngữ 
"inyo" được tạo bằng Nhật ngữ "in" hay 
“уп” nghĩa là âm, và “уо” nghĩa là đương. 


LEE; M 


Tiếp vi ngữ "logical đương nhiên đến từ 
tiếng Hy Lạp “legein” nghĩa là suy luận, 
đọc, hoặc thuật lại. “Iayological,” vì vậy có 
liên quan đến chữ lý luận đằng sau, sự giải 
thích về nguyên lý âm-dương. 

26. Với một chút tưởng tượng hinh dày răng 
epicyclic này có lẽ cho độc giả một ảnh 
hinh về cái mà Ohsawa dang mô tả: 
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Thay vì hai bánh xe bên trang, đối với 
Ohsawa sẽ có năm (hoạt động từ ngoài 
vào) Ánh sáng, Bầu trời, Trái đất, thảo 
mộc, người. Ánh sáng tất nhiền là bánh 
xe lớn nhất của những bánh bên trong và 
người, bánh xe răng nhỏ nhất. Mỗi bánh 
xe chuyển động theo chiều nghịch với bánh 
kết nối bên cạnh. Cái thiếu nơi hình ảnh 
này là thế giới thứ hai của Bản dô IV của 
Ohsawa, thế giới của âm và đương. Bởi vì 
nguyên lý âm-dương ảnh hưởng tất cả thế 
giới bên dưới nó (“Ánh sáng” đến “người”), 
сб lẽ không thích hợp cho việc trình bày 
nó bằng một bánh xe quay chỉ một chiều. 
27. Democritus (thế kỷ thứ 5 trước C.N.) 
đã dạy rằng “Một con số vô hạn những 
nguyên tử trường tổn và sẵn có... không 
Vhấy được, khác nhau chi ở hình dáng, sự 
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sắp xếp, vị trí, và độ lớn... chuyển động qua 
không gian vô hạn, hay chỗ Trống không... 
đầu không hinh thé, nó vẫn tán tại và do 
đó có thực. Nguyên tử và cái Không đối 
với Democritus là hai thực tại cuối cùng.” 
Encyclopedia Britannica, tận TH, trang 
460b. Lê di nhiên, đây là một quan điểm 
nhị nguyễn và tôi tin Ohsawa nhất định sẽ 
phê phán nó về sự thực này. Nó chỉ là một, 
hiểu biết phán nào vé Vũ trụ, Phải chăng 
Democritus lẫn lộn Không gian với Trống 
không, cùng cái lỗi mà các nhà thám hiểm 
Không gian đương đại của chúng ta mắc 
phải? (xem “Lời mở đầu,” các trang 11-31) 
Cái Không ở “bên kia” Không gian. Nó là 
Cung điện hài nhi sinh cả hai Thời gian 
và Không gian, và tất cả “nguyên tử” được 
tạo. Nó là Tuyệt đối, Vô hạn, Chúa,v.v. 
28. Ohsawa viết: “.. Nếu không có sức khỏe 
thì các bạn phải học hồi lý thuyết Nhu dao 
tôi đang giảng nơi đây bởi vì mọi trường 
phái Đạo (Nhu đạo, Thuật Tự vệ; Kiếm 
đạo, đánh kiếm; Y đạo, ngành thuốc; Thư 
đạo, viết thư pháp; Ca đạo, thơ ca, và v.v.) 
chỉ là những đường 101 khác nhau để di 
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vào cùng một thế giới của Hòa bình và Tự 
đo.” (Từ The book of Judo, xuất bản từng 
số trong Maeromuse, Mùa thu 1983, Mùa 
đông 1984, Mùa xuân 1984, Mùa hạ 1984.) 
Theo Herman Aihara, Ohsawa là người đã 
giới thiệu khái niệm và thực hành về Đạo 
vào Âu châu trong thé ky 20. 


29. Có một số khác biệt trong ngón từ Ohsawa 
diễn đạt Mười hai Định lý khí chúng xuất 
hiện trong những tác phẩm khác. Để làm 
rõ và dé hiểu, những phán dich thuật sau 
đây rút từ The Book of Judgment (George 
Ohsawa Macrobiotic Foundation, 1980) và 
Zen Macrobiotics (Ohsawa Foundation, 
1965) được đưa ra với phán dich thuật của 
Zen Maerobiotics trong các ngoặc khác với 
phần của The Book of Judgement. 


1. Ám và Dương là hai cực của sức bành 
trướng vô hạn. 

9. Âm và Dương được sinh ra vô hạn và 
liên tuc [và mãi mãi] từ chính sức bành. 
trướng vô hạn thuần túy. 

3. Âm thì ly tâm; Dương thì hướng tâm. 
Âm, ly tâm, sinh ra bành trướng, tính 
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nhẹ, lạnh,v.v. Dương, hướng tâm, sình 
ra co rút, tính nặng, nóng, sáng sủa, 
v.v. 

4. Âm lôi cuốn dương; dương hấp dán âm. 

5. Tất cà [các vật và] hiện tượng đều gồm 
có âm và đương với những tỉ lệ khác 
nhau. 

6. Tất cả [các vật và] hiện tượng đều thay 
đổi không ngừng những thành phần 
âm và dương của chúng. Vạn vật đều 
không ngừng nghỉ. 

7. Khóng có gi hoàn toàn ám hay hoàn 
toàn đương. Tất cả déu tương đối. 

8. Không có gì trung tính. Luôn luôn có 
âm hay dương quá mức. i 

9. Ái lực hay lực hấp dán giữa các vật tỉ 
lệ với hiệu số của âm và duong trong 
chúng. 

10. Âm chống [đẩy] âm; dương chống [đấy] 
đương. Hiệu số càng lớn, sức đẩy càng 
yếu. [Sức đẩy hay sức hút giữa hai vật 
âm hay dương tỉ lệ nghịch với hiệu số 
của lực âm hay đương của chúng.] 
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11.Âm sinh dương; đương sinh âm khi di 
đến tận cùng. 


12.Mọi vật đều dương ở trong và âm ở 
ngoài (bë mặt). 


VÔ SONG NGUYÊN LÝ NHÌN RỘNG 

30. “Cuộc đột phá vi đại (trong việc điều trị 
bệnh đậu mùa) đến nước Anh vào năm 
1796, khi Edward Jenner thực hiện cuộc thí 
nghiệm chủng ngừa của ông với chất liệu 
từ vết thương đúng bệnh đậu bò trên tay 
của một cô gái bán sữa. Trong vàng ít năm 
thuốc chủng đậu bà được phân phối trên 
toàn thế giới...” Encyclopedia Britannica 
(Bách khoa toàn thư Anh), t. IX, tr. 280b. 


81. Một cuốn sách xuất bản gần đây chứng 
thực ý kiến của Ohsawa. Xem lại quyến 
The Intuitive Manager (Nhà quản lý có 
ігис giác) của Roy Rowan iLittle, Brown, 
1966), Tờ Time nói rõ rằng Rowan “tán 
đương cái mà ông ta gọi là yếu tõ Eureka 
(thấy rồi, tìm ra rồi), cái bất chợt, cái trí 
lóe lên như chớp thực sự dán đắt nhiễu 
nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Rowan đoan 
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chác, luận lý chi chiếm một phán của việc 
quyết định làm; thường nó là sự bạo gan, 
cuộc nhảy vọt theo bản năng làm tất cả 
thay đổi hoàn toàn... Theo Rowan, một Кё 
thù ghê gớm của trực giác là 'bệnh bại liệt 
phân tích,' một điều kiên gây ra bởi sự 
đòi hỏi quá nhiều. Ông nói, “Việc tích lũy 
không ngớt thông tin mới... mà không cho 
tâm trí cái cơ hội thẩm thấu và di đến một 
kết luận cá tính trực giác có thể làm chậm. 
trễ bất cứ quyết định quan trọng nào cho 
đến ше thời gian cho hành động không 
còn nüa. Đó là “thay thế học hỏi cho can 
dám." Time, April 21, 1986. 


32. Đoạn sau đây rút từ một tài liệu Phật 
giáo Thiển vào thế kỷ thứ 8: “Mật khoảng 
không gian nhỏ vô cùng nhỏ chứa đựng tất 
cả hiện tượng đến hàng ngàn hàng vạn 
hé mặt trời. Mật niệm thời gian bao gồm 
mọi thời gian quá khứ, hiện tại, và vị lai... 
Một vật là mọi vật, mọi vật là một vật. 
Cái пробл gốc không có một trở ngại gì cả: 
sự thực bên trong thì rõ ràng từng vật và 
mọi vật. Vì vậy chúng ta biết rằng vũ trụ 
dâu bao la đến đâu, thì nó vẫn có thể vừa 
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vin trong một hạt bụi mà không bị dồn. 
nén. Dầu quá khứ, hiện tại, và tương lai 
có dài đến thế nào, thì nó vẫn có thể được 
chứa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì 
vậy chúng ta có thể nhìn xuyên qua những 
bức tường sắt, nhận thấy rằng không có . 
gì để đo lường; chúng ta có thể đi xuyên 
qua những bức tường dá mà kháng có một 
trở ngại nào. Do đó mà những nhà hiển 
triết quyết tìm sự thực bên trong và kiện 
toàn chức năng của mình. Nếu sự thực bên 
trong không để cho họ được như thế, thì 
những hiển giả ấy nhất định sẽ không có 
cái năng lực như thế. Giải thoát là Һат 
nhập sự thực bên trong. Không tự do là bởi 
tình cám làm cho bế tắc. Trí tuệ của thiên 
nhãn có thể thấy sự sự vật vật thực sự 
như như.” J.C. Cleary, transl., Zen Dawn 
(Bước đâu Thiên), Shambala, 1986. 


34. Lazzaro Spallanzani (1729 -1799), nhà 
sinh lý học người Y, dà đóng góp quan 
trong vào lãnh vực vi sinh và những chức 
năng thuộc cơ thể. Joseph-Louis Gay- 
Lussac (1778-1850). nhà hóa học và vật lý 
người Pháp, đã mở đường nghiên cứu về 
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tác động của những chất khí dẫn đến sự 
phát giác mọi chất khí bằng những lượng 
như nhau gián ra những độ lớn nhu nhau 
trong độ nhiệt; ông ta cũng nhắm đến việc 
cải thiện những kỹ thuật phân tích các 
hợp chất hiu cơ. 


84. Mac đầu phát giác mà Ohsawa dà cập 
đến đây không thế nhận rõ được, Herman 
Aihara, một trong những môn дё nổi tiếng 
nhất, thiên về ý kiến vi-rút có thể sinh ra 
môt cách tự phát. Điều này được đặt trên 
quan niệm, để ví dụ, là “sự sinh sản lớn 
mạnh của vi-nit bệnh AIDS không phải là 
cái nguyên nhân, mà là hậu quả của bệnh 
hoạn. Những con vi-rút như thé chí có thể 
sinh sôi nảy nở khí hệ miễn nhiễm hoàn 
toàn suy yếu. Ngoài ra, theo ý kiến của 
tôi,” Aihara nói tiếp, * và từ một quan điểm 
trường sinh, con vi-rüt bệnh AIDS được 
sinh ra trong ruột khi thực phẩm chúng ta 
ăn vào chứa các chất tổng hop.” Herman 
Aihara; “Bệnh Herpes và AIDS-Cáp nhật 
hóa," Maerobiotique Today, Мау 1986. 


35. Ở đây Ohsawa đang dàng những ý niệm 
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“âm đương luận” về âm và dương một cách 
giống nhau, thế giới hữu hạn được eoi như 
“dương,” thế giới vô han eoi như “âm.” Căn 
nguyên sự so sánh là sự thật mà Ohsawa 
diễn tả một ít hàng sau đây, đó là, “gốc của. 
đương Ја âm,” giếng nhu nguón gốc của thế 
giới tương đối là thế giới tuyệt đối. 

86. Theo Herman Aihara, câu hỏi này kèm 
với ài đáp súc tích và bí ẩn của Ohsawa là 
chiếc chìa khóa bắt nguồn từ đòi hỏi của 
nhương pháp trường sinh. Nhân chúng hoc 
đầu cho có mọi kỹ thuật và ngụy biện của 
nó vấn không thể trả lời nổi những câu 
hỏi cơ bàn nhất liên quan đến nguồn góc 
sự vật. Cái gì là cội nguồn của con vi-rút, 
DNA, loài người,v.v.? Mọi vật làm thế nào 
mà đến ở trong thế 
muốn độc giả coi vấn dé này dành cho họ. 
Nó là mật công án lớn trong phương pháp 
trường sinh. 


87. Xem thêm những quan điểm về thuyết 


Darwin của Herman Aihara, trang 84. 


88. Bán của Aristotle về những thứ đối lập 


Pythagore như sau: 
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Giới han Vó han 

Lë Chán 

Mót Nhiều 

Phải Trái 

Đực Gái 

Nghỉ ngơi Chuyển động 
Thẳng Cong 

Sáng "Tối 

Thiện Ác 

Vuông Chữ nhật 


39. Trả lời: 'Nếu dãy trên là âm và day dưới 
là đương, những số 2, 5, 8, và 8 phải di 
ngang qua từ phía cao xuống phía thấp.” 
(Herman Aihara). 


40. Ernst Kretschmer (1888 -1964), người 
cùng thời Ohsawa (1893 -1966), một thầy 
thuốc chữa bệnh tâm thần người Đức, ông 
đã quan tâm đến việc liên kết một số nhân 
tướng nào đó với những trạng thái tâm lý 
đặc trưng. Cuốn sách nổi tiếng nhất của 
ông, Physique and Character (Vóc dáng và 
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tính tinh), xuất bản dat đến lần thứ 20 trong 
năm 1947 và vì vậy có lẽ Ohsawa đã doc 
đến, Ở dày Ohsawa trích dẫn những quan 
niệm vé "cyclothymia," khuynh hướng gat 
bó ngoại giới vùi vào bản thân, một điều 
kiên mang đặc điểm tính khí thất thường 
và Kretschmer gán vào tướng “cổ to bụng 
to chân ngắn” (dương), và "schizothymia," 
một điều kiện phân hiệt qua đấu hiệu thiên 
vé tính tinh chia“chẻ và hướng nội, tương 
xứng với tướng “thân cao ngòng” (âm). Mặc 
dầu Kretschmer khâng được ưa chuộng nữa. 
trong lãnh vực tâm lý học, thế nào tôi cũng 
quyết định tính đến những phê phán của 
Ohsawa, bởi vì theo ý kiến của tôi, nó áp 
dụng cũng tốt như nhiều món hiën tặng 
thông dung trong lãnh vực tårn lý hoc. 

41. Về nhiều bản dich Tao Te Chính ( Đạo 
đức kinh) có thể dùng được, tôi đã chọn 
môt bản gån đây nhất, R.L. Wing, of The 
Tao of Power (Đạo Đức Kinh) Doubleday & 
Company, Inc., 1986. 


42. Thông thường cái gì được nghĩ đến như là 
“cái toàn thể”, từ quan điểm Trật tự Vũ trụ 
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mà xem, thì chính nó chi là một phần tử, 
bởi vì nó thuộc về thế giới tương đối, giống 
như “những phán" của nó. Điều này có lē 
hình như chí là một phép loai suy, nhung 
nó có những hậu quả nghiêm trong. Ví dụ, 
mọi cái “-isms” (chủ nghĩa) trong chế độ 
chính trị phát xuất từ sự suy nghĩ chuyên 
chế, giả tỉ như một kẻ độc tài để nghị 
rằng cái “іт” đặc biệt của ông ta là дар 
án cho những vấn dé thế gidi. Cũng một 
cách như vậy có thé nói về những lãnh vực 
tàn giáo, y học, tâm lý hoc và xã hội học, 
nơi đó những quan điểm chuyên chế được 
trong vọng, thông thường di đôi với cái hậu 
quả là có hại cho cá nhân và xã hội. Tất cà 
cái "isms" déu không có giá trị gì khi nhìn 
đưới ánh sáng của thế giới Vó han. ` 

43. Tư tưởng Ohsawa theo tôi hiểu vé Thời 
gian và Không gian như sau: 


Trong bản đô IV Thời gian và Không gian 
được tìm thấy ở cõi Trời thứ Năm và vì vậy 
theo định nghĩa thuộc và thế giới Lương 
đối. Không gian là âm và Thời gian là 
dương. Nhung, xét từ quan điểm cõi Trời 
thứ Bảy, thế giới tuyệt đối, cả hai Thời 
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gian và Không gian đều chẳng có giới hạn 
và rõ ràng, Nói cách khác, ở ёйр độ siêu 
việt đó, những luật của thế giới tương đối 
( ví du như, trong vật lý học hay sinh vật 
bọc) không áp dụng. Trong Không gìan của 
Vinh cửu không có “nơi” cho chúng ta di, 
bởi vì chúng ta hoàn toàn ở kháp moi nơi. 
Cũng vậy đối với Thời gian. Trong thế giới 
tuyệt đấi không có trước, sau, hay ngay cả 
“bây giờ” 

44. Nếu Ohsawa có vẻ eoi thường luật báo 
toàn năng lượng và vật chất, đối với tôi, 
nó không chỉ ngoài cái tính ngang ngược. 
Luật này, ông nhất định sẽ đồng ý là hoàn 
toàn có giá trị ở bình điện hữu hạn. Những 
tôi tin ông đang cánh báo chúng ta rằng 
chúng ta phái tìm kiếm cái прибл gấc của 
luật này, đó là, cái vô hạn, thế giới tuyệt 
đối, hay Chúa, Cái giá mà chúng ta trả 
vì không làm dièu này là bệnh hoạn, nhỏ 
nhoi lâm hồn, và nghèo nàn trong cuộc 
sống. Chúng ta không thể đặt những giới 
hạn vào chỗ bao 1а của một tiểm năng vô 
tận được. Trong quan điểm này cũng không 
có chỗ trú ẩn cho bất kỳ một kẻ bí quan 
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nào, ngay cả đối diện với thảm hoa nguyên 
tử hay những đe dọa hủy diệt sinh linh. 


45. Đây là một tóm tắt những luật nhiệt đông 
học: “Phát biểu lợi ích nhất của luật thứ 
nhất (vé nhiệt động học) là sự thay đối nội 
năng của một hệ thống thì bằng với nhiệt 
hấp thu bởi hệ thống ít hơn công tạo bởi 
hệ thống trên mâi trường chung quanh của 
nó. Trọng tuyên bố này, giữa nhiệt tuôn 
ra và sự chuyển nhượng của mọi loại năng 
lượng có sự phân biệt. Luật thứ hai . . . phái 
làm với bản chất nhiệt năng (sức nóng) và 
độ nhiệt. Nó phản ảnh cuộc thí nghiệm 
sức nóng tuón ra từ môt độ nhiệt cao hơn 
tới mật nơi thấp hơn nhưng nó không làm. 
ngược lại. Luật thứ hai được diễn tà rõ ` 
ràng và chính xác tốt nhất bằng những 
từ của entropy ( đo độ mất trật tự ở binh 
điện phân tử và nguyên tử).” Encyclopedia 
Britannica, t. IX IMicropaedial, tr.947b. 
(Phán này có tính chuyén món, dóc già 
muốn rõ hơn nén üm hiểu thêm ở sách 
giáo khoa, N.D.) 

46. 1898 là năm mà Pierre và Marie Curie 
phát kiến Radium. Với sự trợ giúp của nhà 
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hóa hoc Eugene Demarcay, mật chuyên gia 
với kính quang phổ họ tìm thấy trong mẫu 
vật phóng xạ nhiều nhất của họ có độc 
một đường trong dãy cục tím không thuộc 
mẫu chất Barium gồm phán lớn vật chất, 
cũng không thuộc chất Platinum của sợi 
đây nhờ nó mà ông ta (Demarcay) đánh 
la, thực cũng không phải thuộc mẫu của 
một nguyên tố nào đã biết. Căn cứ vào 
đấu biệu này, căn cứ vào chỗ xuất phát 
của phóng xạ, của phán tách riêng khói 
Barium, và độc một đường quang phổ của 
nó, nhóm Curies loan báo nguyên tố mới 
thứ hai của họ vào đúng cuối năm 1898, và 
vì tính quá mãnh liệt của những tia phóng 
xạ của nó mà họ đặt tên nó là Radium." 
Alfred Romer, The Resttless Atom (Nguyên 
ti khóng ngüng nghi) Anchor Books, 
Dobleday & Company, 1960. 


47. Ken Wilber lập lại cái mà tôi tin là trực 
giác của Ohsawa: *.. Mọi vật rốt cuộc là 
không do những hạt hạ nguyên tử tạo 
thành; mọi vật, kể cá những hạt hạ nguyên 
tử, cuối cùng là do Chúa làm nên. Và côi 
vật chất, xa cách sự sống cơ bản, là cõi cơ 
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bán kém nhất: nó có sự Sóng ít hơn sinh 
mang (Ше), sinh mang có ít sự Sống hơn 
tâm trí (mind), tâm trí có ít sự Séng hơn 
linh hòn (soul), linh hån có ít sự Sống hơn 
tâm linh (spirit). Vật lý hoc chỉ nghiên cứu 
lãnh vực của Sự Sống-ít nhất.” Ken Wilber, 
ed., Quantum Questions (Wjhững câu hỏi vé 
Lugng từ), Shambala Publications, Inc., 
1984. 


48. Trong nàm 1844 Julius Robert von Mayer 
(1814 -1878), một nhà vật lý người Đức, “ 
thừa nhận rằng trong một chư kỳ sản xuất, 
công, nhiệt đưa vào sử dụng phải trội hen. 
nhiệt loại bó do một lượng tỉ lệ với công.” 
Encyclopedia Britannica, \.18, tr. 291a. 
Nicholas Leonard Sadi Carnot (1796 -1832), 
một nhà vật lý người Pháp, " công bố lý 
thuyết về hiệu suất máy, bây дїў được biết 
là Nguyên lý Carnot, nguyên lý này phát 
biểu rằng nhiệt không thế truyền từ một 
thân máy lanh han đến nóng hơn; và rằng 
hiệu suất của một cái máy tùy thuộc vào 
lượng nhiệt mà nó cé thé sử dung. Giả 
thuyết này đã được khai triển vào luật thú 


180 a iy vú tụ và "Nhân sinh quan xoắn б" 


hai của nhiệt động hoc." Funk & Wagnall's 
Encyclopedia, t.5, tr. 1816. 

49. George Wilhelm Friedrich Hegel (1770 
-1831), nhà duy tâm lớn người Đức, là một, 
triết gia thuộc hàng cực kỳ uyên bác và là 
một nhà văn có nhiễu tác phẩm nhất. Biện. 
chứng pháp cúa ông có thể nghiên cứu sâu 
trong Hagels Science of Logic: Muirhead 
Library of Philosophy, Muirhead Library 
of Philosophy, 1976, cüng nhu trong nhiéu 
hợp tuyển và bài bình luận. 

50. Ohsawa đã giữ lời hứa của minh trong 
Atomic Age and the Philosophy of the Far 
East (Thài Nguyên tử và nên Triết họcViễn 
Đông), (George Ohsawa Macrobjotique 
Foundation, 1977) và trong “lời bạt” quyển 
sách này (trang 140). Atomic Age, giờ 
không còn in nữa, du định sắp tới sẽ cho 
ra một bản mới. (Bản tiếng Việt hy vọng 
sé có trong năm 2008, N.D) 
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KẾT LUẬN 


51. Bởi vì Ohsawa thường xen đổi những chữ 
“thế giới” và “vũ trụ,” và để tránh cho độc 
giả khỏi lẫn lộn, tôi hạn chế chỉ dùng 
“Vũ trụ” để chỉ toàn bộ của cả hai thế giới 
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vô han và hữu han. Chữ “thế giới” thông - 


thường sẽ được dùng để nói về vương quốc, 
trình độ, lãnh vực v.v., trừ khi định tính 
chất bằng những tính tự “vô hạn” hay 
“tuyệt đối,” trong trường hợp nào nó liên 
quan đến Vô hạn hay Tuyệt đối mà đối với 


Ohsawa là bao trùm tất câ, vì thế tức là- 


“Vũ trụ.” 


52. Công bằng tối cao là một từ mà Ohsawa. 
dùng để điễn tả cái lý tường sống hòa hợp 
hoàn toàn với Trật Tự Vũ Trụ. Lời chỉ dạy 
chi tiết vé các trình độ phán đoán của 
Ohsawa , xin xem Chit thích số 60. 

53. Có hai lối đến Táng Sóng Đầu tiên: con 
đường dài, bằng cách theo con đường lii lai 
vòng xoắn ốc xuyên qua Tầng Sống thit Ba, 
rôi lên qua Tầng thứ Hai, thế giới vô cơ mà 
cũng là cổng Chết. Hay là chúng ta có thể 
dùng con đường ngắn hơn nếu chúng ta có 


182 et rv vũ trụ và “Nhân sinh quan xoắn ốc" 


dà cơ may trải nghiệm Satori (Ngộ), nhập 
định xuất thần, (hay cá thể gni ná hất сї 
tên gi), một món quà tặng của Chúa, đốt 
với Chúa những cuộc hành trì tâm linh và 
những hành vi tôt lành cùng làng trắc ẩn 
đều chỉ là việc làm nhỏ nhơi. 


Satori, một từ vay mượn ở Phật giáo Thiền, 
nghĩa là chứng nghiệm trực tiếp thế giới 
vô hạn được hoàn thiện qua thién định. 
Một học giả Phât giáo, Garma C.C.Chang, 
viết: “... Việc tham Thiên gồm có hai khia 
canh chính, 'Kiến' và ‘Hành,’ và cả hai déu 
cán. Một châm ngôn Thiên nói: “Để được 
kiến tính, ta phải leo đến tận đỉnh núi rồi 
tù đó mà nhìn; để bắt đầu cuộc hành trình 
[Thiên] ta phải xuống tận đáy biển và bắt 
đầu di từ dó.' Mặc dầu tòa nhà Thiên được 
nâng đỡ nhờ hai trụ chinh này, ‘Kiên’ và 
“Hành, giáo lý Thién hầu như nhấn mạnh 
về cái trước... Các Thiên Su dèu toàn nhấn 
mạnh vào 8atori và chú trọng việc mang 
đệ tử đến đó trực tiếp” The Practice of 
Zen (Thiền dao То tập), Harper and Row, 
1959. 
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Lë đã nhiên, tất cả giới luật tôn giáo đều thôi 
thúc tín đồ mình hưởng đến chứng nghiệm 
như thế, điều đó nhu nhau tất cả, mặc dầu 
tên gọi dèu khác. Ví du, bí pháp Tây Ban 
Nha (Spanish mystics) nó vé “sự kết hợp 
biến thé với Chúa.” Để nghiên cứu sáu về 
"Satori" xin xem Heinrich Dumoulin, Zen 
Enlightenment (Thiên Ngộ), Wentherhill, 
1983. 


54. Mật lần nữa, Ohsawa day rằng thế giới vô 
hạn được gọi bằng tên gì, hoặc đưới hình 
thức nhân cách hóa hoặc trừu tượng đều 
không quan trọng. Những cái lên đưa ra 
ở đây đều lấy từ cả hai truyền thống Tây 
phương và Đông phương. Cái danh xưng 
Chúa đó có thể diễn đạt bằng những từ “Vô” 
(Nothingness) hay “Không” (Emptiness) có 
thể gây một số khó chịu cho những tín đổ 
phương Tây, nhưng lại không có vấn để gì 
cho những ai thấm nhuần tư tưởng phương 
Đông. 

Đây là một quan điểm do một Thién su 
Nhật đương thời trình bày: “... Bán thé 
tuyệt đối không thuộc về thế giới khách 
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quan. Thế giới tuyệt đối bao hàm cá chủ 
thể lẫn khách thể. Con người, tin rằng y 
thuộc và phía chủ thể và trụ trong một 
tâm hôn nhỏ bé, quan sát bản thể tuyệt 
đối như là đối tượng. Thực ra, bản thể 
tuyệt đối đó không thë là một khách thể. 
Thích-Ca Máu-Ni Phật nói bản thể tuyệt 
đối đó không màu sắc, không hình đáng, 
không tiếng nói và hiện hữu như là không 
có gì hay trống rỗng. Bản thể tuyệt đối 
vận hành như một cái gì hoàn toàn trống 
rỗng toàn bộ và bao gồm chủ thể và đối 
tượng. Nếu ta muốn thấy Chúa hay Phật, 
ta phái tự thể hiện như là sự trống rỗng. 
Vào cái lúc mà ta biểu lộ cái ý thức bất 
toàn của mình như cái không có gì, thì cái 
ý thức không hoàn hảo ấy trở thành toàn 
bích và bừng sáng.” Joshu Sasaki Roshi, 
Buddha Is the Center of Gravity (Phật Là 
“Trọng Tám), Lama Foundation, 1974. 

55. "Sangha" (Tăng) là hội ái hữu của tín dó 
trong truyền thống đạo Phật. “Dharma” 
(Pháp) là giáo lý cao cả của Phật. Và như 
vậy là có “Tam bảo trong dao Phật là 
Pháp, Phật, và Tăng. Pháp là thế giới và 
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han [Thế giới I}, Phát trong thân tuyệt vời 
là Đường đến Vô ban và được tìm thấy tại 
Táng II [Thế giới II đến VỊ để giáo hóa và 
giúp đỡ những người tìm đạo; Tăng, thân 
máu thịt của đệ tử Phật, thuộc Tầng Ш 
{Thế giới VI &VIT]. Tương tự, trong thần 
hoc Cơ Đấc Cha tượng trưng cho thế giới 
vô hạn; Con trong thân huy hoàng, Tầng 
trung gian thứ Hai; và Thánh Thân, hinh 
đáng siêu phàm cư trú nơi cộng đồng đạo 
Cơ Đốc, Tầng Sống thứ Ba. 

56, Jacques Maritain (1882-1973), người Pháp 
và là tu sI cái đạo của Co Đốc giáo, trong 
đời mình, ông là người giải thích chính 
học thuyết Thomas (Triết lý của Aristotle 
do thiên tài thế kỹ thứ mười hai Thánh 
Thomas Aquinas phỏng theo những nguyên 
tác thần học Cơ Đấc giáo), Một trong các 
tác phẩm chính của ông, The Degrees of 
Knowledge (Những cấp độ Tri thức) (1937), 
có thé соі là một giải thích của Cơ Đốc 
giáo vé Trật Tự Vũ Trụ. Tôi không biết 
nguồn tham khảo Ohsawa lấy ở đâu trong 
bài viết. 


186 for tự và trụ và "Nhận sinh quan xoắn ốc" 


57. Wilhelm Reich !1897-1957) đã có nhiều 
điểm chung với Ohsawa. Là một nhà tư 
tưởng độc đáo và không chính thống, 
Reich đã cống hiến nhiều cho việc ưu tiên 
tiếp cận sức khóe và hạnh phúc vấn nổi 
сфт trong thời đại chúng ta. Giống nhu 
Ohsawa. ông đã bị giáo hội chính thống 
hiện hành phê bình và tẩy chay. Việc dạy 
dë của Reich giống như một thầy thuốc trị 
bệnh tâm thần (ông vốn là một trong các 
học trò сйа Freud), nhưng âng đã bà mà 
di theo một con đường hoàn toàn mới mé: 
mối tương quan của bệnh tật và sức khỏe 
với những chu kỳ nàng lượng của vũ trụ 
(đối với bất cứ năng lượng nào Reich cũng 
cho nó cái tên “orgone”). Ông đã bi năng 
lượng sống được sở đắc này hấp dẫn, nhất. 
là trong việc chữa lành bệnh ung thư. Ông 
đã thiết kế và bày bán một cái hộp mà 
ông tuyên bố đã hoàn tất mục đích đó. Ông 
đã bị FDA truy tố và diàu này và kết thúc 
cuộc đời ở Lewisburg Penitentary, chết vì 
mật cơn đau tim vào năm 1957. 


58, Ohsawa gọi loại suy nghi này là “tình 
cảm.” Về một cái gương đương thời về loai 
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suy nghĩ này xin xem “Lời giới thiệu” của 
tôi, trang 11. 

59. Bertrand Russell (1872-1970), triết gia 
Anh. nổi tiếng nhất là vé công trình của 
ông về luận lý toán học và vé việc ủng 
hộ những mục tiêu nhân đạo. Giống như 
Ohsawa, ông đã bị cám tù hai lån (trong 
năm 1918) vi những quan điểm hòa bình 
của mình. 


Henri Bergson (1859-1941), triết gia Pháp, 
là lực lượng chính trong cuộc chiến chống 
thuyết quyết định của khoa hoc. Một trong 
những cống hiến quan trọng của ông đối 
với triết học hiện đại là quan niệm vẻ 
“élan vital" (dà sóng), mà Bergson thừa 
nhận, nằm sau moi cuộc thay đổi, nhất là 
phát triển tiến hóa. Giống như Ohsawa, 
Bergson ưa trực giác hơn lý luận. Giưa 
những người theo du những bài giảng спа 
ông tại College de France (Trường Gao 
đẳng Pháp) là Jacques Maritain. Xem chú 
thích số 56. 


60. Nơi đây và trong những đoạn sau Ohsawa 
nói về những trình độ phán đoán cao và 
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thấp. Đối với những ai không quen với tư 
tưởng Ohsawa, đây là một báng tóm lược 
lấy từ quyển The book of Judgment (George 
Ohsawa Macrobiotique Foundation, 1980): 


“Hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào trí 
phán đoán của mình. Bệnh hoạn hay sức 
khỏe, thông minh hay ngu đần, ngoan hay 
hư đều tùy vào trí phán đoán của chúng ta. 
Trí phán đoán phát triển cao lên đến mức 
toàn hảo, theo đường lối tôi trình bày duói 
đây, từ một đến bảy. 


1. Trí phán đoán vật lý (máy móc và mù 
quáng). 

2. Trí phán đoán cảm giác ( hài lòng và 
bất mãn). А 

3. Trí phán đoán tình cám (cái gi ưa và 
ghét). 

4. Trí phán đoán khái niệm (iri thức và 
khoa học), 

5. Trí phán đoán xà hội (trí phán đoán suy 
luận về xã hội: đạo đức và kinh të). 

6. Trí phán đoán của tự tưởng và năng lực 
suy nghi (cóng bằng và bất công). 
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7. Tình yêu tuyệt đối và rộng khắp bao 
trùm vạn vật và chuyến mọi đối kháng 
thành bổ túc.(tr.97). 

61. Ở đây Ohsawa hán một phát “ngọt xớt” 
vào những quan điểm được thường chấp 
nhận đối với lực hấp dẫn và bản chất của 
nguyên tử. Thực ra, Ohsawa dạy rằng quan 
điểm của chúng ta về vũ trụ là cân thị. 
Gái mà chúng ta nghĩ đến như là lực hấp 
dẫn thực sự là lực hướng tâm đẩy vào tâm 
của hệ mặt trời phát sinh từ lực ly tâm 
khủng khiếp của một vũ trụ bành trướng 
do Vô Hạn đẩy tới. Cùng một cách như 
váy, những thành phán cấu tạo nguyên tử 
“cùng nhau được đấy” bởi cái lực dáng sợ 
này, dẫn đến việc tạo nền những khối vật 
chất của mọi công trình, cả vô cơ lẫn hữu 
cơ. Những quan điểm này về sau được triển 
khai trong Atomie Age and the Philosophy 
of the Far East (George Ohsawa Macrobiotic 
Foundation, 1977). 


Một quan điểm tương tự do Joshu Sasaki 
Roshi dé ra: "Ta có một trong tâm, nó đối 
lập với trong tâm cúa vũ trụ. Nhung trong 
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tâm của ta do trong tâm vũ tru làm cho 
đồng nhất thể. Giờ đây phải hiểu cho rõ ta 
từ đâu đến và di vé đâu. Ta đến từ trọng 
tâm và ta đi đến trọng tám. Nếu nghi về 
việc đi nơi nào khác, ta sẽ rối trí đấy.” 
Buddha Is the Center of Gravity, Lama 
Foundation, 1974. 


NHÂN SINH QUAN XOẮN ỐC 
(DO HERMAN AIHARA VIẾT) 


p: là năm 1940 khi Thế Chiến thứ 11 khởi 
sự và tôi gặp George Ohsawa lần đầu 
tiên. Bài giảng của бпр về “ Đồng và Tây” từ 
một quan điểm trường sinh làm cho tôi thích thú 
trong việc nghiên cứu hơn nữa vé tu tưởng của 
ông, Tôi bắt đầu đọc những gì ông viết , cá tap 
chí lẫn sách vở. Tuy nhiên, tôi chưa di vào phép 
tiết thực trường sinh bởi vì cha mẹ tôi chóng. 

Việc nghiền cứu phương pháp trường sinh của, 
tôi trở nên nghiêm chỉnh khi tâm trí tôi hầu 
như mất hết, hậu quả việc tự sát của người vợ 
trước. Tôi đã đến trường của Ohsawa để nghiên 
cứu triết lý trường sinh cho sâu hơn, bởi theo 
bản năng, tôi nghĩ rằng lời dạy của Ohsawa nhất 
dinh sé giúp tôi vượt qua tình trạng chán пал cực 
độ của mình. ⁄ 


Vào thời đó Ohsawa tuổi đã bốn mươi bảy 
và vừa mới được thả khói nhà tù của Lực lượng 
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Bóng Minh. Bởi ông vừa viết xong một quyển 
sách nhỏ tựa The Order of the Universe (Trật tự 
Vũ trụ), ông đang giảng về quan niệm có tính 
xoắn ốc về Trật tự Vũ trụ. Chính quan niệm này 
nó giúp tôi biểu tôi là ai, để hồi phục khỏi tình 
trạng quá suy sụp của mình, đi xuyên Thái Bình 
Dương, vượt qua mọi khó khăn với niêm vui và 
hạnh phúc. Tôi nghi quan niệm của Ohsawa vé 
“con người và vũ trụ” kết hợp con người và vũ trụ, 
tinh thân và vật chát. Vì vậy, quan niệm này di 
từ nhị nguyên đến nhất nguyên. Trong ý nghĩa 
đó, tập nhỏ bé này trong số sách Ohsawa là cuốn 
quan trọng nhất trong mọi quyến mà ông đã viết, 
như chính ông đã nói. 

Bài sau đây là một trong những áp dụng của 
tôi về quan niệm Trật tự Vũ trụ. Sự hiểu biết này 
là cái đã dẫn tôi tới một lõi suy nghĩ nhất nguyên, 
một quá trình đã tạo đời sống của tôi thành một. 
cuộc đời đơn sơ và hạnh phúc. Tôi chấc rằng nếu 
ta đọc kỹ quyển sách này và hiểu được cái quan 
niệm của nó thì ta có thể làm cho cuộc đời mình 
nhiều hạnh phúc và khoẻ mạnh hơn. 

Con người là cái gì? Từ những thời kỳ văn 
minh gần đây người ta định nghĩa con người trên. 
bình diện siêu hình chớ không phải trên vật lý. 
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Những học giả và tư tưởng gia háu hết đã bàn 
vé đạo đức con người, đức Lin con người, ho quan 
tâm đến giá trị, chớ không đả động gì về nguồn. 
gốc vật lý và sinh học, tương lai, hay chức năng 
của nó. 


Trong bộ The Great Ideas, A Syntopicon of 
Great Books of the Western. World (Encyclopedia 
Britannica, Ine., 1952), nhà xuất bán Mortimer 
Adler viết: "Thi ca và lich sử cổ chứa nhiều thần 
thoại nói về sự quan hệ của con người với thần 
thánh. Những anh hùng có khuynh hướng trở về 
thánh thân. Qua những vị ấy hay qua tổ tiên của 
giống đồng, con người nghĩ ra mình như thuộc 
cháu con của các dáng thiêng liêng, cuối cùng thì 
như có nhiều mối quan hệ với các đấng bất tử 
hơn với mọi vật khác giới hạn trên trái đất.” ` 


Trong tư tưởng Đông phương, con người cũng 
như thú cám, cỏ cây, và đề vật tất cá đều coi như 
maya - thứ huyén hóa bởi vi chúng không vĩnh 
cửu. 

“Người thật người là thể tính đuy nhất và vô 
hạn, là đấng thần linh có mặt khắp nơi nơi. Và 
con người bé ngoài người chí là một mô phóng 
của con người thật đó. Theo ý nghĩa này những 
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thân thoại là có thật, điều đó nói lên rằng cái 
con người bé ngoài ấy, dù vi đại đến đâu, nó cũng 
chỉ là một phán ảnh mờ nhạt của con người thật, 
ở bèn kia. Can người thật, dáng thần linh đứng 
ngoài nhân quả, không bị ràng buộc bởi thời gian 
và không gian, vậy phải là tự do. Con người ấy 
không bao giờ bị ràng buộc, và không thể nào 
bị buộc ràng. Còn cái người bó ngoài, tấm phán 
ảnh, thì bị gidi hạn bởi thời gian, không gian và 
quan hệ nhân quả, và vì vậy mà bị ràng buộc,” 
(Từ Jnana-Yoga [món Yoya dua trên nhận thức 
và trí tuệ, N.D.) bởi Twami Vivckananda, Advaita 
Ashrama, 1915.) 


Một nhân sinh quan siêu hinh như thé đã là 
tu tưởng chỉ đạo của nhiều nên văn minh trái qua 
hàng ngàn năm. Người xưa vé thé chất rất dương 
và vì một tiết thực chay, tư tưởng của họ thiên 
về siêu hình và tinh thần. Họ rất xuất sắc trong 
thiên văn hoc, vũ trụ học, và siêu hinh học. Tuy 
nhiên, vì một sự thay đổi khí hậu và thực phẩm, 
con người đã thay đổi trong cung cách suy nghĩ 
của mình (đối với người nào thiên nhiều hơn về 
phân tích, thực nghiệm, và duy vật). 

Người hiện đại không tin mà cũng không 
hiểu cái gì mà họ không thể thấy hay sờ. Vì vậy, 
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đối với họ nhân sinh quan thời cổ là không thể 
nào hiểu được. Trong hai trăm năm qua những 
nhà sinh học lỗi lạc và các tư tưởng gia duy vật 
nổi tiếng xuất hiện từ người này đến người khác. 
Những tìm tòi và lý thuyết của họ bắt đầu thay 
đổi nhán sinh quan cũng nhu quan điểm về vũ 
trụ. Hai người quan trọng nhất trong số này là 
Karl Marx và Charles Darwin, cá hai thuộc thế 
kj thứ 19. Lý thuyết về kinh tế học của Karl 
Marx chia thế giới ra thành hai loại tư bản và 
laa động. Trong cuốn Capital – Tư bản (Great 
Books of the Western World — Toàn thư của Thế 
giới Tây phuong, Encyclopedia Britannica, Inc., 
1852) ông nói: "Chính con người, được xem nhu 
đóng vai sức lao dộng, là một đối tượng thiên 
nhiên, là một vật, mặc dầu một vật có ý thức 
sinh tổn, và lao động là sự thể hiện của sức này 
nằm trong nó.” 


Thuyết tiến hóa của Charles Darwin cũng 
chia thế giới ra làm hai, tức là, giữa con người 
tin tưởng nơi ảnh hình của Chúa và con người 
tin nguồn gốc của mình có từ con khí không đuôi. 
Ông nói trong The Origin of Species- Nguón gốc 
muôn loài (Great Books of the Western World, 
Encyclopedia Britannica, Inc., 1952): “Tôi không 
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thể giả vờ chiếu cái tia sáng nhỏ nhất vào những 
vấn dé khó hiểu như thế. Cái bí mật buói khởi 
đầu của muôn vật đối với chúng ta không thể 
nào giải quyết cho được; và vì cái diéu này mà 
tài phải tiếp tuc bằng lòng là một con người bát 
khả iri." Darwin trình bày thuyết của mình dua 
trên bằng chứng chất chóng không thé bàn cải 
và dùng sự tuyển trạch thiên nhiên như là then 
máy của cuộc tiến hóa, thuyết phục và tác động 
đến quan điểm của người ta về nguồn cội và nhân 
sinh quan. Ảnh hưởng của ông đã lớn đến nổi 
nhà thờ tức khắc coi các luận điểm Darwin là 
nguy са cho tôn giáo và chống đối kịch liệt. 


Một trong những mâu thuẫn giữa Nhà thờ 
và khoa học về sự tung ra chủ thuyết Darwin đã 
хау ra ở Oxford tại một cuộc mít-tinh của hội 
the British Association for the Advancement of 
Science (Hiệp hội Khoa học Tiền bộ Anh quốc) 
vào ngày 30 tháng Sáu năm 1860. Thuyết Darwin 
vấn là một chú dé của cuộc họp. Giám muc Samuel 
Wilberforce là người khỏi tố thuyết Darwin. Vào 
cuối bài điển văn đầy Һат huc của mình mà ông 
tin nó đập tan lý thuyết Darwin, ngài Giám mục 
quay qua Thomas Huxley, một nhà sinh vật học 
Anh (1825-1896) và là người biện hộ của Darwin, 
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đang ngồi trên điễn đàn với ông. “Tôi xin hỏi 
Giáo sư Huxley,"ngài Giám mục nói một cách 
giếu cot, “bên nội hay bên ngoại của ngài, con 
khi không đuôi xuất thân bên nào?” 

Người ta dón Huxley đã nói: “Con người không 
có lý do gì để xấu hổ vì có một con khi không đuôi 
là ông cha của mình. Nếu có một tổ phụ mà tôi 
cảm thấy xấu hổ khi nhớ đến, thì ngài ấy nhất 
định sẽ là một người đàn ông có bản chất hiếu 
động và linh hoạt, người đàn ông đó, không bằng 
lòng với kết quả trong lãnh vực hoạt động riêng 
của mình, cứ đâm đầu vào những vấn để khoa 
học mà mình không biểu biết tường tận, chỉ làm 
cho tối đi thì có bằng một lối văn ba hoa thiên 
địa, và khiến cha người nghe không chám chú 
vào chỗ nhấn mạnh dòng đõi bởi các chuyện lạc 
để mà ăn nói hùng hổ và những yêu cầu kháng 
án khéo léa cho thành kiến tôn giáo." 

Những cuộc tranh luận và thịnh nộ như thế 
giữa tôn giáo và khoa học cứ kéo đài hết năm này 
đến năm khác. Tôn giáo không thuyết phục được 
mà cũng không thông cảm khoa học, và ngược 
lại. Tại sao? Mì không có nguyên tắc, quan điểm, 
hay quan niệm nào dung hợp cả hai tôn giáo và 
khoa học. 
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Tù lập trường của phương pháp trường sinh, 
lý thuyết " sống sót xứng đáng nhất” của Darwin 
là một giả thuyết bởi vì nó không giải thích cái 
cơ cấu của muôn loài thích ứng với môi trường 
như thế nào. Quyển The Origin of Species (Nguân 
gốc muôn loài) đặt со sở trèn ba Liên dà và hai 
hệ luận. 


Tiên đề đâu tiên là moi sinh våt đều biến đối, 
hay không giống nhau. Thứ nhì là moi sinh vật 
có khuynh hướng tăng trướng theo tí lệ hình học. 
Thứ ba là những con sổ giống loài tuy vậy mà 
vẫn có khuynh hướng hoàn toàn bất biến. 

Từ những tiên dé này Darwin rút ra hai hệ 
luận: thứ nhất là có một cuộc đấu tranh để sinh 
tồn, và hệ luận thứ hai là trong cuộc tranh đấu 
đó chỉ Кё mạnh nhất !à còn sống sót. Tuy nhiên, 
Darwin đã không giải thích tại sao muôn loại 
sinh linh аёо biến đổi, hay tại sao những sinh 
vật thiên về tăng trưởng theo tỉ lé hình học. Bởi 
ông không thể giải thích lý do cho những tiên dé 
như vậy, nên các hệ luận của ông vẫn là những 
giả thuyết. 

Nói theo phương pháp trường sinh, cái bí 
ẩn của sức mạnh hay chỗ thích ứng của muôn 
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loài nằm noi thức ăn của chúng. Và thue phẩm 
cũng là nguyên do của sự thay đổi giống loài. Ăn 
những món khác nhau sẽ gây ra những cá tính, 
hình đạng, màu sắc, khuynh hướng, thái độ, v.v. 
. khác nhau. Bởi mọi thực phẩm đều khác nhau, 
vậy là tất cả sinh vật đều khác nhau. Không có 
thực phẩm thì không thế có sự sống trên hành 
tinh này. Sự kiện này quá hiển nhiên đến nổi 
moi nhà khoa học kể cả Darwin đã bó qua không 
chú ý tới. 

Việc không quan tâm đến thực phẩm đã gây 
ra nhiễu cái hiểu lầm trong sinh vật học. Ví dụ, 
sinh vật học hiện đại đạy rằng một số bộ lạc Phi 
châu cao là bởi những người cao thì cơ thể chai lì 
và phù hợp tốt hơn với khí hậu nóng châu Phi, và 
vì vậy những bộ lạc cao nhu thế còn sống sót. 

Y kiến này nghe có vé đúng, nhưng nếu chúng 
ta khảo sát cẩn thận, thì đó là suy nghĩ của trẻ 
con. Trước hết người ta thừa nhận rằng có những 
bộ lạc lùn cũng như những bộ lạc cao, và rằng 
những bộ lạc lùn đã chết dán chết mòn bởi vì họ 
không thích ứng với môi trường chung quanh. Thế 
thì chúng ta còn lại câu hỏi cái gi làm những bộ 
lac lùn thì làn và những bộ lac cao thì cao? Qui 
vị có thể nói rằng vào lúc khởi thủy đã có những 
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bộ lạc cao và lùn hoàn toàn là do ngẫu nhiên. 
Thế thì quí vị phải giải thích tại sao không có 
ngẫu nhiên như thế hiện hữu vào thời đại ngày 
nay chứ. Có ý kiến tương tự về phía sinh vật học 
phân tử hiện đại, phát biểu rằng con người được 
tạo ra bởi các cơ quan và bắp thịt, rói những thứ 
này được làm từ tế bào. Tế bào được cấu thành từ 
màng tế bào, ty lạp thể, v.v. Tới phiên những thứ 
này được tạo từ Prótéin, DNA, và RNA (còn gọi 
là ADN và ARN - tiếng Anh - một hợp chất cao 
phân tử), những món này được làm từ những axit 
amino, nucléotide, và cuối cùng chúng rút gon lai 
thành nguyên tử. 


Sinh vật học phân tử đã tìm thấy DNA 
(Déoxyribó-nucléic -axit) có thé sao chép sự sắp 
xếp những bađờ DNA (có tất cả năm bađờ mà 
ba trong số đó tạo ra một axit amino). Những 
axit amino đó đến lượt ná, tạo nên prôtêin. Vì 
vậy, DNA có thể sản xuất prôtêin được mà hóa 
trong DNA nguyên thủy. Tuy nhiên, hình như đối 
với tôi không một ai hỏi Việc viết bằng mát mã 
nguyên thủy được làm như thế nào trong DNA, 
như là việc sắp xếp những bads DNA theo một. 
đường lối trật tự sao cho chúng sân xuất 20 axit 
amino. 
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Theo khoa hoc sự xuất hiện của DNA nguyên 
thủy là bởi ngẫu nhiên, cùng một cung cách như 
thế nó giải thích nguồn gốc của muôn loài. Vì vậy, 
tuy khoa sinh vật hoc đủ phán tử (well molecular) 
có thể giải thích sự sản xuất ra prótéin, tế bào, 
và con người, sự cắt nghĩa của nó chỉ là những 
già thuyết, bởi vì người ta không giải thích cái 
nguồn gốc. 

Theo phương pháp trường sinh sự tiến hóa 
của vạn vật là tiến hóa của thực phẩm. (Xem 
Macrobiotie Monthly, Oroville, tập 8, #12, và The 
Order of the Universe, [tap chí] Boston, tháng 
Sáu, 1967.) Theo B.S. Patrick M. Hurlay, trái 
đất được thành hinh khoảng 4,5 tỉ năm trước và 
tấm màn bao phù ón định của trái đất đã thành. 
hình chừng 2,8 tỉ năm trước. Vào thời đó trái 
đất bị nước bao phủ. Vì vậy, thực phẩm là nước. 
Vào khoáng ba ti năm về trước, vi khuẩn, và rồi 
sau đó một chút rong tảo được sinh ra từ nước, 
có lé là kết quả phán ứng nguyên tử của carbon, 
nitrogen, oxygen và hydrogen với sự giúp sức của 
nhiều năng lượng phóng xạ. Từ những thứ này 
mà những ed cấu phức tạp hon phát triển như 
hải miên, sinh vật xốp sống dưới đáy biển, vào 
khoáng 900 triệu năm trước. Rói loài sò hến và 
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loại cá nguyên thủy, như phiêu sinh vật nầy sinh 
ra khoảng 42B triệu năm về trước. Một. số loại 
này bất đầu ăn những cơn cá khác và trở nên 
đương hơn. 


Vào khoảng 360 triệu năm vé trước, nước sut 
giám và đất liền xuất hiện. Nhiều loài sinh vật 
chết, nhưng cá và thảo mộc chúng vốn dương hơn 
và vi vậy có khả năng thích ứng với môi trường 
mới đã sống sót như cây cỏ trên đất liên và động. 
vật lưỡng cu. 

Vào khoáng 255 triệu năm trước những cây 
dương xi và các loài râu mọc lên trên đất liên. 
Rôi các loài bò sát, côn trùng và loài nhện này 
sinh. Khí hậu trổ nên càng ngày càng ấm, rồi 
cây có và thú vật trở nên to lớn hơn (âm hơn). 
Những khủng long và những cây đương xỉ khổng 
16 không sống ở trái đất vào thời này ( 200 triệu 
năm trước). Rồi khí hậu bắt đầu mát, những loài 
động vật có vú đã sinh ra. Khi khí hậu trở nên. 
lạnh hơn, các loài có vú và chim ăn thịt sinh ra. 
Một số loài có vú Ат đã trào lên cây ебі để tránh 
những loài có vú ап thịt mình. Đây là thời điểm 
khởi nguyên của loài khi và động vật linh trưởng 
vào khoảng 75 triệu năm về trước. Do ăn chủ yếu 
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trái cây và hạt ( thực phẩm âm) chúng phát triển 
trí thông minh. 

Một số loài ăn trái cây đó tìm thấy hạt trên 
mát đất và bắt đầu ăn chúng. Điều này cho chúng 
một tư thế đứng thắng người hơn và thông mình 
hơn. Kết quả là họ phát triển việc sử dụng tay, 
và giống người homo faber (giống người chế tao) 
ra đời. Vào một ngày nào đó, một số nhóm người 
homo faber phát giác việc tạo ra và sử dung lửa 
như thế nào. Điều này là bước khởi thủy của 
giống người ngày nay homo sapiens. 
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Biểu để trên được dựa vào "Time Scale of the 
Appearance of Various Lives (Thang thời gian 
xuất hiện nhiều đời sống) của Ashley Montagu 
từ quyển The hưman Connection — Quan hệ con 
người (McGraw - Hill Book Company, 1979). Trái 
với biểu dó thông thường có hình một cái сау, tôi 
đã tạo nó theo dạng xoán ốc để làm rõ lý thuyết 
tiến hóa coi như được hiểu theo Vô Song Nguyên 
Ly. (Biểu dó xoắn ốc của tiến hóa theo dạng cây 
được trình bày trong Macrobiotic Monthly, t.8, 
#12; tuy nhiên, biểu đổ đó cán một số sửa chua.) 

Trong biểu đồ này phán trên cao chỉ nóng 
hay ấm, đó là khí hậu dương trên trái đất. Vì 
thế, đời sống xuất hiện trên phán cao có khuynh 
hướng âm (như động vật máu lạnh, hay động vật 
không máu, hoặc bò sát). 


Tuong phản với phần cao, phần dưới thấp của 
biểu đô chỉ một khí hậu âm hơn, đó là một khí 
hậu lạnh. Vì vậy, sự sống xuất. hiện ở phần dưới 
biểu dó có khuynh hướng dương (động vật máu 
nóng, kháe). Ví đụ tảo đơn bào, rong bién, khủng 
long và loài ăn trái xuất hiện ở phần trên cao 
và chúng thì âm. Mặt khác, các loài cá, động vật 
lưỡng cư, thú ăn thịt xuất hiện ở phần dưới biểu 
аб và chúng thì dương. 
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Vì vậy khoa học hiện đại bảo chúng ta rằng 
con người sinh ra từ những tổ chức đơn bào đã 
xuất hiện trên trái đất khoảng 3 tỉ năm về trước. 
Cuộc tiến hóa của nhân loại trải qua những giai 
đoạn cá, loài lưỡng cư, thú ăn thịt, khi không 
đuôi ăn trái, khi không đuôi ăn hạt, và cuối cùng 
đến con người ngày nay. 

Thật quả lạ lùng, đời sống của chúng ta xuyên 
8 ti năm tiến hóa này trải qua trong chỉ một năm 
hay khoảng đó. Khởi thủy đời sống của chúng ta 
là đơn bào – bắt đầu bằng sự thụ thai do kết 
hợp của một trứng và một tinh trùng mà ra. Giai 
đoạn kế tiếp mà chúng ta đi qua là giai đoạn của 
cá và loài lưỡng cu. Vào thời gian này chúng ta 
được nuôi độc nhất bằng máu huyết của mẹ; do 
đó, chúng ta là giống ăn thịt. 


Rồi sinh đẻ theo sau. Chúng ta học bò, Chúng 
ta uống sữa mẹ. Giai đoạn này tương ứng giai 
đoạn của khi không đuôi ăn trái. Rôi chúng ta 
bắt đầu ăn hạt và đứng thẳng người lên. Đáy là 
giai đoạn của homo faber. Giai đoạn cuối cùng 
đến khi con người đã học hỏi việc sử dụng lửa 
như thế nào. Điều này cho họ cái đặc quyền sống 
sót trong một khí hậu lạnh và vui hưởng việc 
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chon thực phẩm rộng hơn. Điều này góp phần trở 
thành một người ăn hạt và giúp cho bộ não càng 
ngày càng thông minh. 


Chúng ta hãy nghĩ xa hơn một chút. Trong 
đời sống hằng ngày chúng ta ăn hai hay ba lần 
mỗi ngày, hay ngay cả năm lần. Bất cứ món nào 
ta ăn, chúng đều được nhiều dịch tiêu hóa phân 
hủy và được chuyển hóa thành huyết tương trong 
thành ruột. Và rồi sau đó huyết tương này được 
chuyển bóa thành hồng cầu và tế bào thân. Nói 
môt cách khác đó là quá trình được chuyển hóa 
từ thực vật đến động vật trong hai mươi bốn giờ 
mỗi ngày của chúng ta. Nói khác đi, quá trình ba 
ti năm tiến hóa đang xáy ra hằng ngày trong cơ 
thể chúng ta. Đây không phải là một công việc 
dé làm trong một thời gian ngắn như thế. Đó là 
lý do tại sao chúng ta có quá nhiêu loại người 
khác nhau trên Trái đất này: 

a Con người giống nhu con cá và động vật 
lưỡng cư: Hành động của y là một phản ха 
của sự kích thích giác quan. Y hành động 
không qua bộ óc. 

а Con người giống như mótloài bò sát; Y lười 
biếng. 
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ü Con người giống như con côn trùng: Y luôn 
luôn bận bju. 


Q Соп người giống như con thú ăn thịt: Y thận 
trọng và hung hăng. 


ö Con người giống như con khỉ: Y lắm trò và 
lâu cá. 


Q Con người giống như con chim: Y thích phô 

trương. 

Đây là tất cả những gì trên con đường tiến 
hóa гђа người, nhưng chúng chưa đạt tới mục 
đích. Như những thành viên của nhân loại, mỗi 
một con người đã phát triển về mặt thé chất, 
nhưng chưa vé mà: tâm lý hay tinh thần. 

Như tôi đã phát biểu, cuộc tiến hóa ba tỉ nám 
đang xảy ra hàng ngày trong thân thể ta. Làm 
sao chúng ta có thể chuyển ba tỉ năm tiến hóa 
trong chỉ một ngày hay chừng độ Ау? 

Trong ba tỉ năm chuyển biến hay tiến hóa chúng 
ta có được một số công cụ. Công cụ thứ nhất là khúc 
mở dầu của các chất xúc tác sinh hoc enzyme. Mọi 
sinh vật déu sản xuất những chất enzyme riêng 
mình giúp đẩy mạnh phân hủy, phán ứng hóa hoe, 
và tấng hợp thực nhẩm của nó. 
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Công cụ thứ hai là khả năng chuyển hóa từ 
điệp luc tế ra huyết sắc tố hemoglobin. Nói gon 
lại, là sự chuyển hóa từ manhê (Mg) ra sắt (Fe). 
Sự chuyển hóa này xây ra như sau: Mg(24) + 
O2 (16 x 2) ^ Fe(56). Để cho nguyên tử manhê 
phối hợp với hai nguyên tử oxy, manhé phái rất 
dương. 

Vận động, lửa (nấu nướng), muối (nấu nướng 
với misó, tương đậu nành, hay muỗi) và ngâm 
muối lâu ( như làm dua mắm) tất cá đêu là những 
yếu tố làm đương hóa. Thiếu đi những yếu tố 
như thế trong ăn uống và hoàn cảnh sống së dán 
đến một tình trạng thiếu máu. Người ăn thịt sẽ 
lấy khá dày dü chất hemoglobine từ thịt; vì thế 
họ sẽ không bị thiếu máu ngay cho dù họ ăn rất 
nhiều rau và trái cây mà không dùng đến lửa, 
muối, và làm đưa món. Tuy nhiên, người ăn chay 
phải dương hóa rau củ của mình, nếu không y sẽ 
ít chất sắt (Fe). 


Đóng góp thứ ba mà cuộc tiến hóa đã làm 
là hàng cầu rất gần với tế bào thân trong tỉ số 
potassium (K) với sodium (Na). Theo sự nghiên 
cứu của tôi, tỉ số K/Na theo trọng lượng trong rau 
củ thường lệ, huyết tương, hông cầu và tế bào 
thân là: 
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Rau thông thường 5/1 - 40/1 

Huyết tương 1⁄10 - 1⁄16 
Hồng cầu 51 - 104 
Té bào thân 5/1 - 10/1 


Trong danh mục này chỉ có huyết tương là 
khác với các chất khác và dương, những chất 
khác đều tương đối âm. 

Bói vi thực phẩm của chúng ta gầm có thảo 
mộc, cái bắt đầu chuyển hóa con người là thế 
giới thực vật, nó là Thế giới thứ Sáu hay Cõi trời 
Thứ hai trong vũ trụ quan xoắn ốc của Ohsawa. 
Thực phẩm này đi xuyên qua mọi cơ quan tiêu 
hóa. Mật từ gan làm tăng lượng Sodium và đổi 
thực phẩm được tiêu hóa thành huyết tương nơi 
thành ruột. Huyết tương dương này cuốn hút oxy 
ám và chuyển Sodium thành Potassium. Và kết 
quả là một sự tăng trưởng Potassium: 


Na(23)+O(l6) — КҮЗӘ) 


Huyết tương giàu Potassium chuyến hóa 
thành hồng huyết cầu. Thiếu DNA, hông huyết 
cầu giống như mệt con virut, đi vào tế bào thân 
và cung cáp oxy và chất dinh dưỡng cho chúng. 
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Hồng huyết cầu mà có được DNA thi hóa thành 
tế bào thâm. 


Nói cách khác, huyết tương có được oxy và 
chuyển hóa thành huyết cầu và sau đó thành tế 
bào thân, như đã dé cập ở trên. Chính sự tiến 
hóa kết thúc với huyết tương; tuy nhiên, sự tiến 
hóa của chúng ta còn tiếp tục xa hơn nữa. 


Sự tiến hóa tiếp tục trong lãnh vực trí tuệ 
hay tâm linh. Đây là sự phát triển tinh thần. 
Sự phát triển tinh thần này, theo Ohsawa, góm 
có trong bảy trình độ phán đoán. Trình độ thư 
bày thuộc tỉnh thần là Vô Hạn, điểm xuất phát 
nguyên thủy của chúng ta. Một khi đạt đến Vô 
Hạn (hay Tình yêu trùm khắp) thì cuộc tiến hóa 
được hoàn tất. 


Vì váy, cội nguồn của nhân loại và DNA cả hai 
bát nguồn từ Và Han hay, dé đùng tên сй, Chúa. 
Nói cho ngắn lại, cái gốc của DNA mà khoa học 
tìm kiếm không ra, là Vò Hạn hay Trời. Về điều 
này, quan niệm của Ohsawa nơi Trật Tự Vũ Trụ 
có thé dẫn dắt chúng ta đến môt quan điểm nhất 
nguyên trong việc hiểu biết về nguồn gấc của vạn 
vật và trong đưỡng hướng này cứu vớt chúng ta 
khói rơi vào nhiều chỗ rối rám ma hà. 
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Mới dây trong một tua nói chuyện à Thuy 
Điển giúp tôi đã thuyết trình về dé tài bệnh tâm 
lý và tỉnh thần. Để tài này là một trong nhiều 
ứng dụng cho việc giải thích Trật Tự Vũ Trụ xoay 
theo hình xoắn ốc của Ohsawa. Tôi viết lại đây 
để cho quý vị cũng có thể được lợi ích từ cái quan 
niệm vĩ đại này. Trát tu và trụ 

Đức Phật day chúng sinh làm sao vượt qua 
bệnh tật và khó đau. Ngài chia bệnh sinh lý ra 
làm bốn loại: Chúng là những bệnh gây ra bởi 
sinh, lão, bệnh, tử. Lại chia tâm bệnh tâm lý hay 
khổ dau ra cũng bốn loại: 

1. Gặp kẻ mà chúng ta không thích (Oán tắng 
hội) 

2. Rời kë mà mình thương yêu (Ái biệt ly) 

3. Thấy vọng vì không đạt cái gì mình mong 
muốn (Cầu bất đắc) 

4. Khổ dấy lên vì căng thẳng gây bởi những 
cảm xúc cá nhân (Ngũ ấm xí thạnh). 

Theo Đức Phật có tới 404 bệnh thé xác và 
84.000 bệnh tâm lý. Ở thế giới văn minh cao 
ngày nay, phải có nhiễu bệnh hơn trong thời Đức 
Phật? X 
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Tôi chia những bệnh tâm lý ra làm hai, Âm 
và Duong. Cám xúc của chúng ta du đưa giữa 
những cảm xúc Âm và những cảm xúc Dương. 
Điều này eá thể mô tả như một tấm ván cò cua: 


tâm súc Âm tắn xúc Am 


Điểm thăng bằng 


Сїт xúc Dương Cám xúc Ат 
Сат xúc Ат. Điểm ^t бап хс Duong 
Lénh đạm tài lòng Ghan ghét 
Tự tí Tin tiling Са ta 
Hồi hận Boh an tâm hồn Biện dã 
Than van Trách nhiệm án trách 
вип bá Hạnh phức Qu vụ 
Nghi «à sg Đức tin Kiêu ngao ` 
Không ý tiến Quy£t định Bướng bình 


Bởi vì những trạng thái cùng cực của những 
xúc cảm âm hay dương déu là bệnh lâm lý, nên 
việc chữa cho các bệnh này là di chuyển vé phía 
điểm cân bằng. Điểm cán bằng không xê dich 
trong khi các dáu mút lại đu đưa từ ám sang 
dương và ngược lại. Vì vậy một điểm cân bằng 
như thế biện hữu ở trình độ phán đoán thứ bẩy, 
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nhu Ohsawa nói trong The Book of Judgment 
- Trí luận thư (George Ohsawa Macrobiotic 
Foundation, 1980) và như tôi đã dé cập ở phần 
giải thích trong Vòng xoắn ốc của Người. 

Làm sao chúng ta có thể đạt tới trình độ phán 
đoán thứ bảy? 

Như tôi đã viết phần trước, khi tiến hóa của 
nhân loại dà đi tới đầu mút của nó, nghĩa là, khi 
huyết tương (phán đương nhất của người) đã hinh 
thành thì sẵn sàng để bắt đầu cuộc phát triển 
hay tiến hóa tinh thần, 

'Trình độ phát triển thứ nhất là trí phán đoán 
máy mác, nó bao gồm bàn năng, tình yêu nhục 
thể, thèm ăn, khát uống, v.v. Trình độ này đến 
sau khi ta ra đời đôi tuần lễ. 


Trình độ thứ hai là sự phát triển các cơ quan 
cảm giác, được gọi là trí phán đoán cảm giác, 
nhờ nó mà ta có thể phân biệt được sắc, thanh, 
hương, vị, và xúc. Trình độ này có thể đến được 
irong vòng một tháng sau khi ta chào đời. 

“Trinh độ thứ ba là trí phán đoán tình cảm, nó 
khởi sự hoạt động sau khi ta ra đời khoảng hai 
tháng. Trình độ này bao gồm các trí phán đoán 
về thích hay không thích, yêu hay ghét, bực bội 
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hay ghen ghét, lo âu hay gián dữ, buôn phiên hay 
sung sướng, v.v. 


Vào tuổi thứ tư — trình độ thứ tư, chúng ta bát 
đầu biểu lệ phán đoán trí năng, tức là một tình 
yêu kiến thức muốn tìm hiểu cho kỹ về những ý 
nghĩa, nguyên nhân, hay những đặc trưng của sự 
vật, cá tần tại lẫn kháng tần tại. Một số trẻ cũng 
có trí phán đoán ngay cá việc bất đầu phân biệt 
những con số. Ví dụ, một số con trẻ muốn hai cái 
bánh thay vì một, điều đó có nghĩa chúng biết 
rằng hai thì tốt hơn một, hay rằng hai có thể cho 
chúng thỏa mãn nhiều hơn. Đây là trình dô phán 
đoán thứ tư. 


Trình độ phán đoán thứ năm được gọi là xã 
hội hay kinh tế. Trình độ này bắt đầu vào tuổi. 
thứ sáu. Ở tuổi này, tụi trê con đều là những 
người muốn thích ứng với tập tục (conformist). 
Chúng muốn làm cái gì mà ké khác làm. Khi bọn 
trẻ của tôi bất đầu đi học trường sơ cấp, nhà tôi 
cho chúng bánh xăng-uýt làm bằng gạo lúa mạch 
lứt kèm với bơ đậu phông. Nhưng chúng nhất 
định không ăn б trường bởi vì bon trả khác chác 
chắn sẽ nói “hủ lậu-hủ lâu.” Bọn con tôi muốn. 
làm cái gì mà các đứa khác làm. Đây là trí phán 
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đoán xã hội. Nếu thiên hạ đều ở trình độ này, thì 
việc thống nhất thế giới sẽ đễ thành tựu. 

Nhumg khoáng tuổi mười làm bọn trẻ con 
bát đầu muốn hành động khác người. Chúng 
không muốn giống người nào nữa, Đây cũng là 
trí phán đoán xã hội, nhưng được biểu lộ một 
cách khác đi. 


Khoảng tuổi đôi mươi, người ta đi đến trình 
độ phán đoán thứ sáu, trí phán đoán đạo đức, trí 
phán đoán này xoay quanh việc chon lựa tốt hay 
xấu, phải hay trái, v.v. Trình độ phán đoán này 
dẫn đất chúng ta đến tón giáo. Ví dụ, Phát giáo 
Thiên cho ràng người là thiện và rằng chi có tâm 
hay tư duy của y là bị mây che. Vậy nếu như y 
quét sạch di dám mây thì Phật bán nhiên của y 
sẽ biển lộ. Giáo phái Shin (Thần) của Phật giáo, 
mặt khác, cho rằng bản chất con người là xấu, đá 
là tham lam, ghen ghét, lười biếng, ngu si,v.v. Vì 
vậy y phải cầu xin sự tế độ và làng từ bí của Phật 
để đạt đến hạnh phúc. 

Những dị biệt như thế trong việc đánh giá 
ý nghĩa của cuộc đời tạo ra nhiều tòn giáo khác 
nhau. Bdi vì những trí phán đoán đó đều ở một 
trình độ rất cao, những sự khác biệt giữa các tôn 
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giáo đều khó giải quyết hay nhóm hop lại với 
nhau. 


Tất cá sáu trình độ phán đoán trên đều đối 


lập với nhau và vì vậy sẽ gây những bất hòa, 
tranh luận, xung đột, căng thẳng, hay khổ đau. 
Để vượt qua những xung đột hay đau khổ này 
chúng ta phải đạt tới trình độ phán đoán thứ 
bảy, và đó là điểm quân bình của mọi xüc cảm. 


Ba đường lối dé di đến trình độ phán đoán 


thứ bảy là: 


1. Hình dung ra trước mắt: Thế giới mà ta 
sống là thế giới tương đối. Thời gian của 
chúng ta tại đây kéo dài khoảng bảy mươi 
hay tám mươi năm, Ngay cả những người 
may màn cũng hiếm sóng hơn trăm -tuổi. 
Trong thế giới phù du này chúng ta nghĩ 
chúng ta muốn giàu có, nổi tiếng, và hạnh 
phúc. Tuy nhiên, vì chúng ta sống trong 
thế giới tương đối, cái gì mà chúng ta có 
hay đạt được luôn luôn chuyển thành cái 
đối lập của nó. Nói cách khác, giàu chuyển 
ra nghèo, nổi tiếng ra ô nhục, sung sướng 
ra bất hạnh, khỏe mạnh ra bệnh hoạn, v.v. 
Vì vậy, chúng ta càng bám vào thế giới 
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tương đối thì chúng ta càng sẽ rước lấy vào. 
người những lo âu phiển muộn. 


Nếu so sánh thế giới tương đối với thế giới 
vô hạn chúng ta nhận thấy rằng, nhìn từ 
Võ Hạn, thì không có gì biến địch; không 
có gi trong thế giới tuyệt đối là tương đối. 
Khi mường tượng thế giới tương đối từ thế 
giới vô hạn chúng ta nghĩ rằng cái gì chúng 
ta có trong thế giới tương đối thì không quan. 
trọng đến thế hay chân thực đến vậy. Khi 
ta nghi thế giới tương đối là nhỏ trong thời 
gian và không gian thì cảm xúc của ta cũng 
trở nén nhô, bởi vì mọi cảm xúc déu chỉ tùy 
thuộc thế giới tương đối. Và khi những cám 
xúc của ta trở thành nhỏ bé thì ta đang tiếp 
gân đến điểm quân bình của dao động; nói 
cách khác, chúng ta đang ở gần Vô Hạn. 
Ăn kiêng: Phép ăn kiêng theo phương 
pháp trường sinh là một chế độ tiết thực 
ít-chất béo, ít-chất đường, nhiều chất bột. 
phức hợp, nhấn mạnh hạt lứt, rau tươi, 
tong biển, muối biển quân binh, và môt 
quân bình hoàn hảo của âm và đương, và 
acid với kiểm, 
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3. Từ hà: Từ bó cái gì mà ta có là thoát khỏi 
sự lôi kéo của trọng lực nó cột ta vào thế 
giới tương đối này. Vì vậy, từ bỏ có nghĩa 
trình độ phán đoán của ta gån với trinh độ 
thứ bầy. Từ bó là cũng như đến trình độ 
này rồi , bởi vì từ bó là giảm thiểu những 
dục vọng của cái ego (ngà) của ta (trí phán 
đoán thấp) và đi vào trình độ phán đoán 
cao hơn hay thứ bảy. Vì thé, sự từ bó làm 
chúng ta thực sự hạnh phúc, không chỉ 
hạnh phúc một cách tương đối; nó cho 
chúng ta hạnh phúc, sức khỏe và giàu sang 
đúng nghĩa. 
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TIỂU SỬ TIÊN SINH OHSAWA 


George Ohsawa (Yukikazu 
Sakurazawa, 1893-1966). Lúc 
16 tuổi mắc bệnh lao, ung sang 
da dày, và nhiều bệnh khác 
nữa, bị tuyên bố là “nan y". 


Quyết tâm chữa cho hết 
bệnh mình, ông bắt dáu 
nghiên cứu dài lâu những tác 
phẩm cố của Ấn Độ, Trung 
Quốc và Nhật Bản về những nguyên lý sống 
theo thiên nhiên. Dần dần ông đạt đến một sự 
hiểu biết về động lực của sức khỏe và hạnh phúc 
thuộc thé xác và tỉnh thản mà ông đặt tên là 
acrobiotics" (tạm dịch là phương pháp trường 
sinh hay thực dưỡng). 


Ohsawa đã hiến cuộc đời mình trong việc viết 
sách và diễn thuyết nhằm cố gắng chia sẻ với 
mọi người tuệ giác cơ bản này. Ông là tác giả của 
hơn ba trăm đầu sách, mà nhiều quyển trong số 
đó đã được dịch ra bằng nhiều thứ tiếng. 
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SÁCH CỦA OHSAWA BẰNG ANH NGỮ 

The Book of Judgment 

Gandhi, the Eternal Youth 

Jack and Mitie 

Macrobiotic Guidebook for Living 

Macrobiotics: An Invitation 10 Health and Happiness 
(with Herman Aihara) 

Macrobiotics: The Way of Healing 

The Order of the Universa 

The Principe Unique 

You Are All Sanpaku 

Zen Macrobiotics 


[Sau đây cũng là tiểu sử của George 
Ohsawa, được lấy từ trên mang Internet, 
chi tiết han, dành cho quí vi “tham kháo", 
(N.D.) 


Phong trào Trường sinh (Macrobiotic) quốc tế 
được George Ohsawa, một người Nhật phi thường 
và từng trái cùng với Lima, vợ mới, phát khói vào 
cuối những năm 1930. Ohsawa dà kết hợp triết 
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học Đông phương và phép tiết thực khi dùng một 
lối giải thích mới và quan niệm cổ âm-dương, 
một nguyên lý biện chứng duy nhất nhấn mạnh 
vào một trật tự cơ bản trong vũ trụ, đưới cái về 
da dang bé ngoài. Những chìa khóa di vào triết 
học tiết thực và y học của Ohsawa là những quan 
niệm về quân bình và thực hành mật phép tiết 
thực chủ yếu là hạt gạo truyền thống. 

Ông day rằng một chế độ ăn kiêng quán binh 
và cổ truyền là nên tảng của sức khóe, từ đó mà 
có hạnh phúc và tự do thực sự. 


Ông khám phá ra điều quan trọng là quan 
niệm cổ đại về hạt, thực phẩm chính trong phép 
ăn kiêng, một thực phẩm thiêng liêng cá hầu 
hết trong mọi xã hội cổ truyền, đã biến mất trên 
diện rậng ở Tây phương (Ohsawa 1965). Trong 
quá trình giới thiệu phương pháp trường sinh cho 
Tây phương, Ohsawa và môn đệ đã giữ một vai 
trò chính trong việc đưa vào những món tương 
đậu nành cổ truyền Å Đông cũng không hại gà, 
mặc dù những món này chi bao gồm một phán 
toàn thông điệp. Trong bài này chúng tôi sẽ nhấn 
mạnh công trình của họ khi áp dụng vào những 
món ăn có đậu nành. 
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Nguồn thông tin chủ yếu của chúng tôi vé 
những gốc gác của phương pháp trường sinh cùng 
cuộc đời và sự nghiệp của Ohsawa là Georges 
Ohsawa and the Japanese Religious Tradition 
(Georges Ohsawa và truyén thống tín ngưỡng 
Nhật Bán) cua Ronald E.Kotzsch (1981). Chúng 
tôi đã nhà nó rất nhiều, và ở phạm vi ít hơn nhà 
tập Tiếu sử Ohsawa (1976, bằng Nhật ngữ) của 
Iehíro Matsumoto và bài “Điểm lại Lịch sử Phong 
trào Trường sinh ở Bác Mỹ” trong cuốn The Book 
of Macrobiotics (1977) của Kushi. Nhiễu thông 
tin vé phán còn lại của bài này rút từ những 
cuộc phỏng vấn mở rộng với những nhà lãnh đạo 
phong trào trường sinh ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, và 
Âu châu. 

Những nguón góc của Phương pháp 
Trường sinh (Macrobiotics). Ohsawa không 
bao già tuyên bô mình là người sáng lập hay kẻ 
khởi đầu phương pháp trường sinh (một từ có 
nghĩa “cuộc sống trong một khoảng thời gian 
đáng kë hay khả năng tổn tại dài lâu”). Ông luôn 
luôn công nhận công trạng thuộc về thầy mình, 
Sagen Ishizuka, một bác sĩ Nhật Bản, và lần lượt, 
сй hai cảm thấy chịu phục các kinh điển Hoàng 
đế Nội kinh, kinh của Shinto-Thần đạo (tôn giáo 
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bản địa), và tác phẩm của Ekiken Kaibara và 
Nanboku Mizuno. Manabu Nishibata, một dó đệ 
của bác sĩ Ishizuka cũng có một ảnh hưởng quan 
trọng tới Ohsawa. 


Hoàng để Nội kinh có lē được viết vào khoáng 
500 tr.CN, là một tập tài liệu biên soan của trí tuệ 
người Trung Ноа cố và y học. Nó chứa đựng một 
tương quan sâu sắc giữa thực phẩm, sức khỏe và 
bệnh tật, và nói rằng thực phẩm là một phương 
tiện trọng yếu để tri bệnh. Điều quan trong đặc 
biệt và năng lue cúa hạt ngũ cốc dùng để gìn giữ 
và phục hài sức khóc được người ta tuyên bố một 
cách rõ ràng. Ohsawa thường viện đến lời cảnh 
báo của sức khỏe “Sự khôn ngoan thực sự không 
nằm ở chỗ trị bệnh mà ở chỗ phòng ngừa,"Thức 
ăn và y học được xem như là những lãnh vực có 
liên quan rất gần gũi và sức khỏe được coi như 
một phần thưởng của thiên nhiên cho một cuộc 
đời tự chủ và điều độ sông phù hợp với những 
luàt tắc của thiên nhiên. 

Những kinh của Thần đạo nhu Kojiki-Có ký 
su (được biên soạn vào năm 712) và Nihonshoki- 
Nhật Bán sơ ky (720) tuyên bế xăng thân thực 
phẩm đã sản xuất “ngũ cốc” (Кё cả đậu nành và 
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đậu đỏ) ra bên ngoài thân thể của riêng ông, 
coi như là những phương tiên sinh sống cho loài 
người. Hơn một ngàn năm qua ở hầu hết các đến ` 
thờ nổi tiếng tại Ise của Nhật Bản, vị thần này 
được thờ cúng đưới hình thức hạt gạo lứt. Gạo và 
những thực phẩm khác đã luôn luôn giữ một vai 
trò chủ chốt trong chu ky lễ lóc hằng năm. 


Ekiken Kaibara (1630-1714) vốn là một nhà 
nghiên cứu văn học Trung Hoa và y khoa Đông 
phương, ông cũng viết về triết lý (người ủng hộ 
Nho giáo đầu tiên), đạo đức học, giáo dục và 
lịch sử giới tự nhiên. Trong quyển sách có ảnh 
hưởng lớn nhất của ông, Yojokun (Chuyên luận 
vé Thực phẩm của Sy sống), ông mô tá một chế 
độ án uống để duy trì sức khỏe bằng cách tránh 
mọi kiểu cách buông thá mình. Ông khuyến 
khích mọi người "Àn ít, ngủ ít, muốn ít,” tránh 
thịt, và thực hành một hình thức tự mát-xa goi 
là do-in (đạo dẫn). Kaibara tin rằng quyên thừa 
kế của mọi con người khôn ngoan là ham thích 
những ý muốn đơn sơ mà sáu sắc, và một quãng 
đời 100 năm. 

Nanbuku Mizuno, sống khoảng giữa năm 1700 
và đầu 1800, vấn là cha dé của môn xem tướng 
điện mạo ở Nhật Bản. Sau nhiều năm nghiên cứu 
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và quan sát như một người phuc dịch trong một. 
nhà tắm công công Nhật Bán, một người thợ hót 
tóc, và một công nhân trong một nơi hỏa táng, 
ông đã viết một tác phẩm kinh diển nổi tiếng 
vé thuật xem tướng (điện mạo) bằng Nhật ngữ, 
quyển Nanboku Soho (Thuật xem tướng diện mao 
của Nanboku), một công trình mười-tập xuất bản 
giữa năm 1788 và 1805. Ông đã cho rằng đặc tính 
của một người và vận mạng quá khứ cùng tương 
lai có thể được nhận thức rõ ràng bằng cách quan. 
sát cẩn thận những đặc điểm cơ thể, và người ta 
có thể thay đổi tuổi thọ mình thừa hưởng xuyên 
qua phép ăn kiêng thích đáng, 


Bs. Sagen Ishizuka (1850-1910) đã truóng 
thành và được giáo dục vào cái thời mà văn hóa 
phương Тау, gòm y hoc và thực phẩm “khoa học” 
được nhập vào Nhật Bản. (Ví dụ, vào năm 1883, 
chính phủ Nhật cấm thực hành những kỹ thuật y 
hoc еб truyền như là châm cứu, y học dùng сб сау, 
và ngải châm (moxabustion), và thiết lập y học 
Тау phương như một phương pháp chữa trị chính 
thức.) Bi đau vì bệnh nhiễm cầu thận, chàng trai 
Ishizuka không thể tự chữa cho mình bằng у bọc 
Tây phương, vì thế óng quay qua nghiên cứu y 
học phương Đông. Sự kiện này phát triển làm 
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cho ông quan tâm suốt đời vào thực phám và 
sức khỏe, trong lúc ông phục vụ trong quân đội 
như một y sĩ. Vào năm 1897 ông xuất bản những 
kết quả nghiên cứu của mình trong một công 
trình nhiều tập nhan dé A Chemical-Nutritional 
Theory of Long Life (Mật (ý thuyết về dinh dưỡng 
và hóa hoc cho cuộc sóng dài lâu). Một giải thích 
phổ thông của tác phẩm khó hiểu và kỹ thuật 
này xuất hiện vào năm 1899 nhu A Nutritional 
Theory of the Mind and Body (Một lý thuyết dinh 
dưỡng của Tinh thần và Thé xác); A Nutritional 
Method for Healih (Một phương pháp dinh dưỡng 
để có sức khỏe). Quyển thứ hai được quản chúng 
ưa chuộng vô cùng, và đã được tái bản 23 lần, 


Cuộc nghiên cứu của Ishizuka dán ông đến 
kết luận răng sự cân bằng của Potassium (K} và 
muối Sodium (Na) trong cơ thể vốn là yếu tố quyết. 
định hàng đầu của sức khỏe, rằng thực phẩm là 
yếu tố chính trong việc duy trì sự quân bình này, 
và thực phẩm đó vì thế phải là nén tầng cho việc 
chữa bệnh và gìn giữ sức khỏe. Thực phẩm là vị 
thuốc cao cấp nhất. Theo tự nhiên, con người là 
loài ăn hạt và phép ăn kiêng tốt nhất phải được 
đặt nên tảng trên những hạt ngũ cốc, chúng eó tỉ 
số K/Na phóng chừng 2,5. Ishizuka đã thấy những 
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người phương Tây là những kẻ bị Sodium chế ngự 
(sắn phẩm động vật thì sodium cao) có đặc điểm 
là chủ nghĩa duy vật, tính ích ký, cá nhán chủ 
nghĩa, và có xu hướng hài lòng những gì thuộc 
cảm giác. Lúc vë hưu ông dốc hết mình vào việc 
giảng dạy và phòng mạch tu. Vào năm 1908 ông 
và món dé thành lập Shokuyo-kai (Phong trào 
thực dưỡng) thuyết phục người ta vé những vấn 
để ăn kiêng kiểu mới của người Tây phương, giàu 
thịt, đường, và thức ăn tinh chế. Họ thúc hối việc 
trở vé thực đơn hàng ngày theo truyền thống 
Nhật Bản dua trên hạt gạo còn nguyên - hạt gạo 
lứt, rau củ, và tương đậu nành. Ishizuka chăm 
sóc nhiều bệnh nhân hằng ngày và chữa họ bằng 
thực phẩm. Ông đã nổi tiếng nhờ thành quả chữa 
lành nhiều người được coi là nan y theo những 
nhương nháp thuộc tiêu chuẩn Tây phương. Vì 
vậy trong khí hầu hết người Nhật đều bị quét 
sạch bởi ngọn thác thüy triều Tây phương hóa, 
dàn dán rời bỏ văn hóa và những truyền thống 
của riêng mình (bao gồm thực phẩm và nghệ 
thuật chữa bệnh) thì Ishizuka và những người 
cộng tác đã nhìn khuynh hướng này với vé trách 
cứ; họ cố gắng vay mượn và tổng hợp chỉ những 
điểm nào tốt trong khi gin giữ “bản chất quốc gia 
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Nhật" bị lâm nguy. 


Một môn dé của Ishuzuka, Bs. Manabu 
Nishibata đã mở rộng cái quan niệm cơ bán rằng 
thực phẩm phải được chọn theo nguyên tác Shin- 
do fu-ni, nghĩa là “cơ thé và đất dai không hai - 
thân thổ bát nhị” Do đó, ta phải quan tâm đến 
môi trường cũng như chàm sóc đến thân thể của 
mình, bởi vì sự thật là cả hai đều lưu thông qua 
lại nhau không ngừng. Cũng giống như ta nên 
lắng nghe niềm vui tràn trẻ nhịp điệu tuyệt vời 
phát ra lừng mùa của đất, chon lựa thực phẩm 
theo thời gian và nơi chốn, tại địa phương và 
đúng mùa, hòa hợp với Trật Tự Vũ Trụ. 


Cuộc đời của George Ohsawa — George 
Ohsawa sinh vào ngày 18 tháng Mười năm 1898 
ở một ngoại ô phía đông Kyoto, Nhật Bản. Tên 
khi sinh ra của âng là Joichi Sakurazawa. Thời 
thơ ấu ông sống bất hạnh trong một gia đình võ 
sĩ đạo thất süng, bị tước quyên bầu cử. (Thời Phục 
hung Minh Trị đã bãi bả những đặc quyền đặc 
lợi của giai cấp samurai.) Việc học hành chính 
thức của дпр nơi mật trường сао đẳng thuong mại 
đã chấm dứt bởi vì ông quá nghèo để mà tiếp 
tục. Nhưng vến là một sinh viên xuất sắc, ông 
tiếp tục nổ lực suốt đời học bằng phương tiện của 


a tự vũ trụ và “Nhân sinn quan xoán &^ 251 


chính mình, ông doc ngấu nghién nhiều ngoại 
ngữ vé những chủ đề quyết dinh sự sống thuộc 
hàng nổi tiếng khắp nơi. Trong khi Ohsawa còn 
là một dứa trẻ thì bà mẹ mất vì bệnh lao. Hai 
đứa con đầu của bà (con gái) cả hai đều chết từ 
hôi còn nhỏ. Bà đã có đưa thực đơn hàng ngày 
kiểu Tây phương vào những bữa Ап gia đình, hy 
vọng rằng nó sẽ làm cho họ khỏe hơn. Vào năm 
1911, người em trai của George chết vì bệnh lao ở 
tuổi 16 và sau đó mật thời gian ngắn , lúc 18 tuối, 
chính George được chẩn đoán có bệnh lao; ông 
ít cơ hội sống sót. May sao tình cờ ông tìm thấy 
một trong các tác phẩm của Ishizuka trong môt 
tiệm sách. Ishizuka đã chết hai năm về trước 
và Ohsawa đã không gặp được. Ohsawa đã thử 
thực đơn được khuyến cáo ăn hằng ngày là gạo 
lút và rau xào với một chút dầu và muối; chẳng 
bao lâu bệnh lao biến di đâu mát. Ohsawa tiếp 
tục thực hành phép án kiêng đơn gián này. Sau 
ba năm làm việc với một công ty thương mại 
ở Kobe, ông tham gia nhóm Shoku-yo - Thuc 
dưỡng (mà Ishizuka đã thành lập) vào năm 1916. 
Đến năm 1923 Ohsawa đã từ bỏ nghé buôn và 
trở thành nhân viên tham mưu thường trực của 
nhóm. Cho tới năm 1929 ông là tổng quản lý và 
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đứng đầu ngành xuất bản Từ 1937-1939 ông đã 
là chủ tịch. Vào năm 1927 (thư mục của Kotzsch 
nói 1929), ở tuói 34, cùng với Manabu Nishibata, 
ông đã viết cuốn sách đầu tiên, The Physiology 
of the Japanese Spirit (Sinh lý hoc của Con người 
Nhật Bán). Ở dày ong bát бап dùng những từ 
âm và dương mà ngay cả Ishizuka cũng đã dùng 
rộng rãi để gán cho những thực phẩm điển hình 
Sodium và Potassium. Vào năm 1928 Ohsawa đã 
viết một tiểu sử ca tụng Ishizuka. Vào thời đó 
ông đã kết hôn và ly hón hai hay ba lần. 


Một chương mới trong cuộc đời của Ohsawa 
mở ra vào năm 1929 khi vào tuổi 36, ông bắt 
đầu lên đường đi Paris để giới thiệu triết học 
và việc thực hành phép Shoku-yo (thực phẩm và 
nuôi đưỡng — thực dưỡng mà sau này ông gọi 
“maerobioties”- phương pháp trường sinh) cho 
thế giới phương Tây. Rồi tại nơi mà người ta 
gọi là thủ đô trí thức và văn hóa Tây phương, 
ông mong mỏi làm một chiếc cầu văn hóa. Vào 
năm 1931 cuốn sách đầu tiên hằng tiếng Pháp 
của ông được xuất bản, Le principe Unique de la 
Philosophie et de la Science d' Extréme Orient (Võ 
Song Nguyên Lý của Triết lý và Khoa hoe Viễn 
Đông), Quyển sách được đón tiếp nông nhiệt và 
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ông bắt đầu xoay quanh những vấn dé văn hóa. 
Sau chuyến trở về Nhật Bản ngắn hạn vào năm 
1932 để phần đối chế độ quân phiệt phát triển ở 
quê hương, ông quay lại Paris và vào năm 1934 
viết quyển Acupuncture and Chinese Medicine 
(Châm cứu và y học Trung Hoa), cuốn sách đầu 
tiên về chú dé này bằng Anh ngữ. Công trình của 
ông đã ảnh hưởng đến những tác giá châm cứu 
Anh và Đức như Lawson-Wood. ` 

Vào năm 1936 ông trở về Nhật Bản, nơi ông 
đã ở trong 17 năm trời chán ngắt và hỗn loạn. 
Ông chống đối tích cực chủ nghĩa quốc gia cực 
đoan, chú nghĩa quân phiệt, và chủ nghĩa bành 
trướng, trong khi nổ lực làm việc với cương vị 
chủ tịch nhóm Thực dưỡng. Tuy nhiên, vào năm 
1939, ông bị yêu cầu từ chức vì hoạt động chính 
trị chấng chính phú, mà cũng bởi nhân cách và 
triết học của ông. Vào năm 1937, ở tuổi 44, ông 
cưới Lima, bà đã 38 tuổi và tên chữ đầu của bà là 
Sanae. Bà bất đầu đi cùng ông trong nhiều tua 
diễn thuyết, dạy nấu nướng theo phương pháp 
thực dưỡng. Từ năm 1936 ông đành nhiều thời 
giờ cho sức khỏe cá nhân, tham khảo về y học và 
viết lách. Bấy giờ ông quyết định thử thiết lập 
một tổ chức mới dé khiến nước Nhật theo phương 
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pháp thục duüng mà óng dua ra như cái giải 
pháp cho mọi vấn dé của xứ sở. Cuộc đấu tranh. 
với phương Tây, ông xác nhận, phải là ý thức 
hệ, chứ không phải quân sự, nếu không thì Nhật 
bại trận. Ngay khi chiến tranh bắt đâu, Ohsawa 
đã cổ vũ shoku-yo- phương pháp thực dưỡng như 
là một phương tiện để giành lấy chiến thắng. 
Vào năm 1942 trạng thái coi thường chiến tranh 
đang cuốn Nhật Bản đi theo, nhưng đến năm 
1943 mọi thứ đầu bát đầu xấu di Cùng với vợ 
Lima và con gái Fumiko cộng với một số ít món 
đệ thân tín, Ohsawa rút lui vào d một làng hào 
lánh mién núi thuộc quận Yamanashi, gọi là Hi 
no Maru (Haru??) Những hoạt động chống chiến 
tranh của ông tiếp tục và vào tháng Giêng 1945 
ông bị cám tù, hài cung, và ngược đãi tàn tệ. Ông 
tin ông nhất định sẽ chết, nhưng cuối cùng, một 
tháng sau khi trái bom rơi xuống Hiroshima, ông 
được thả — người hốc һас, qué диді, và mù 80%. 


Sau chiến tranh, Ohsawa hôi phục một cách 
chậm chap. Ông làm việc để tao môn thực dung 
thành một nguyên lý chỉ đạo cho việc xây dựng 
lại quốc gia. Vào năm 1947 ông chuyển qua việc 
để hết tàm trí vào Phong trào Thành lập Liên 
bang Thế giới. Phong trào này bấy giờ đang cố 
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gắng tìm kiếm hòa bình thế giới xuyên qua chính 
phú thế giới. Ông cố gắng đưa những lời giảng 
đạy về thực phẩm vào chương trình của họ, và 
ông bát đầu tự gọi mình một “công dàn thế giới.” 
Từ 1946-1952 ông trông nom một trường hoc 
(mà ông goi "Centre Ignoramus Trung tâm Ngu 
đốt” hay “Hội đoàn Chính phú Thế giới”) trong 
thành phố Hiyoshi giữa Tokyo và Yokohama. Ở 
đó ông bát đầu tập hợp lại và day mặt nhóm nhỏ 
những môn đệ tận tâm, họ mong muốn sau này 
tung ra những lời giảng day của ông ra kháp thế 
giới. Vào năm 1949 ông đổi tên mình từ Joichi 
Sakurazawa ra George (hay Georges) Ohsawa; 
George có âm giống nhu Joichi, chữ "s" d cubi 
có liên quan đến tinh yêu của ông đối với nước 
Pháp và những nhà văn Pháp, và Ohsawa được 
viết với cùng những đặc điểm như Sakurazawa, 
nhưng được phát âm tách ra. Bóng thời, lân đầu 
tiên ông khởi sự gọi triết lý và những bài giảng 
của ông là “maerobioticsphương pháp trường 
sinh." Nguồn gốc của từ này không được biết một 
cách chác chắn. Kotzsch (1981) cho là có lé ông 
mượn nó từ triết gia kiêm y sĩ Đức thế kỷ thứ 
19, Christolph Wilhelm von Hufeland. Vào nám 
1860 von Hufeland đã viết một cuốn sách về một 
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phương pháp để đạt sức khỏe và tuổi thọ mà ông 
ta gọi Makrobiotik, Die Kunst des Menschliche 
Lebens zu Verlaengern ("Macrobiotics, the Art of 
Prolonging Human Life - Phương pháp Trường 
sinh, Nghệ thuật kéo dài tuói tho con người”). 
Tuy nhiên Herman Aihara, một món đệ thân tín 
của Ohsawa cho rằng Ohsawa không biết về tác 
phẩm và thuật ngữ của von Hufeland, và rằng 
Ohsawa tự ông đặt từ mới một cách độc lập. 
Vào thời gian này Ohsawa chọn hành nghề ở 
Tây phương, có những học trò của ông gọi ông 
bằng tên chữ trước, George. Ông đã cho hàu hết 
moi hoc trò của ông những cái tên đầu mới Tây 
phương hóa (như là Cornellia, Roland, Herman, 
v.v.), lấy từ những người đàn ông và đàn bà nổi 
tiếng ra đời cùng tháng. Những cái tên có ý cho 
thấy rằng những học trò đã là công dán thế giới, 
không chỉ ở Nhật Bán. Nó là một sự chọn lựa 
có tính cách cà nhân hoặc dùng tên Tây phương 
hóa hoặc không; nhiều người đã không chọn. Rải 
Ohsawa bắt đầu gửi đi những người được công 
nhận có nhiễu thành tựu hơn của ông, ho tha 
thiết phố biến những lời giảng dạy đến những 
nước ngoài. Vào năm 1949 Michio Kushi, một 
sinh viên luật ở Đại học Tokyo, đến New York để 
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học tại Đại hoc Columbia. Herman Aihara đến 
New York vào năm 1952. Sau đó những người 
khác đến Pháp, Braail, Đức, và nơi nào khác. 


Vào tháng Mười năm 1953, một ít ngày trước 
sinh nhật lần thứ 60 của ông, George và Lìma 
dán mình vào một giai đoạn mới của đời mình. 
Ông gọi nó là “cuộc hành trình thế giới của chàng 
Samurai nghòo xơ xác.” Herman Aihara (1980) 
nhận thấy rằng giếng như con cá hồi, Ohsawa 
quyết định làm một cuộc đại phiêu lưu cuối trong 
đời mình. Ông hy vọng phổ biến phương pháp 
trường sinh kháp thế giới, tạo nó thành một. 
nguyên lý cơ bản không chỉ của sức khỏe về thể 
chất và tỉnh thần eá nhân mà cũng là của nën 
hòa bình thế giới nữa. Hai ông bà đã mất hết 
18 tháng dạy và nghiên cứu phương pháp thực 
dưỡng ở Ấn Độ. Rồi họ đến Phi châu trong vài 
tháng, nơi đó George đã có một tỉnh thức tâm 
linh sâu xa (ở tuổi 62) rồi sau đó cố gắng, không 
thành công, thuyết phuc Bs. Albert Schweitzer 
vé triết lj và thực hành của ông. Đã tu chữa cho 
mình khỏi cái bệnh nan y nối tiếng của miền 
nhiệt đới chỉ đùng có phương pháp trường sinh 
thôi, sau đó , ông và Lima bay qua Paris vào đầu 
nām 1956. Ó đó giai đoạn quan trọng nhất của 
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sự giảng day và viết sách bắt đầu. Phân lớn thời 
gian thập niên cuối đời, ông sống ở châu Âu và 
châu Mỹ, nơi dó ông đã phát triển thèm một số 
người theo học tuy ít mà sốt sắng hết lòng. 


Vào năm 1959 Muso Shokuhin (được gọi CI 
Osaka ban đầu hay “Centre Ignoramus"), một 
công Ly thức ап thực dưỡng được ông Shuzo Okada 
khởi động ở Osaka, Nhật Bản. Mặc dầu Ohsawa 
không dính dáng đến việc thành lập công ty, ông 
cũng là một người giúp đỡ tích cực và thường 
xuyên liên hệ. Muso đã đóng một vai trò quan 
trọng trong việc giới thiệu thực phẩm trường 
sinh cho cả Nhật lẫn Tây phương, Đâu tiên ho 
bát đầu xuất khẩu món tương đậu nành (miso- 
tương đặc và shoyu-tương du, tương nước, xì dầu 
thiên nhiên) vào năm 1963 đến Lima, một công 
ty thực phẩm trường sinh ở Bi. Tương đậu nành 
của hạ xuất khẩu sang Mỹ khởi sự vào năm 1968, 
khi miso lúa mạch được gởi tới cia hàng Chico- 
San ở California. Tổng số những xuất khẩu, kể 
cá các xuất khẩu miso và tuong nước phát triển 
mạnh trong khoảng thời gian những năm 1970. 


Cuối những nàm 1950 công việc của Ohsawa 
mang về một mùa gặt hái bội thu. Vào năm 1959, 
3.000 người theo dự một trại hè trường sinh ở 
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Pháp. Cùng năm đó, những môn để Bí tận tụy, 
Pierre Gevaert và thần hữu, bắt đầu có một công 
ty chế biến và phân phối thực phẩm trường sinh 
gọi là Lima, công ty này đã thiết lập và ký hợp 
đồng với những chủ nông trại có tó chức và đã 
tạo chất lượng tốt những thực phẩm trường sinh 
có sẵn lần đầu tiên ở châu Âu. Trong nám 1959 
Lima khói sự làm tương nước thiên nhiên (dang 
lâu ít nhất 3 năm) và miso lúa mạch, và chẳng 
bao lâu bắt đâu nhập khẩu thực phẩm nguyên 
chất thiên nhiên, kế cả miso và tương nước, từ 
Nhật Bán. Vào khoảng năm 1959 một thuong 
nhân Đức khi dà nghe Ohsawa giảng vé tương 
nước thiên nhiên đã khôn khéo nhanh chóng ghi 
nhé chữ “shoyu” như một thương hiệu của riêng 
mình, vì vậy phong trào trường sinh buộc phải 
tìm một từ khác. Ngoài sự đúng là cần thiết, 
và nhận thấy nó có phán nào đó không chính 
xác, họ quyết định gọi xì dầu thiên nhiên của 
minh bằng cái tên “tamari” (Lima Ohsawa 1983). 
Điều này ít nhất là phân biệt nó với đối thủ làm. 
bằng chất hóa hoc. Lần đầu tiền trong lịch sử ở 
Âu châu, những người Âu châu- không phải gốc 
phương Đông bắt đầu làm miso và shoyu, một. 
phán thực đơn hằng ngày của mình. Gần đây 
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Lima xuất khẩu thực phẩm trường sinh qua Hoa 
Ky. Vào năm 1961. quyển sách của Ohsawa Le 
Zen Macrobiotique (Thực phẩm trường sinh và 
Đạo Thiên) xuất hiện ở Pháp. Quyển sách này 
chứa nhiều còng thức nấu ăn, cả về y học và bếp 
núc, dùng miso và shoyu và nó cũng bàn đến tofu- 
đậu hü. Đầu năm 961, khi Herman Aihara viếng 
thâm Âu châu, ông báo cáo rằng có nhiều nhà 
hàng và đường đường trường sinh dep dé ở Pháp 
(nhà hàng Au Riz Doré và Longue Vie), Bi, Đức, 
Thuy Si, và Y. Vào khoảng năm 1962, Ohsawa 
đã nghiên cứu cêng trình chưa công bố của Louis 
Kervran và vấn dé “chuyển hóa sinh học” và tà 
ra quan tâm hết mực vào nó. Hai năm sau ông 
tuyên bố đã chuyển được sodium ra potassium ở 
nhiệt dó thấp. thực hiện được cái gì mà chỉ những 
nhà giả kim trước đây đã nói rằng họ có thể 
làm, chuyển một nguyên tố này ra một nguyên 
t& khác. Sự việc diễn biến này ít lôi cuốn sự chứ 
ý (Tai sao??). Vào năm 1964 сибт sách cuối cùng 
của Ohsawa ở Âu châu được xuất bản: Le Cancer 
et la Philosophie d'Extréme-Orient (Bệnh Ung 
thư và nền Triết học Viễn-Đông). Năm đó, nước 
Pháp lấy làm kiêu hành vé việc có một tap chí 
trường sinh hàng tháng bàng tiếng Pháp Yin/ 
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Vang - Ám/Duong, hai nhà hàng, một cửa hàng 
thực phẩm trường sinh nhỏ tí và Cơ sở Ohsawa 
với nhà sách trên đường Lamartine ở Paris và 
một thầy giáo người Nhật khác, Clim Yoshimi. 


Như đã nói ở trên, bắt đầu từ năm 1949 
và tiếp tục cho đến cuối những năm 1950, mật 
số nhỏ món dô Nhật của Ohsawa bắt đầu đến 
Hoa Kỳ và sinh sống ở thành phố New York. 
Bé ngoài ho day học, nhung ít thôi, về phương 
pháp trường sinh trong những ngày đầu dó; hầu 
hết đều bán biu tự cuu mang và học Anh ngữ, 
Vào năm 1949, Michio Kushi là người đầu tiên 
đến kết giao Phong trào thành lập Liên bang 
Thé giới. Sau khi học luật quốc tế tại Viện dai 
học Columbia, ông quản lý một cửa hàng mậu 
dich tổng hợp và làm những công việc lật vặt 
để sinh nhai. Michio đã viết những bức thư gởi 
vé Nhật bản, Ohsawa đọc cho môn dà nghe, và 
Aveline Tomoko Yokohama đã yêu những bức thư 
ấy. Vào năm 1951, sau 18 tháng ở trường của 
Ohsawa, có nàng đã có được một chuyến ải đến 
Mỹ nhờ là người bán báo chạy nhất саа Ohsawa. 
Cô đã gặp Michio ở thành phố New York và họ 
đã cưới nhau д đó vào năm 1953, Herman Aihara 
đã đến San Francisco đầu пат 1952 ở tuổi 32 và 
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đi thẳng đến thành phố New York. Cho đến đấu 
tháng Ba năm 1952, ông bán thực phẩm trường 
sinh ở New York, nhập khẩu từ Ohsawa ở Nhật 
Bán. Chẳng bao lâu ông được Cornellia Yokota 
kết giao, với nàng ông đã từng giao dịch bằng 
thư từ ở Nhật Bản. Họ làm đám cưới ở New York 
vào năm 1955. Vào cuối những năm 1950 nhà 
hàng trường sinh đầu tiên ở Mỹ được khởi động ở 
thành phố New York bởi Alcan Yamaguchi, với su 
giúp đỡ chính từ Herman Aihara, Được gọi là Zen 
Teahouse (Thiển quán Trà gia), tọa lạc tại 317 
Second Ave (Đại lộ thứ hai), và gồm một phòng 
chính nhó (bốn-bàn) có một bếp. Chi tương đậu 
nành được phục vụ ở dày là miso và shoyu (Lương 
nước thiên nhiên), vi là một thực phẩm thông 
thường, đậu khuôn được coi như quá âm cho hầu 
hết mọi người và không tốt lắm cho những ai mà 
sức khỏe có vấn dé. Nhà hàng này sau đó đối tên 
là Paradox (Nghịch lý). 


Khi Ohsawa đến Mỹ lần đầu tiên vào tháng 
Mười hai năm 1959, rất ít người Mỹ đã nghe nói 
về phương pháp trường sinh. (Trong thực tế, đây 
có lẽ không phải là chuyến đi đầu tiên đến Mỹ 
của Ohsawa;người ta nghĩ rằng ông đã có mật 
chuyến đi làm ăn ngắn hạn ở đó vào những năm 
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1920.) Trong thời gian thăm viếng New York, 
Ohsawa lưu lại căn hộ của Aihara, bởi Herman 
là bạn thân nhất của ông ở Mỹ. (Michio Kushi 
đã gặp Ohsawa một ít lần ở Nhật và không khi 
nào lưu ngụ tại Centre Ignoramus của ông). Sau 
một шап, Ohsawa một mình đáp máy bay qua 
California để tìm mát nguồn cung cấp gạo litt, 
ngắn hạt; ông đã không thể tìm ra một ndi nào 
ở New York, Ông xác định vị trí nơi có gạo lứt 
của Anh em Кода ở California, luu lại đó một 
tuân, rồi trở về căn hộ của Aihara. Những việc 
đầu tiên thì ưu tiên. Tất cả đều bị trưng dụng để 
làm sao giải quyết nhanh một vấn dé chính. Rồi, 
để giới thiệu phương pháp trường sinh, Ohsawa. 
trình bày ba đợt thuyết giảng, mỗi đợt mười 
đêm vào thang Giêng, tháng Hai, và tháng Đa - 
nàám1960 tại Buddhist Academy (Phát học viện) 
ở thành phó New York. Trong thời gian diễn 
thuyết, tác phẩm đầu tiên bằng Anh ngữ của 
ông, quyển Zen Macrobiotics dược xuất bản, in 
bằng rónéó. Ông và nhóm Aihara đã nhân bán 
và đóng những quyển sách này tại cán hộ của 
Aihara, rổi bán vào các buổi diễn thuyết mỗi 
quyển 1⁄2 USD. Trong kỳ xuất bản này ông giới 
thiệu miso và tương nước thiên nhién (mà ông 
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gọi là “tamari”); ông không nhấn mạnh việc dùng 
đậu khuôn, đậu hũ làm thức ăn thông thường, nó 
chỉ là một món ngon thỉnh thoảng dùng trong 
những dịp đặc biệt thôi. Miso và tương du đều 
mau trở thành những thành phán quan trong 
trong thực đơn của hầu hết môn då thực dưỡng ở 
Hoa Kỳ. Vào khoảng thời gian này (1960-61) tác 
phẩm thứ hai của Ohsawa, the Book of Judgnent 
(Trí luận thư), được xuất bản bằng Anh ngữ, in ó 
Nhật. Quyên sách được viết đầu tiên bằng tiếng 
Pháp. 

Sau khi về Âu châu, Ohsawa trở lại Mỹ vào 
tháng Bảy 1960 và điễn thuyết hằng ngày trong 
hai tháng tại trại hè trường sinh Mỹ lần đầu ở 
Southampton, Long Island; có ??,00 người tham 
du. Ohsawa đã nhận được hoan nghênh nhiệt liệt 
của những nhà văn, diễn viên, nghệ sĩ, nhạc sĩ, 
và những thành viên chính thức khác của các 
cộng dóng nghệ thuật và trí thức, cùng một số 
người từ nền văn hóa đối lập Bohemian nơi làng 
Greenwich quan tắm. Chẳng bao lâu một số môn 
đồ tuy ít ôi mà tận tụy đã phát triển; nhiều người 
trong số này đã trải nghiệm mật cuộc trị liệu qua 
cách ăn kiêng trường sinh. 
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Để phục vụ cho lợi ích lớn mạnh này, nhiều 
trụ sở mới được thiết lập. Vào năm 1960, một, 
nhà hàng nhá tên Musubi được khai trương 
tại làng Greenwich và được дёп khiến bởi 
Alean Yamaguchi, Romain Noboru Sato, Junsei 
Yamazaki, Herman Aihara, và Michio Kushi. Vào 
cuối năm 1961, Musubi được ebuyển đến Đường 
thứ 55 và được nhiều diễn viên Broadway danh 
tiếng thường xuyên lui tới, he được giới thiệu 
miso và shoyu lần đầu tiên, Cửa hàng thực phẩm 
trường sinh đầu tiên (phối hợp với một shop bán 
quà tặng), gọi là Ginza, được Herman Aihara cho 
"khói sự vào năm 1960. CÁ hai Musubi và Ginza 
cung cấp hay bán miso và tương nước mà Ohsawa 
đã gởi đến từ Nhật Bản. Vào tháng Giêng 1961 
Cơ sử Ohsawa New York được thành lập ở Đại lộ 
thứ Hai hói Irma Paule, Michio Kushi, và thân 
hữu. Michio Kushi và Herman Aihara là hai chủ 
tịch đầu tiên, Vào cuối năm 1960 Herman bắt 
đâu xuất bản Macrobiotic News (Tin tức Thực 
đường), một tạp chí gồm phán lớn những bài 
thuyết giảng của Ohsawa. 

Vào năm 1961 Ohsawa đến Mỹ lần nữa để dự 
trại hè trường sinh thứ nhì, lần này tại vùng Núi 
Catskill tại Wurtsbore, New York. Miso và shoyu 
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được dùng trong các buổi hoc tập nấu nướng, Sau 
ky trại, vào thời khủng hoảng Bức tường Berlin 
(tháng Tám 1961, trước cuộc khủng hoảng tên lửa 
của Cuba vào tháng Mười 1962), Ohsawa lo ngại 
một cuộc chiến nguyên tử có thể đến gần. Ông 
đốc thúc môn đỗ mình rời New York và tìm một 
nơi an ninh hơn ngoài ánh hưởng phóng xạ và tốt. 
cho việc trông lúa. Sau khi nghiền cứu ky lưỡng 
nhiều nơi, họ chon Chico, California, trong Thung 
lũng Sacramenio, thôn dã thực sự, ẩn náu được, 
và có lợi cho sức khỏe, trung tâm miễn trồng lúa 
được ở California. Ba mươi hai người (11 gia đình) 
khăn gói lên đường đến miễn đất hứa Chico trong 
một đoàn xe tải, xe buýt, và xe vừa chỡ khách vừa 
chế hàng, Họ đến vào ngày đầu tháng Mười 1961. 
(Sau đó không lâu một căn cứ Chỉ huy Không quân 
Chiến lược xây lên gần đấy!) Giữa những người 
tích cực trong nhóm là Bob Kennedy, Herman 
Aihara, và Dick Smith. Tài nàng thì mỗi người 
một vé, nhưng biếm trong những lãnh vực chế 
biến và phân phối thực phẩm: năm người chơi 
kèn trumpet chuyên nghiệp, một họa sĩ, một thợ 
cham khắc gỗ, một kinh tế gia Harvard, một ngôi 
sao TV ủy mị ướt át, một người làm công tác xã 
hội, và một kỹ sư. 
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Vào ngày 6 tháng Ba 1962, nhóm đã thanh 
lập một công ty thực phẩm mới tàn Chico-San nhu 
một cửa hàng bán lẻ cộng với một công ty nhập 
khẩu, bán si, và phân phối. Nó được tư bản hóa 
với $10,000. Thêm vào một đề án вап xuất. gạo lứt, 
họ chẳng bao lâu bắt đầu nhập khẩu nhiều món ап 
trường sinh từ Ohsawa Japan/Tokyo CI?? Trong 
só những thực phẩm là ó mai muối (Umeboshi salt 
plum), rong biển, và miso cùng shoyu Marushin. 
Ohsawa đã lập kế hoạch chế tạo các sản phẩm 
này và kiếm tra chúng một cách ky lưỡng. Cửa 
hàng đầu tiên và thiết bị chế biến thực phẩm (họ 
làm gemashio-muói mè và thực phẩm đóng gói) 
nằm ở tầng hàm của một cửa hàng nhỏ bán máy 
trợ thính ở Chico. Nó đã trở thành công ty sản 
xuất và phân phối thực phẩm trường sinh đầu tiên 
ở Hoa Ky. Tuy nhiên, bát hạnh thay, những mặt 
hàng chủ lực truyền thống có gạo lứt và đồ ăn 
Nhật Bản này không phải là cái mà phán lớn 
người Mỹ đã có trong đầu khi họ nghĩ về “thực 
phẩm mang lại sức khóe,” như Kennedy đã viết 
năm 1972: 

Hãy trå vé những năm cuối nam mươi và sáu 
mươi những người nào quan tám đến thực phẩm 
và súc khỏe ёи bị gọi là "Food Faddists" (dê 
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dó hoi chỉ biết có ăn) hay "Health food nuts" (dó 
công tử bội chỉ biểi ăn cho tốt tướng), Những 
sản phẩm để án tìm thấy trong hầu hết các cửa 
hàng thực phẩm mang lại súc khỏe vào thời ky 
này góm cú một lực lượng hùng hậu sinh tổ và 
khoảng chất bó sung, đạm cao cô đặc, mỹ phẩm 
thiên nhiên, và rdi rác một số ggo ШЕ mà một 
phán nhỏ được trằng bằng phán hữu cơ. 


Adelle Davis, cố vấn sức khỏe được ưa chuộng 
nhất ở Mỹ, báo rằng muốn cho sức khỏe tốt hơn 
thì phải uống nhiều sinh tõ hơn và khoáng chát 
bổ sung. Để giới thiệu quan niệm mới của mình, 
Aihara và Kennedy bát đầu một chương trình 
giáo dục vào giữa những năm 1960 bàng cách di 
một vòng diễn thuyết kháp West Coast. Vào năm 
1962 mật lò làm bánh mì lứt từ bột mì nguyên 
chất được thiết lập ở sau cửa hàng bán lẻ Chico- 
San. Công việc tiến hành rất chậm cho đến khi 
Ohsawa thăm Chico vào mùa hè năm 1963 dé 
thuyết giảng một số nơi. Ông gợi ý nhóm thử 
làm bánh gạo - đường kính 4 in, dày1/2 in, loại 
cracker làm bằng gạo lót ăn xốp. Ohsawa gói 
đến họ một cái máy làm bánh gạo từ Nhật bản 
và việc вап xuất bắt đầu vào mùa thu năm 1963. 
Bánh gạo chẳng bao lâu trở thành sản phẩm 
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thật sự phó biến và thành công đầu tiên của nhà 
Chico-San, và ho duy trì như vậy đến ngày nay 
(Jacobs 1982). 


Nhiều môn đỗ trường sinh và một số thầy 
luu lại New York để chăm sóc cho Cơ sở Ohsawa, 
nhà hàng, và tiệm thực phẩm. Vào đầu năm 1963 
Aveline Kushidi chuyển đến Vườn nho của Martha 
6 tháng để có một môi trường thiên nhiên tốt 
lành hơn; Michio thì tiếp tục làm việc ở New 
York. Rồi vào tháng Chín năm 1963, cả gia đình 
Kushi chuyển đến Cambridge, Massachusetts. 
Michio ngung hét moi hoat dóng buón bán bén 
ngoài và dón hết sức mình vào việc day phương 
pháp trường sinh. Irma Paule giữ dó đạc còn giá 
trị ở New York, "ánh thổ” của mình. Vào năm 
1965, Michio và Aveline đều bận bịu với các cuộc 
diễn thuyết, các lớp day nấu ап, cung cấp một 
nguồn thực phẩm trường sinh cho mòn đổ và 
người ưa chuộng. Erewhon được mở ra làm một, 
cửa hàng nhỏ bán thực phẩm vào tháng Tự 1966 
và một nhà hàng trường sinh nhá được mà vào 
tháng Hai năm 1967. Ngay giờ đây, Boston đâm 
ra nói tiếng nhu thánh dia Mecca trường sinh của. 
nước Mỹ. 
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Từ đầu những năm 1960 trở di, Ohsawa dà 
nhiều lần thăm viếng Hoa Kỳ. Trong năm 1962 
vào dịp Giáng sinh, ông viếng Chico và thuyết 
giảng vẻ -phương pháp trường sinh. Vào năm 
1963 ông giảng ở Boston, New York City, và tại 
trại hè Chico. Vào năm 1964 ông ở California nơi 
trại he Big Sur, và trong năm 1965 ông giảng ở 
Mayoro Lodge gån Pulga, California. Hãy chú ý 
đến sự tập trung cố gắng của ông ó California. 
Ông hoạt đông không ngừng trong những cuộc 
viếng thầm này, nói chuyện với các nhóm hay 
từng cá nhân, mật nguồn năng lượng và thu hút 
quần chúng quá го vàng. Vào năm 1963, Ohsawa 
Foundation (Co sở Ohsawa) ở Los Angeles cho 
ra bàn in lần đầu tiên cuốn Zen Cookery (Thuật 
nấu ăn trong Thiền viện), một quyển sách.chứa 
nhiều công thức nấu ăn theo phép thuc duðng; 
nhàm Chico vào năm 1966 có biên saan một bán 
mới. Cả hai chứa nhiều cách nấu ăn có miso và 
tương đu thiên nhiên tức “tamari”, nhưng không 
dé сар đến đâu hũ, đậu nành, hay những món ăn 
có đậu nành nào khác. Vào năm 1965 Lou Oles 
của Ohsawa Foundation ở Los Angeles dã chuẩn 
bị và xuất bản lần thứ nhì сибт Zen Maerobiotics 
(bản đầu tiên được xuất bản bằng khổ giấy in 
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rónàà vào năm 1960). Nó chứa nhiều điều cán 
biết hơn về món ăn có đậu nành gồm tamari 
Ohsawa (được định nghĩa là “thứ nước tương 
trường sinh làm theo phương pháp cổ truyền, 
sinh học, không đường,” được dùng cả trong nấu 
nướng và thức uống trị bệnh), miso, tekka miso, 
miso cream, miso-ae, miso-ni, muso (miso trộn 
với bơ mè), đậu khuôn, và yuba (đậu nành cán 
móng như tờ giấy). Sau đồ những món ап đậu 
nành này xuất hiện hầu hết trang mọi sách nấu 
ăn và lớp day làm bếp theo phương pháp trường 
sinh ở Tây phương. Trong những năm tiếp theo, 
hai quyển sách này trở thành những phương tiện 
truyền bá hàng đầu giới thiệu cà phương pháp 
trường sinh làn thực phẩm đậu nành cho quán 
chúng khắp nước Mỹ. Một quyển sách khác nữa 
đẩy mạnh việc truyền bá phương pháp trường 
sinh là You are all Sanpaku (Tất cá các bạn đều 
bi Tam bạch đản) của William Dufty, xuất bán 
vào năm 1965. Rồi vào năm 1966 quyển Book 
of Judgment của Ohsawa có duyệt lại được xuất 
bản. Việc xuất bản này có được là do Lou Oles và 
nhóm Chico. 


Vào năm 1965, phong trào trường sinh ở Mỹ 
tuy nhỏ nhưng lớn như thổi. Nhiều ước tính cho 
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biết một vài nơi có khoáng 300 và 2.000 người 
tích cực tham gia. Bấy giờ sách vở mình được 
bày bán, Ohsawa mô tả lúc này như là thời kỳ 
hạnh phúc nhất trong đời. Ông có thể quan sát 
thấy những cố gắng của mình mang lại thành 
quả dưới hình thức những nhóm hoạt động rất 
tích cực mà lại độc lập ở Boston, Chico, và New 
York. Mặc đầu phong cách mỗi nhóm mỗi khác, 
Ohsawa cũng nâng đỡ và khuyến khích tất cả. 
Một số môn då trong các nhóm qua lại nhau để 
xúc tiến việc học hỏi. 

Tuy nhiên, vào cuối năm 1965, phương pháp 
trường sinh đã chính thức nếm cảnh thất bại 
đầu tiên, Beth Ann Simon, một thanh nữ nghiện 
heroin từ New Jersey, không có sự giám sát của. 
ai mà đã nhất quyết chuyển đột ngột sang hình 
thức triệt để nhất của phép ăn kiêng thực dưỡng 
tinh lọc, chế độ ăn theo số 7, chỉ gồm có gạo lứt 
và các hạt khác. Lại tiếp tục sử dụng heroin, 
từ chối mở rộng thực đơn của mình, cô mất đi 
nhiều cân, rồi chết vào ngày 9 tháng 11 năm 
1965 ở Clifton, New Jersey. Cha của Simon, một 
luật sư nói tiểng, cố che đậy việc dùng heroin 
của con gái mình và buộc tội cái “tác dụng xa 
lạ của phương pháp trường sinh thế vào. Theo 
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Kotzsch (1981), khi Ohsawa trở lại Mỹ ông đã 
bị tòa án xử là hành nghề y khoa bất hợp pháp. 
Mặc dầu cuối cùng thì được tuyên bố vô tội, ông 
và phép tiết thực đã tiếp nhận nhiều cuộc chống 
đối công khai. Cục quản trị thực phẩm và thuốc 
men Mỹ (FDA) đã đóng cửa chỉ nhánh Ohsawa 
Foundation ở New York và thanh tra cửa hàng 
Chico. Ho đòi công bố việc bán những sản phẩm 
ăn uống và thông tin về những sản phẩm đó duói 
cái tên cùng một công ty là phi pháp. Điều này 
dẫn đến sự tách rời công ty thực phẩm Chico-San 
và Ohaawa Foundation ở Chico. Điều quan trọng 
hơn là, biến cố Simon đã qui phương pháp trường 
sinh trong số những nghề nghiệp về y tế và sức 
khỏe là một hình thức nguy hiểm và quá đáng 
của thói dó hơi cho ăn uấng là khóe (health food 
faddism), Hình ánh này khó mà giü cho sạch. 


Trái qua một thời ky hơn 40 nám, Ohsawa 
dà phát triển nền triết hoc và thực hành hằng 
ngày mà ông goi là “maerobiotics” (phương pháp 
truüng sinh) hay "Unique Principle" (Và song 
Nguyên lý). Nó được đặt trên một công thức 
mới về những luật biến dịch và quân bình theo 
nguyên lý hợp nhất Am-duang của Trung Hoa cổ 
cho thấy tính nhất quán nghịch lý và biện chứng 
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của những đối kháng. Đặc biệt hơn, nó nhấn 
mạnh việc áp dụng ám dương vào thực phẩm, 
sức khóc và y khoa, ba lãnh vực mà Ohsawa chú 
tâm chính. Nói tóm lại, ông đã coi phương pháp 
trường sinh như sự áp dung thực tiễn về mặt sinh 
vật học và sinh lý học của nguyên lý cơ bản triết. 
học Đông phương. Trong khi việc giảng dạy bắt 
đầu quay về thực phẩm, ông coi nó như là nhân 
tố quyết định hàng đâu của sức khỏe, ý thức, và 
hạnh phúc, mục đích tối hậu của nó là giúp cho 
con người đạt được “hạnh phúc vĩnh cửu, tự do 
vô hạn, và công bằng tuyệt đối,” xuyên qua môt 
sự hiểu biết cái mà ông, cũng như những hiển 
triết Trung Hoa, xem là luật tắc của vũ trụ. Đối 
với Ohsawa phương pháp trường sinh đứt khoát 
không phải là “một phép ăn kiêng” mà đúng hơn 
là gần như ап kiêng, một triết lý bao hàm toàn 
điện những nguyên lý tiết thực. Giống như một, 
tư thế yoga, thực phẩm chỉ là một phương tiện, 
nhưng nó là một phương tiện thiâng liêng, như 
ăn là một hành vi và lễ nghi thiêng liêng vậy. 
Qua phương pháp trường sinh Ohsawa kết nối 
toàn bộ phép ăn kiêng với triết lý, tu luyện, sức 
khỏe, và y khoa. Ông đã làm nhiều việc để cổ vũ 
một cuộc gặp gỡ và tổng hợp Đông và Tây trong 
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tất cả những lãnh vực trên. Ông là môt người 
đầu tiên ngợi са truyền thống, ngay cả có lỗ, hơn 
cái hiện đại và “văn minh hóa” (xem quyển Jack 
and Mitie của ông). Ông cám thấy ông đã phát 
hiện lại lối sống không chịu ánh hưởng của thời 
gian và sự thích đáng của nhiễu truyền thếng cổ 
vé tỉnh thần và tiết thực, 


Về vấn dé thực phẩm và phép ăn kiêng, thông 
điệp chính của Ohsawa tuyên cáo thực đơn tốt 
nhất là thực đơn cổ truyền, đặt cơ sở trên các hạt 
còn nguyên tính, tức bạt còn vả cám bên ngoài, 
phần nhiều nhất trong mọi thứ đồ ăn. Thực dan 
nên đơn sơ, dùng những món ãn thiên nhiên ở 
địa phương (hay ít nhất là thực phẩm từ cùng 
một khí hậu, đúng mùa, với ít hay không сб sản 
phẩm động våt, không đường, và it gia vị. Giống 
như tháy của ông, Ishizuka, ông tin rằng thịt và 
dó ăn gốc động vật tạo ra một nhân cách và lối 
suy nghĩ nhiều chất hung hãng, trong khi một lối 
tiết thực chủ yếu chay căn bản là hạt tạo ra một 
nhân cách và ý thức hòa bình nhiều hơn. Việc 
dùng sữa hay những sản phẩm sữa được coi như 
là hoạt động chống đối trật tự thiên nhiên; chúng 
được dành cho những thú con, không phải cho 
người lớn (đã thôi bú). Sv phối hợp theo truyền 
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thống các hạt và đậu (nhất là món đậu nành đã 
lén men và azuki, đậu đỏ nhỏ hạt) dược khuyên 
ăn như là một nguồn đạm. Cà chua, măng, và 
khoai tây, mọi thành viên họ cà hay họ cà được, 
đều thường thường khuyên là không được dùng. 
Chúng được cho là rất âm, và theo truyền thống 
đã được coi là thứ gây chết người. Giống như thực 
đơn Nhật Bản dùng ít sản phẩm thú vật, thực 
đơn trường sinh có đặc trưng là ít chất béo và rất. 
thấp cholesterol và chất béo no. 


Ohsawa xếp hạng mọi thức ăn vào một thang 
từ âm sang dương. Thang này là một hệ thống cấp 
bậc năng động và luôn luôn thay đổi. (Gần đây 
Aihara thay đổi điều này bằng cách kết hợp acid 
và kiểm vào việc phân loại âm-dương.) Nhiều yếu 
tà quyết định vị trí của một thực phẩm trên thang 
chia, nhưng yếu tố cốt, lõi là tỉ lệ của Potassium 
đối với Sodium. Potassium là âm và Sodium thì 
đương. Thực phẩm quân bình như gạo lứt và hầu 
hết các hạt có tỉ số K:Na gån bằng 5:1. Đề ăn âm 
có tỉ số cao hơn còn đồ ăn dương thì tháp hon. 
Ví du, muối và thịt được coi như rất đương, trong 
khi ma túy “ngoài đường phố” (bao gồm LSD và 
cẩn sa), rượu, và đường cát trắng đều rất âm. 
Tổng quát thì một thực đơn rất âm được coi là 
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nguyên nhân của hầu hết mọi bệnh, có thể chữa 
bằng cách bù thế vào một thực đơn dương nhiều 
hơn. Một thực đơn “quân bình” đối với Ohsawa 
hoàn toàn không phải là một thực đơn chứa khấu 
phần khuyên ăn hằng ngày (RDA) có mọi chất 
dinh dưỡng cơ bản của người Tây phương , mà 
là một thực đơn mà àm dương được cân đối, và 
sự du đưa với các thái cực (thịt và đường) được 
giảm thiểu. Vì vậy Ohsawa là mật trong những 
bậc thầy y tế đầu tiên ở Mỹ tranh luận một cách 
thuyết phục rằng đường cát trắng không tốt cho 
cơ thể và trí não. Về mô hình ăn kiêng của người 
Mỹ ông phân tích cho thấy cơ bán là nó đã quên 
mất vai trò trọng yếu của hạt trong thực đơn và 
аа di đến chỗ bị chế ngự bởi thịt và đường, hai 
món ăn được xem là thái quá và không đem lại 
sức khỏe. Ông cũng nhấn mạnh sự quan trọng 
của việc ăn và uống ít, trái với những mô hình 
ап uống buông thả và vô kỷ luật mà ông quan sát 
thấy trong rất nhiều người Mỹ. Ông thường nhấn 
mạnh nhiều lần, bất сї lối ăn kiêng tốt nào cũng 
để mất di lợi ích nếu ta án quá nhiều. 

Ohsawa phê phán nặng nề y học phương Tây. 
Ông quả quyết hảu hết bệnh hoạn đều là một 
cảnh báo có giá trị lớn từ cơ thể cho biết người 
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ta dang vi phạm luật sức khỏe và đang tiến hành 
chống đối Trật tự của Vũ trụ, nhất là trong việc 
ăn và uống. Để chữa bệnh nhu thế theo triệu 
chứng, người ta cố gột rửa những triệu chứng 
phiến điện hơn là điều chỉnh nguyên nhân co 
bản của vấn dé, nghĩa là chặn trước mà thực ra 
là làm trầm trọng thêm tai họa không thể nào 
tránh khói. Ohsawa cho rằng y học Tây phương 
chỉ đơn thuần là y học sơ đẳng trị triệu chứng, nó 
ít chú trọng tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa 
hơn của bệnh hoạn hay chú tâm day người ta làm 
sao phòng bệnh và tu chữa cho minh. Ông cho 
ràng những chuyền gia y học Tây phương bị mắc 
miu vào một mê cung chí tiết dựa trên phân tích 
tûn mun, thành ra không thể nào thấy hay trị 
bệnh toàn thể con người, thắng thán mà nói như 
vậy. Nhất là ông thấy khó biểu tại sao những 
nhà chuyên môn ngành y không chấp nhận cái 
mà tất са thầy thuốc truyền thống Đông phương 
thừa nhân là hiến nhiên: sự liên hệ sit вао sáu 
xa giữa thực đơn đúng đắn và sức khỏe. Ông ngạc 
nhiên không biết tại sao nén giáo đục đào tạo bác 
sĩ Tây phương quan tâm quá ít đến sự nghiên cứu 
và thực phẩm và dinh dưỡng, tại sao họ ít điều 
tra về cái gì mà bệnh nhân của họ ăn và uống, 


dot tự vũ trụ và "Nhân sinh quan xoán &* son 


và thậm chí tại sao họ cố ngăn trở phương tiện 
tiếp cận đến phép ăn kiêng và đời sống riêng bư 
để có sức khỏe và trị bệnh cho lành. Ông nhận 
xét thấy không có một lý thuyết hay triết lý cơ 
bản nào đằng sau y học và thực phẩm, liên kết 
chúng lại cùng nhau và đi đến một quan điểm lớn. 
hơn về vũ trụ. Họ đều mang tính chất thuần túy 
hình nghiệm-thực nghiệm, có nguồn gốc từ lý lẽ 
và phân tích theo khoa học đi đến việc loại trừ 
trực giác và trải nghiệm trực tiếp của cá nhân. 
Vì thế cho nền, ví dụ, những nhà dinh dưỡng học 
Tây phương di đến kết luận là đường cát trắng 
và gạo lứt cả hai đều như nhau trên bình diện cơ 
bán: carbohydrates. Tuy nhiên bất cứ người nào 
ăn chỉ gạo lút hay chỉ đường cát trắng trong vài 
ngày sẽ tức khắc nhận ra rằng mỗi thứ có một 
hiệu ứng khác biệt gây ấn tượng sâu sắc trên ed 
thể/ tỉnh thần. Ặ 

Ohsawa thấy Tây phương là một xã hội văn 
minh trong cơn khủng hoảng bị những vấn dé 
vé đạo đức, tâm linh, ý thức hệ, và sức khóe bao 
vây. Bệnh hoạn, tội ác, ô nhiễm, và ly hôn, tất 
cả đều tăng nhanh. Mục đích của kinh tế hoc 
và kỹ thuật Tây phương, theo ông nghĩ, là tạo 
tối đa của cải vật chất, khoái lạc cảm giác, an 
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nhàn, và tiện nghi qua lợi nhuận khai thác từ 
địa cầu, thiên nhiên, và các quốc gia khác. Người 
Tây phương cố gắng trong vô vọng việc kiếm tìm 
hanh phúc bằng cách sån xuất và tiêu thụ càng 
nhiễn càng tốt. 


Ohsawa cho rằng chỗ xuất phát để gã những 
vấn để rối rắm này nằm ở cơ thé cá nhân con 
người. Sự thay đổi cơ bản phải dua trên bình 
điện sinh vật học và sinh hóa hoc, và diéu đó 
có thể làm cho xảy ra háu như dé đàng bằng 
một sự thay đổi dựa vào một thực đơn cổ truyén 
(trường sinh). Một số người biểu lộ thái độ của họ 
như là dóng ý với thuyết quyết dinh dinh dưỡng: 
“Bạn là cái mà hạn ăn.” Đối với nhiều thanh 
niên cửa nên уал hóa đối lập vào những nám 
1960, lời phê bình sắc sảo của Ohsawa về văn 
minh phương Tây vang lén rõ ràng và chân thật. 
Điều này lôi cuốn họ theo lời day bảo của ông vé 
phép ăn kiêng, dựa trên một cuộc đời đơn sơ và 
thiên vé tinh thần nhiều hơn. Và bởi vì các món 
eó đậu nành chiếm một phán căn bản trong thực 
đơn của ông, chúng di đến chỗ được các môn đô 
của ông coi như một thành phần chủ yếu trong 
một lối sống mới mẻ và khóe mạnh nhiều hon. 
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Vào ngày 23 tháng Tư năm 1966, vừa lúc giáo 
lý của бпр bắt đầu phổ biến nhanh ở Tây phương, 
Ohsawa dà mất bất ngờ ó Tokyo ở tuổi 72. Nguyên 
nhân cái chết đột ngột đó được cho là do một cơn 
suy tim, có lẽ bị làm cho tôi tệ thêm là do các ky 
sinh trùng giun chi mà ông mắc phải một thập 
niên trước ó Lambaréné, Gabon, Phi châu. 

Đối với những người theo ông, Ohsawa là môt 
vĩ nhân, tác giả của hơn 100 đầu sách (một số 
người nói 120, hay 4 quyển 1 năm trong những 
năm viết sách của ông) và là nhà xuất bản nhiều 
tạp chí, một nhà tư tưởng khai phá đã trình bày 
rõ ràng chính xác những vấn dé lớn của thời đại 
ông và đã làm việc không mệt mỗi để tạo một 
thế giới tốt đẹp hơn. Ông là một nhà hiển triết 
Đông phương được thế giới biết đến, đã toàn tâm 
toàn lực cho hạnh phúc của kẻ khác, dáy niềm 
vui trong cuộc sống và hiến dáng cho đời, bằng 
làng với những gì đơn sơ nhất, và luôn luôn mang 
trong người mật cám giác thích thú và hám hinh. 
Giọng của ông sôi nổi đẩy khí lực và nhân cách 
lôi cuốn làm say đắm lòng người. Ông là sự thể 
hiện hoàn hảo những giáo huấn của mình về một 
con người tự do thì phải như thế nào. Người viết 
tiểu sử của ông, Kotzsch, đã nhận xét: 
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Có là yếu tố dáy uy lực nhất trong tư tưởng 
Ohsawa là lính lạc quan vé thế giới, bản chất 
con người và hạnh phúc mà con người có thể đạt 
đến trong đời... Thị kiến của Ohsawa vé 00 trụ 
à mức độ trật tủ, điệu hòa và thuộc đời sống con 
người như vui sướng và tự do là một su bác bó 
tháng thừng chủ nghĩa bi quan và định mạng 
thuyết đang tràn vào quan điểm biện doi của 
Tây phương. 


Nhưng đối với những người chi trích, Ohsawa 
là một người lập dị, một kẻ tự xưng mình là 
bác sĩ không trường lớp, môt người cực даап, 
Тафт thuóm trong tỉnh thần và trong tác phẩm, 
phi khoa học, quá đơn gián trong sự phân tích 
những vấn dé phức tạp (“Không bệnh nào dë 
chữa hơn bệnh ung thu"), và quá tin chắc rằng 
mật su thay đổi thực don có thể giải quyết những 
vấn dé phúc tạp như thế. Ohsawa lại dáy mâu 
thuẩn, những điều nêu trên kể ra sau đây chỉ 
là một số ít thí dụ. Điểm thứ nhất, mặc dầu là 
một ông thầy dạy người ta sống sao cho có sức 
khỏe, ông lại là một người nghiện hút thuốc 
lá nặng, bát đầu khoảng tuổi 50. Bói опе làm. 
nhu vậy là theo 50 thích chứ không phải dé bát, 
căng thẳng, ông lại cho phép môn sinh thèm 
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hút thi hút cũng không sao. Thứ nhì, ông là 
người nghiện whisky. Thứ ba, trong khi khuyến 
khích người ta ăn uống những thue phẩm trông 
ở địa phương, ông lại nhập một lượng lớn để ăn 
từ Nhật Bán và gạo lút ăn tại hầu hết những 
trung tâm trường sinh dâu cho nó không được 
trồng ở gần đó. (Người ta viện lý cải rằng Nhật 
Bán có khí hậu gần giống như Mỹ và nhiều dó 
ăn không sẵn có tại Hoa Ку.) Thứ tư, Ohsawa 
tó ra chú tâm hãng say và việc này хау ra hằng 
ngày, có lé vô tinh, là làm người Tây phương 
hành động và sống cứ như họ là người Nhật Bản 
truyền thống, ăn những món Nhật nhập khẩu 
với đũa trong khi ngôi trên sàn nhà. Không còn 
nghi ngờ gi nữa Ohsawa với cái khả năng đùa 
bén tuyệt kj, ông nhất dinh đã cười lớn vào. 
những nghịch lý và bất toàn của ông. Bất chấp 
và đầu cho chỉ thành công khiêm nhường trong 
cuộc đời về sự nghiệp ở Nhật Bản, chắc hẳn 
khó mà đánh giá cao ảnh hưởng của ông về dinh 
hướng ý thức chọn lựa thực phẩm nổi lên ở Tây 
phương vào những năm 1960 và 1970 — và cùng 
với nó, phong trào dùng các món đậu nành.. Sự 
nghiệp của ông có khả năng được kế tục bởi bà 
vợ Lima, người б tuổi 86 vào năm 1985 mà vẫn 
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khỏe và năng động khác thường, và bởi những 
mån đổ của ông - (Theo phán đầu tài liệu của 
anh TRUNG, cư xá Lữ Gia, tải từ Internet). 
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Một số tác phẩm của Ohsawa được biết 
(Trích trong Le Livre du Judo) “để tham khảo” 
(N.D.): 


Bằng Pháp ngữ: 


Le Principe Unique de la Philosophie et de FExtrêma- 
Orient (Vrin, Paris, 1929) 


Le Livre de Fleurs (Plon, Paris, 1931) 


Acupuncture et Médecine Chinoise (Le Francois, Paris, 
1934) 


La Philosophie de la Médecine d'Extréme-Orient 
(Vrin, Paris, 1956) 


Le Livre du Judo (Sekai Seihu, Tokio, 1952) 


Jack et Madame Mitie ( Deux Erewhoniens dans la 
. Jungle dite "Civilisation"), (E.D., Paris, 1956) 


Zen Macrobiotique (I.D.M., Bruxelles, 1961) 


Aide-Memoire de la Médecine Macrrobiotique (C.l., 
Paris, 1955) 


Guide Pratique de la Médecine d'Extrme-Orient (С.1., 
Paris, 1956) ~ 


Các báo dinh ky: 
Yin-Yang 
Le Principe Unique 
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Bằng Anh ngữ: 

The Book of Judgment 

Gandhi, the Etenal Youth 

Jack and Mitíe 

Macrobiotic Guidebook for Living 


Macrobiotics: An Invitation to Health and Happines 
(with Herman Aihara) 


Macrobiotics: The Way of Health 
The Order of the Universe 
The Unique Principte 
Yeu Are All Sanpaku 

Zen Macrobiotics 
Two Great Indians. in Japon (C.I. Calcutta, 1964) 
Jack and Yojo in Erewhon (Sekai Seihu, Yokohama) 
Secret Music "Peace" ( - ) 

More or No-more Hirosimas 2 ( - } 
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Thi ngỏ: 


1. To the Present World's Outstanding Men cf 
Thoughts, Technologies, ideologies and Powers, and 
Leaders of Peace Movement 


2. Ultimate Cause of War 
3. Logarithmic-Spiral (To Prof. Northrop) 
4. Trinity (To Rev. Lupton) 


5. Examples of Definition Reading in the Logarithmic- 
Spiral (To Rev. Dr. Lupton) 


6. Declaration of A.N.S. (“А New School”) 


7. "More or No-more Hirosimas?" (The voice of 
318.884 Ghosts of Hirosima and Nagasaki) ( To Mr. 
Vannsvar Bush and Mr. C. Lindbergh) 


8, Armed Freedom (Yo Mr Vannevar Bush) 


9. Collective Conscience and Маг (To Mr. N. 
Cousins) 


10.Are you quilty or not ? (To Mr. Oppenheimer) 
11.M.R.A. and the АВ. (To Mr. Buchman} 


12. Moral Equivalent of the A.B. Another Medecine (To 
Dr. Schweitzer) 
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13.A Macrobiotic: The Another Medecine (To Dr. 
Stevenson) 


14.Way to Survive ог to Suicide (To Mr.W.Vogt) 
15.Inside the Medicine (To Mr.John Gunther) 


16.Biggest Deception — Fallacy of Our Civilisation: 
Medicine (To the Editors of TIME) 


17.No One Dead in the Catholic Hospital of Nagasaki 
under the A.B. 


18.Principle of Election and its New Method 
19.Weaponless Man (To Vannevar Bush) ~ 


Báo üjnh kỳ: 

Yin-Yang 

The Unique Principle 

The Macrobiotic 

The Order of the Universe .. 
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Bằng Nhật ngũ (độ ba trăm đâu sách, 
trong đá eó các quyền sau): 


La Macrobiotique. 

L'Histoire de la Chine (t năm 2000 trước C.N. đến 
ngày nay) 

Franklin (Tiểu sif và sinh lý hoc và sinh vật hoc) 

Gandhi (Tiểu sử vé sinh lý hoc và sinh vật hoc) 


Clara Schumann et son Père ( Nghiên cứu về sinh lý 
học và sinh vật hoc) 


"La Rencontre de l'Est et l'Ouest", cúa Northrop (Dich 
và binh luận) 


"L'homme cet Inconnu" của A. Garrel (Dịch và binh 
tận) (Tái bản lần thứ 165) 


ta Fatalité de la Science 
Le Principe de fa Liberté et de la Paix 


Le Chemin vers la Santé et le Bonheur (Tân thực 
dưỡng và chữa bệnh bằng phép Ăn kiêng) (In lần thú 
402) 


Révolution de l'Humanité par l'Education Physiologique 
et Bic-écologique 


La Clef du Royaunme des 6ieux 
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L'Ordre de l'Univers 


Mentalité et Phys de Flip (theo "Flip" của Wessley 
Denis) 


Báo định kỳ: 
“§ANA”(Nguyệt san “của Một nền Y học khác”) 
* LE COMPAS"(Nguyét san về Trật ty Vũ tru) 
*WORLD GOVERNMENT"(Báo 10 ngày ra một số về 
Chính phủ Thế giới) 
"LE COMPAS INTERNATINAL" (Nguyệt san quốc tế 


bằng Anh ngữ vé Vô song Nguyén lý của Hòa bình và Tự 
đo)... 


Địa chỉ những nhóm thân hữu OHSAWA 
(Trích trong L' Ere Atomique et la Philosophie 
d'Extréme-Orient par Nyoiti SAKURAZAWA, 
nhà J.VRIN , Paris) (để tham khảo, N.D.). 


NHẬT: 
NIPPON (6.1), 8, Kasumityo, Minatoku, Tokio. 


SINSEI-KAI (C.L), 7, Dezima, Hamadori, Sakai, 
0saka. 


ANBARA (С.1.), 6, Sironouti, Tokusima (nhà xuất hàn 
tạp chí “De fa Santé à la Paix". 
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HOA KY: 


CHICO-SAN , tổ hợp (O.F), 667, E. 3rd 
Av. Chico, Calif. 


Mr. KUSHI (O.F.), 562, 5 th Av. New York 36, 
N.Y. 


“AZUMA” tổ hợp (М), 802, Lexington Av, New 
York, 21, N.Y. 


OHSAWA tổ пор (M và R), 150, West 10th St., 
New York, 14, N.Y. 


Mr. TAMMY NAKAYAMA (C.1.),2486, Silverlake 
Blvd., Los Angeles, Сай. 


Mr. ALVIN BAUMAN, 1793 Modack, Chico. 
Сай. 


МАМ МҮ: 


CASA LONGAVIDA (М), Rua Cons. Furtado 331, 
Liberdale, Sao Paulo. 


PHÁP; 
"SESAME" (M) (E), 41, rue des Artistes, Paris 14 e 


"LONGUE VIE" (R). 6, rue Lamartine, Paris 9. 
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"GUENMAI" (R), 2 bis, rue de l'Abbaye, Paris 6e. 

“YAMATO” (В), 38, rue Nolet, Paris 17е. 

C 1. INTERNATIONNAL (E) (M), 10 bis, rue Lamartine, 
Paris 98. 

ĐÚC: 


Mile ARNOLDI (E. "Lebensgluck") Hauptstr.13 а, 
Heidelberg. 


Doktor HENNING, 97, Jarrestr., Hamburg. 


Y: 

Mile HARUNO ONODA (C.l), Largo Spinelli, 5, 
Roma. 

ANH: i 

Mme ROSA TAKAKI, 73-75, Kenton str., Russel Sq., 
London W C.I. 

BË 

"AU RIZ DORÉ" (R), 22, rue des Pierres, Bruxelles. 

USINE "LIMA", Laethem St. Martins, Gand. 

"SESAM" (M), 11. Av. Clemantine, Gand. 
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"SESAM" (Му, 1, пе du Mouton-Blanc, Liège. 
"KENKO"(R) (M), Rubensstr. 14, Anvers 1. 
"SESAM" (R) (M), 11, Place Van Artevelde, Gand. 


“BADEMA” (В), Noordrandstraat (face би collège), 
Brugge. 


"BADEMA" (R), Kring No 8, Courtrai. 
*COLSON" (R), rue Soeur de Hasque, Liège. 


"SATORI (Pension) 7, Rampe St Albert. 
Duinbergen. 


(С.1.) = Centre Ignoramus. (F.Q.) = Fondation OHSAWA. 
(С.0.) = Centre OHSAWA. (R) = Restaurant. (M) = Magasin 
de Produits OHSAWA. (E) = Edition. 


SO LƯỢC TIỂU SỬ 
HERMAN AIHARA 


Herman Aihara sinh 
ngày 28 tháng Chín, 
năm1920 tại Arita, Nhật 
Bản. Đầu tiên đã nghe nói 
vé О. Ohsawa trước khi vào 
Đại học Waseda, nhưng 
không để ý mãi cho đến sau 
kỳ tốt nghiệp kỹ sư ngành 
luyện kim thì ông theo dự 
thường xuyên các lớp học 
của Ohsawa rói cuối cùng quyết định di trú đến 
Hoa Kỳ để dạy phương pháp thực dưỡng. 


Ô. Aihara đã thành lập, và cũng là Chủ tịch 
của cả hai, Cơ sở thực dưỡng George Ohsawa và 
Trung tâm nghiên cứu Vega. Với sự giúp dj của 
bà vợ, Cornellia, ông tiếp tục viết, xuất bản, dịch 
thuật, diễn thuyết, và truyền bá tư tưởng thực 
dưỡng trên toàn thế giới. 
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Sách của Herman Aihara 

Acid and Alkaline (Acid và Kiếm) 

Basic Macrobiotics (Phương pháp Thực dưỡng cd 
bản} 

Kaleidoscope (Kinh van hoa) 

Learning from Saimon (Bài hoc từ cá Hồi) 

Macrobiolics: An Invitation to Health and Happiness ( 
with George Ohsawa) Phương pháp Thực dưỡng: Một giấy 
mời vào dự lễ hội Sức khỏe và Hạnh phúc) ( với George 
Ohsawa) 


Những tác phẩm của George Ohsawa và 
Herman cùng Cornellia Aihara, cũng nhu danh 
sách toàn bộ tác phẩm thuậc chủ dè thực dưỡng, 
déu sẵn bán tai: 

George Ohsawa Macrobiotic Foundation 

1511 Robinson Street 

Oroville, California 95965 

(916) 533-7702 


м Bat 


au khi đọc phần cuối tiểu sử của Ohsawa, 

S có lẽ một số quí vị và các ban trong 
hay ngoài giới macrobiotics Việt Nam lấy làm 
“bâng khuâng” và thấy một chút nào đó sút giám 
tấm lòng tôn kính một bậc thầy kiệt xuất trong 
thời đại minh. Nay chúng tôi, hậu học, nhờ ông 
mà thấy được đường đi, xin có đôi lời “biện hệ” 
chứ thật ra thì Tiên sinh đầu cho có còn sống, 
óng cũng chả cần ai biện hộ cho minh. Kim cương 
đầu có bị dính bùn hay bị ai đó bôi bùn thì trước 
sau gì nó vẫn là kim cương. 

Điểm thứ nhất có Кё nói Tiên sinh là một 
người lập di, tự xưng mình là bác sĩ không trường 
lớp. Thế nào là lập dị. Lập đị theo cái nghĩa mà 
ai cũng hiểu là làm khác người, để người ta chú ý 
đến con người vô danh của mình bất kể cái khác 
đó có lợi ích cho ai không. Phương pháp Trường 
sinh quả thật có khác với y học chính thức ngày 
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nay, nhưng Tiên sinh có bao giờ tự xưng là người 
đầu tiên khai sáng đâu, mà chỉ là người khuếch 
trương phát kiến của Bác sĩ Sagen Ishizuka thêm 
một bước nữa, từ lý thuyết sinh-hóa y khoa đến 
tận Vô Song Nguyên Lý của Tự do vô tận, Hạnh 
phúc vĩnh viễn và Công bằng tuyệt đối cho tất 
cả mại người qua luận lý âm-dương. Chính tái 
bước nữa này, chỗ khuếch trương từ pham vi sinh 
lý học qua lãnh vực Tính thần tự do vô hạn tức 
giải thoát toàn triệt phần số tù túng của kiếp 
con người là một cuộc đột phá độc đáo mà có lẽ 
những bậc thầy của Tiên sinh và cả thiên hạ 
ngày nay không ai ngờ đến. Không có sự kiện 
này thì xin thú thực với quí vị độc giả thân mến, 
chúng tôi không nhất quyết sinh hoat suốt đời 
theo phương pháp này làm gì. Vì sao? Ai cũng 
biết là đời người trăm năm là hạn nên đầu cho 
có sống khỏe sống vui đến đâu trong tù túng thì 
cũng chẳng hay ho gi! Nhưng vấn dé không phải 
vậy! Trong quá trình thực hành mật phương pháp 
đã đem đến mật sức khóe vô cùng ổn định và một 
tỉnh thần vô cùng dé chịu, chúng tôi vô cùng tin 
tưởng ở mục tiêu tối hậu vô hạn nằm trong tầm 
tay mình của một nên triết học thắn thánh cơ 
bản của Đông phương mà Tiên sinh như một bậc 
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đại tông su đã giác ngộ, truyền bá không hé mệt 
mỏi cho đến giờ phút cuối cùng. 

Chúng tôi đã đọc nhiều sách của Tiên sinh 
cũng đâu thấy ông tự xưng là bác at trong các tác 
phẩm của mình bao giờ (Đó là chưa nói Ông đã 
là thầy của mấy mươi bác sĩ ở Pháp - xem Jack 
et Mme Mitie en Occident). Då động đến bác sĩ là 
ông chê vô cùng tôt độ thì có hay ho gi cái danh 
vị này mà ham. Ngay cá nhân tôi đây thuở còn 
thanh niên bệnh hoạn triền miên, tốn tiền biết 
bao năm trời mà có âng bác sĩ nào chữa được. 
Chê bác sĩ Việt, tìm đến bác sĩ Tây rôi Bóng y, 
tới Lang y, cũng thé thôi! Nhưng một ngày no 
nhi một lời chi dán của Tiên sinh trong mật 
quyển sách Việt mà tự chữa khói được bệnh cho 
mình. Mấy chục năm nay nào tốn tiền thuốc men 
vớ vín! Thế nên chúng ta đừng quan tâm đến cái 
đanh từ chưa kể đến hư danh! 


Luộm thuộm trong tư tưởng, phi khoa học , 
nói quá và cả tin việc thay đổi thực đơn có thể 
giải quyết những vấn dé phức tạp: Đọc các tác 
phẩm của Tiên sinh, luôn luôn ta thấy có sự liên 
hệ đến phương pháp ăn uống coi như nền tảng 
của thượng táng trí huệ. Nói đi nói lại như thế 
mà thiên bạ còn quên huống hô chỉ nói một làn 
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thói. Một câu niệm Nam mô A-di đà-Phật chi 
một lần là đủ vãng sinh hay thoát vòng tục lụy 
saa? (Có thể, nhưng hy hữu!) Còn phi khoa học 
chắc là chỉ nói đến Âm Dương hay ti số K/Na quá 
đơn giản chớ không dé ra một số lượng lớn công 
thức, phân tích tí mi cho thỏa cái bộ não mà thật 
ra không lợi ích gì trong thực tiền chăng! Theo 
sự hiểu biết của địch giả, nhiều chứng nan y sở 
dĩ không trị lành chỉ là do người bệnh thiếu hiểu 
biết và không đủ bản lãnh tự chữa vì hương 
pháp Ohsawa đòi hỏi người bệnh phải nắm vai 
trò chủ động, làm thầy thuốc cho chính mình 
chứ vai chủ chốt này vào tay ké khác thì khó 
thanh toán dứt điểm những ca ngặt nghèo. Trên. 
con đường hoc hỏi, chúng tôi lại thấy không một. 
phương pháp nào có cơ só sinh vật học mà giải 
quyết được một chuỗi vấn dé sinh lý rồi tâm lý 
và tinh thân. Phương pháp trường sinh hay thuc 
dưỡng Ohsawa đã cho Lôi, một kẻ rối loạn tinh 
thần, thể ehất bạc nhược thành một con người 
bình thường dé chịu với mình với người và ham 
học hỏi, sống vui hơn nhiều bạn cùng lứa đã đầu 
hàng cho tuổi tác và bệnh hoan. Còn điểm hút 
thuốc và uống rượu thì ta biết răng chúng theo 
thứ tự là đương và ám. Ai cán theo nhu cầu thì 
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cú dùng miễn là vô hại cho mình và cho người. 
Đó là mặt hàng pháp luật dáu có cấm và chúng 
ta có thể ché những kë dùng nó, nếu họ vì thế 
mà bệnh hoạn và làm hại xã hội. Chúng tôi được 
biết có người nghe lời người thân bó hút mà ngả 
ra bệnh tiểu dường, đến chừng hút lại thì hết. 
Nhiều kẻ thấy vậy ngạc nhiên nhưng chúng tôi 
thì không, vì biết rằng bệnh tiểu đường thuộc 
âm và hút thuốc lại dương và chính cái đương 
này làm cơ thể quân binh và con người hết bệnh. 
Tuy nhiên nếu hút thuốc bị ho hen, khạc nhổ, 
bị đau cuống phổi hay bất lich su làm khó chịu 
người chung quanh thì đương nhiên không hút 
là tốt. Tất са tùy thuộc sức khỏe và tri tué. Nói 
về nhập thực phẩm từ xa, nếu người dùng biết 
cách thì sử dụng cũng tốt thôi có sao đâu. Chúng 
ta đã biết nhờ mật ký lô gạo lứt rang của một 
người thân gửi từ Mỹ qua Phi châu xích đạo mà 
Tiên sinh tự chữa cho mình hết bệnh ung sang 
nhiệt đới đó u! Huống chi những món nhập chắc 
chắn đều là thiên nhiên hay dương cần cho bệnh 
âm mà thị trường trong nước chưa chắc đẩy đủ 
để đáp ứng nhu cầu bệnh nhân. Điêu này trong 
sách và của Tiên sinh cũng thường dé cập đến, 
chúng ta không quá cứng ngác mà cán phái trải 
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nghiệm bởi trí tuệ đâu phải là cái máy. Còn vấn 
để cuối là làm giống như người Nhật trong vấn 
để ăn uống thì theo tài 46 là vấn dé làm cho 
vui chơi cũng như ta mời người ngoại quốc ăn 
cơm nhà dùng bằng đũa thay vì muỗng nĩa Âu 
Тау hay muốn phụ пй nước ngoài mặc áo dài 
Việt Nam hay người nam mặc quốc phục lễ lạc. 
Tinh yêu qué hương chút đính, đó cũng là chuyện 
thường tình. 

Nói tóm lại, tất cả những điều chê trên nếu 
là thật có chàng thì cũng không ăn nhằm gì đối 
với một công đức vi đại của một con người phi 
thường đã cống hiến đời mình cho hạnh phúc 
vĩnh viễn của thế gian. Không biết quí vị và các 
bạn nghĩ sao chứ theo tôi biết, pháp môn của 
Tièn sinh hoàn hảo trên hai bình điện thể chất. 
và tỉnh thần là xưa nay chưa từng có và là làn 
đầu tiên xuất hiện ở cuối thế kỷ 20 trong lịch sử 
loài người. Trong tác phẩm của mình, Tiên sinh 
cũng chẳng ngại ngùng gì mà không nói thẳng 
ra về điểm này và tôi ngắm nghĩ dièu ấy quà 
thật không sai và rất đáng cho chúng ta tỉnh ngộ 
và xét lại những đường lối cũ từng di nhung ma 
hà kết quả. Chúng tôi mong nghe những lời cao 
minh của qui độc giả gân xa. 
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Một lần nữa, chúng tôi muốn nói lớn, đối với 
chúng tôi và có lẽ đối với giới trường sinh - thực 
dưỡng, trí tuệ và sự nghiệp của Tiên sinh Ohsawa 
quả là một viên ngọc quí quá lớn, dâu cho là có tì 
võt chăng (chứ thực ra cháng có vi tất cả đều lưu 
xuất từ một trí tuệ tự do và nhân hậu tuyệt vời) 
thì nó vẫn cứ là vô giá như thường và chúng tôi 
vô cùng kỳ vọng ở pháp môn này một thành tựu 
cụ thé cho những vấn dé trong dai mà mọi tôn 
giáo phương Đông đều nhắm đến. 
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